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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính dành lễ Đức-Thế-Tôn 
ау, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Рапатасаёа 


ТПокекавағит Buddham, 
pãyasibhayahimsakam. 
Дуипорагіуоѕапат, 
gacchđmi ѕағапат айат. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi ѕағапат айат. 
Tassa sãvakasarnghañca, 
риййаккһейат апийағат. 
Агаһайаргіуоѕапат, 
gacchđmi ѕағапат aham. 


Buddhamn Олаттайса Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Khantilhanunadipanï tỉ, 

Ayam gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dat dán chung-sinh thodt khoi tai hoa, 
Nguyện suốt đời соп xin quy-y-Phát, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Рис-Рћар Đưức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 
Rôi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 

Giảng giải về Pháp Nhẫn-iNại. 


Namo Tassa Bhagavafto Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thé- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Pháp Nhẫn-Nại 
(Khantidhamma) 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 

Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm 
(19-3-2019) tại chùa Tó Bứu-Long làm lễ kỷ 
niệm ngày “Đại-hội chư Thánh-Tăng "ôm có 
1.250 chư Thánh A-ra-hản hội đủ 4 chỉ-pháp, 
vào ngày гат tháng giêng lân йди tiên của Dic- 
Phật Gotama, tại ngôi chùa Veluvana ейп kinh- 
thành Rajagaha đất nước Magadha, cách ngày 
rằm tháng giêng năm nay (PL.2562) đúng 2606 
năm 3 tháng. 

Đức-Phật Gotama thuyết dạy 1.250 chư Thánh 
A-ra-hán Qvadapatimokkha như sau: 

“Khanti paramam tapo titikkha, 

Nibbanam paramam vadanti Buddha. 

Na hi pabbajito parupaghati, 

na samano hoti param vihethayanto. 
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Sabbapapassa акағапат, 
kusalassa upasampada. 
Sacittapariyodapanarn, 
etam Buddhanasãsanam. 
Anupavado anñpaghaio, 
patimokkhe ca samvaro. 
Майаппиіа ca bhattasmim, 
Pantanca sayanasanam. 
Adhicitte ca ãyogo, 


etam Buddhanasasanam. ”” 


(Nhân-nại là đức-hạnh cao thượng, 
chư Phật dạy Niét-bàn là cao thượng. 
Bậc xuát-gia không sát hại chúng-sinh, 
bậc sa-môn không làm khổ chúng-sinh. 
Không tạo mọi ас-пећіёр, 

hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp. 

Tâm trong sạch thanh-tịnh, 

đó là lời giáo huấn của chư Phật. 
Không vu oan người khác, 

không làm hại chúng-sinh. 

giữ gìn cần trọng giới bồn trong sạch. 
Biết tri túc trong vật thực, 

năm ngôi nơi thanh vắng, 

Tinh-tán trong pháp-hành nhập định, 
đó là lời giáo huấn của chư Phật). 


' Dighanikãya, Mahavaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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Lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama có 3 bài 
kệ trong ngày đại-hội Thánh-Tăng lần đầu tiên 
vào ngày rằm tháng giêng cách nay tròn đúng 
2606 năm 3 tháng. 


Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm, 
bán sư giảng giải về pháp nhẫn-nại (khanti- 
dhamma) câu йди của câu kệ trong lời giáo huấn 
cua Đức-Phát Gotama trong ngày đại-hội 
Thánh- Tăng nhu sau: 


“Khanti paramam tapo titikkha ” 
(Nhân-nại là đức-hạnh cao thượng) 


Bài giảng pháp nhẫn-nại trong đêm тат 
tháng giêng được ghi chép lại và có bổ sung 
thêm các bài kinh khác, để giúp độc giả hiểu 
biết rõ về pháp nhán-nai. 

* Pháp nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ, bậc thiên- 
trí có pháp nhân-nại, dù người ác nào đến đặt 
chuyện vu khống, hoặc chửi rúa mắng nhiếc, hàm 
dọa, hoặc đánh đập hành hạ, v.v... bậc thiện-trí 
vẫn không phát sinh sân-tâm oán ghét người ác 
ấy, nhờ pháp nhẫn-nại vô sân tâm-từ đối với tất 
cả mọi chúng-sinh muôn loài. 


Trong đời này, bậc thiệntrí nào có pháp 
nhân nại không chỉ đem lại sự lợi ích cao 
thượng cho chính mình, mà còn đem lại sự lợi 
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ích cho người ác nữa, bởi vì pháp nhân-nại này 
có liên quan giữa mình với người khác. 

Bậc thiện-trí có pháp nhân-nại thì có quả báu 
tốt lành trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Pháp không nhẫn-ngi đó là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sáản-tâm, người ác không có 
pháp nhân-nại nếu gặp người nào làm điêu gì 
đem lại sự tai hại, thì liền phát sinh sân-tâm tàn 
nhân đánh đập hành hạ người ấy, không có lòng 
thương xót. 

Người ác không có pháp nhân- -nại thì có quả 
xấu trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Cho nên, pháp nhân-nại là thiện pháp cao 
thượng rất cân thiết đối với tất cả mọi người 
trong đời. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Khanti paramam tapo titikkha” 

(Nhân-nại là đức-hạnh cao thượng) 


Quyển sách nhỏ “Pháp Nhẫn-Ngi” này, bân 
sư đã có găng sưu tâm gom nhặt nhiều nguồn tài 
liệu từ trong Tam-tạng Pali, bộ Chú-giải Pali, 
và các bộ sách khác liên quan đến pháp nhân- 
nại chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ pháp nhẫn-nại, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
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tránh khỏi những ièu sơ sót, thậm chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp у 
chán tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng . ta, аі сйпе 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Вап sư kinh cán đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


* Quyền sách nhỏ “Pháp Nhân-Nại "này được 
hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda ираѕіка đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép án hành. 


Вап sư vô cùng hoan hý biết ơn tất cả диў vị. 
Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 


Bhikkhu (t-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sw phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Tùr- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên- 
Lâm, Ниё) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về truyện Ьа trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phán phước-thiện thanh cao 
này đến chư Раі-Т rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dó 
con về рћар-ћос và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


Idam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà соп thân quyền của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quý vị hoan hy nhận phán 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam punnabhagam mata-pitu-acariya- 
ñati-mittananceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, а-ѕи-ға, ngq-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hy nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, câu mong quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam те dhammadanam аѕауаккһауауаһат 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chung con chua diét tán 
được mọi phiên- não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con déu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Тат-Бао, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được ейп gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác thiện-tri, 
có găng tinh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-báo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong môi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
0 cối người (тапиѕѕаѕатраій), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc ай có được thành tựu quả Баи ở 
cối 1701 (devasampafti), hưởng được mọi an-lạc 
nhu thé nào, cũng không dăm say trong cỗi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh сао cả của mỗi 
người chúng con chỉ có câu mong sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Іссһйат patthitam атһат, 
khippameva samijjhatu. 


Điêu mong ибс, ý nguyện của chúng соп 
Саи mong sớm được thành tựu nhu у. 


PL. 2562/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tán Thành 
tỉnh Bà Rịa — Vũng Таи 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thé- 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP NHÃN-NẠI 
(Khantidhamma) 


Đêm rằm tháng giêng PL. 2562 (19-02-2019) 
tại ngôi chùa Tổ Bửu-Long, làm lễ kỷ niệm ngày 
“Đại-Hội Thánh-Tăng” lân đầu tiên góm có 
1.250 bậc Thánh A-ra-hản hợp đủ 4 chỉ-pháp tại 
ngôi chùa Veluvana, ейп kinh-thành Rajagaha, 
nước Magadha. 

Đức-Phật thuyết dạy Ovadapatimokkha. 


Pháp nhẫn-nại là pháp ади trong bài Ovãda- 
patimokkha. 


Trong Phật-giáo có 3 ngày trọng đại đáng ghi 
nhớ là: 

l- Ngày rằm tháng 4 là ngày Đức-Bô-tát 
Thái-tứ Siddhattha kiếp chót đản sinh, tại khu 
vườn Lumbint (nước Nepal). 

- 35 năm sau, cũng vào ngày rằm tháng 4, 
Đức-Bô-tát Siddhatha trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama, lại khu rừng Uruvela пау gọi là 
Buddhagaya (nước Ản-độ). 
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- Đức-Phật Gotama thuyẾt-pháp tê dô chúng- 
sinh suốt 45 năm, cũng vào ngày rằm tháng 4, 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn, tại khu 
rừng sala xứ Kusinara. Đức-Phật Gotama thọ 
80 tuổi. 


2- Ngày rằm tháng 6, sau khi trở thành Đức- 
Phật Gotama được 2 tháng, Đúc-Phật thuyết- 
giảng bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: 
kinh Chuyển-Pháp-Luân lân đâu tiên tế độ nhóm 
5 ty-khuu (Ngài Đại-Trưởng-lão Копдайпа, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài 
Assaji) tại vườn phóng sinh nai gọi là lsipatana, 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Sau khi nghe bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 
xong, chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña là 
người chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề đâu tiên у 
theo Đức-Phật, chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phật gọi Ngài với 
tên mới là Aññasikondañña (nghĩa là Kondañna 
đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé). Khi ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t- 
khuu theo cách gọi EhibhikkhU Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondañña là vị ty-khuu đầu 
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tiên trong giảo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
Ngay khi ấy, Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo lần đâu tiện xuất hiện 
trên thé gian, vào ngày rằm tháng sáu ấy. 


yê sau, Đức-Phát truyền dạy chw Thánh A-ra- 
hán môi vị một đường di thuyét-phdp tê độ 
chúng-sinh. 


3- Ngày rằm tháng giêng, sau khi thuyết 
giảng bài kinh Chuyển-Pháp-luân được 7 tháng, 
Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Veluvana ейп 
kinh-thành Кајасаһа, đất nước Magadha. Khi 
ду, 1250 bậc Thánh A-ra-hán hợp йй 4 chi- 
pháp, mỗi Ngài tự động đến hẳu Đức-Phật, gọi 
là ngày “đại-hội chư Thánh-Tăng” lân йди 
tiên tại ngôi chùa Veluvana, ейп kinh-thành 
Rajagaha, đất nước Magadha. 

Bồn chi-pháp là: 

1- Ngày rằm tháng giêng. 

2- 1.250 bậc Thánh A-ra-hản tự động đến hầu 
Đức-Pháit. 

3- 1.250 bậc Thánh A-ra-hán đêu xuất gia theo 
cách Đức-Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu. svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam затта dukkhassa antakiriyaya. ” 


- (Này con hãy đến với Như-lai! Con trở thành 
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£)-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-lai 
đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đâu, phán 
giữa, phân cuối. Con hãy nên tinh-tán thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, để chấm dứt tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì 
người nam y dù có hình tướng thể nào hình 
tưởng ấy cũng đêu biến mát, thay thé bằng hình 
tướng của vị їў-Кһии có đây đủ 8 thứ vật dụng ” 
được thành-tựu do quả Баи của phước-thiện nhu 
thân thông. Vi tỳ-khưu ấy có tăng tướng trang 
nghiêm, thân, khẩu, ý thanh-tịnh như Ngài Đại- 
đức có 60 hạ. 

4- 1.250 bậc Thánh A-ra-hán đắc lục-thông: 

- Đa-dạng-thông (Iddhividhañana). 

- Tiên-kiếp-thông (Pubbeniväsanussatiñäna). 

- Thiên-nhãn-thông (DibbacakkhUufnana). 

- Thiên-nh1-thông (РірБаѕоіайапа). 

- Tha-tâm-thông (Cetopariyañana). 

- Trám-luán-tán-thóng (Asavakkhayañana). 

Dai-hói chư Thánh-Tăng góm có 1.250 bậc 
Thánh А-ға-ћап hợp đủ 4 chỉi-pháp, Đúức-Phát 
thuyết dạy Ovädapatimokkha. 


1 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu đó là 3 tám у, bát, dây thắt lưng, dao 
cạo râu tóc, đồ lọc nước, kim chỉ. Thí-chủ tạo phước-thiện 8 thứ 
vật dụng rồi phát nguyện xuất gia theo cách gọi Ehibhikkhu. 
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Ngày rằm tháng giêng Đại-hội Thánh-Tăng 
tại ngôi chùa Veluvana đến ngày rằm tháng giêng 
PL. 2562 năm có khoảng cách thời gian bao lâu? 

Cách tính thời gian như sau: Rằm tháng 4 là 
ngày tịch diệt Niết-bàn của Đức-Phật Gotama 
cách пау 2562 năm. Đức-Phật Gotama thọ đúng 
80 tuổi. 2562+80 =2642 năm, đó là năm đản 
sinh của Đức-Bồ-tát Thải-tử Siddhattha. 

Đứng 35 năm sau, Đúc-Bồ-tát Siddhatha trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phát Gotama. 2642-35=2607 năm, dó là 
năm Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. 


- Vào ngày rằm tháng 6, sau 2 tháng, Đức- 
Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
рһар-Іидп. (2607 năm trừ 2 tháng). 

- Vào ngày rằm tháng giêng, sau 7 tháng, 
đại-hội Thánh- Tăng (2607 năm trừ 2 tháng và 
trừ 7 tháng) còn lại 2606 năm 3 tháng đó là 
khoảng thời gian từ ngày rằm tháng giêng dai- 
hội Thánh-Tăng tại ngôi chùa Veluvana đến 
ngày rằm tháng giêng РІ. 2562. Đức-Phật 
Gotama thuyết dạy Ovãdapatimokkha như sau: 


“Khanti paramam tapo titikkha, 
Nibbanam paramam vadanti Buddha. 
Na hi pabbajito parupaghati, 

na samano hoti param vihethayanto. 
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Sabbapapassa акағапат, 
kusalassa upasampada. 
Sacittapariyodapanarn, 
etam Buddhanasãsanam. 
Anupavado anñpaghaio, 
patimokkhe ca samvaro. 
Майаппиіа ca bhattasmim, 
Pantanca sayanasanam. 
Adhicitte ca ãyogo, 


etam Buddhanasasanam. ” ” 


(Nhán-nai là дис-һапЁ cao thượng, 
chư Phật dạy Niét-bàn là cao thượng. 
Bậc xuát-gia không sát hại chúng-sinh, 
bậc sa-môn không làm khổ chúng-sinh. 
Không tạo mọi ас-пећіёр, 

hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp. 

Tâm trong sạch thanh-tịnh, 

đó là lời giáo huấn của chư Phật. 
Không vu oan người khác, 

không làm hại chúng-sinh. 

giữ gìn cần trọng giới bồn trong sạch. 
Biết tri túc trong vật thực, 

năm ngôi nơi thanh vắng, 

Tinh-tán trong pháp-hành nhập định, 
đó là lời giáo huấn của chư Phật). 


' Dighanikãya, Mahavaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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Lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama trong 
ngày đại-hội Thánh-Tăng едт có 1.250 bậc 
Thánh A-ra-hán lân đầu tiên tại ngôi chùa 
Veluvana, gân kinh-thành Rājagaha, nước 
Magadha, có 3 bài kệ. 

Từ ngày đại-hội Thánh-Tăng đầu tiên cho 
đến ngày rằm tháng giêng PL. 2562 có khoảng 
cách thời gian tròn đúng 2.606 năm 3 tháng. 


Pháp Nhẫn-Nại (Khantidhama) 


Pháp пһӧп-паі là pháp đầu trong bài giáo 
huân Ovadapatimokkha của Đức-Phật Gotama. 
Đức-Phật dạy rằng: 


“Khanti paramam tapo titikkha 
Nhân-nại là đức-hạnh cao- thượng. 


Trong Chi-bộ-kinh, phần 5 chi, bài kinh 
Akkhantisuta Č Đức- Phật dạy bài kinh này có 
2 phần: phần đầu là Người không có pháp nhân- 
nại và phần sau là Người có pháp nhân-nại. 


* Phần đầu: Người không có pháp nhẫn-nại, 
Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tÈ-khưu! Người không có pháp nhân- 
nại có 5 quả xåu trong kiêp hiện-tại và kiếp vị-lai: 


' Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Akkhantisutta. 
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l- Người không có pháp nhân-nại bị phân 
động mọi người không ua thích. 

2- Người không có pháp nhân-nại thường hay 
gây oan trái với người khác. 

3- Người không có pháp nhân-nại hay tạo ác- 
nghiệp tự làm khổ mình, làm khổ nhiêu người. 

4- Người không có pháp nhân-nại có ác-tâm 
mê muội lục lâm chung. 

5- Sau khi người không có pháp nhân-nại chết, 
ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, а-ѕи-га, nga-quy, súc-sinh). 

* Phần sau: Người có pháp nhẫn-nại, Đức- 
Phật dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Người có pháp пһап-паі 
có 5 quả báu trong kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai: 

l- Người có pháp nhân-nại được phán đông 
mọi người thương yêu quỷ тёп. 

2- Người có pháp nhẫn-nại không gây oan 
trải với người khác. 

3- Người có pháp nhân-nại hay tạo đại-thiện- 
nghiệp đem lại an-lạc cho mình, cho người. 

4- Người có pháp nhấn-nại có đại-thiện-tâm 
tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

5- Sau khi người có pháp nhẫn-nại chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện-giới (cối người và 6 cối trời dục-giới). 
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Phần giảng giải 
- Pháp không nhán-nai đó là tâm nào? 


- Pháp không nhán-nqi đó là sân tâm-sở 
(dosacetasika) đồng sinh với 2 sân-tâm. 


* Người không có pháp nhẫn-nại có sân-tâm 
có 5 quả xấu bát lợi trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vỊ-lai như sau: 

1- Người không có pháp nhẫn-nại có sân-tâm 
bị phần đông mọi người không ưa thích. 

2- Người không có pháp nhẫn-nại có sân-tâm 
thường hay gây oan trái với người khác. 

3- Người không có pháp nhẫn-nại có sân-tâm tạo 
ас-прћіёр tự làm khó mình, làm khổ nhiều người. 

4- Người không có pháp nhẫn-nại có ác-tâm 
mê muội lúc lâm chung. 

5- Sau khi người không có pháp nhẫn-nại có 
sân-tâm chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau phần nhiều trong cõi địa-ngục, chịu khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ду. Nếu đại-thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người thì người 
ây là người rất xấu xí đáng kinh sợ. 


Ví dụ: Tích cô gái Райсарарї có 5 bộ phận 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên V: Phước- 
Thiện, trang 48. 
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xấu trong thân thê là 2 tay, 2 chán, miệng, 2 con 
mắt, 2 10 mũi xâu хі, đó là quả của ác-nghiệp 
trước khi tạo phước-thiện bố-thí. 

Và tích Kusajātaka” Đức-vua Kusa có gương 
mặt xấu xí đáng ghê sợ, đó là quả của ác-nghiệp 
trước khi tạo phước-thiện bố-thí. Khi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhāvatī nhìn thấy gương mặt 
của Đức-vua Kusa, hoảng sợ té ngã xuống nước 
chết giác, một lát sau mới tỉnh lại. 

- Pháp nhân-nại đó là tâm nào? 

- Pháp nhân-nại đó là vô-sân tâm-sở (adosa- 
cetasika), có tâm-từ đồng sinh với đại-thiện-tâm, 
У.У... 

* Người có pháp nhẫn-nại vô-sân có tâm-từ 
có 5 quả báu thuận lợi trong kiếp hiện-tại và 
kiếp vị-lai như sau: 

l- Người có pháp nhẫn-nại vô-sân có tâm-từ 
được phần đông mọi người thương yêu quý mến. 

2- Người có pháp nhẫn-nại vô-sân có tâm-từ 
tha lỗi người khác, nên không gây oan trái với 
moi nguoi. 

3- Người có pháp nhẫn-nại vô-sân có tâm-từ 
tạo đại-thiện-nghiệp đem lại sự an-lạc cho mình 
và moi người. 


1 Tìm hiểu rõ trong bó Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V: Phước- 
Thiện, trang 55. 
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4- Người có pháp nhẫn-nại vô-sân có tâm-từ có 
đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung. 

5- Sau khi người có pháp nhẫn-nại vô-sân có 
tâm-từ chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm 
người xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, hoặc hóa-sinh 
làm thiên-nam hoặc thiên-nữ có hào quang sáng 
ngời, có nhiều oai lực, được chư-thiên quý mến. 


* Sân tâm-sở (dosacetasika) có 4 tính chất: 

l- Tĩnh hung ác là trạng-thải cua sân tâm-sở. 

2- Tỉnh nóng nảy tự làm khó mình và làm khổ 
người là phận-sự của sân tâm-sở. 

3- Gây tai hại đến đối-tượng không vừa lòng 
là quả hiện hữu của sân tâm-sở. 

4- Có đối-tượng hận thù là nguyên-nhân gần 
phát sinh sân tâm-sở. 

Đối-tượng hận thù (aghãtavatthu) có 10 loại: 

- Hận thù do nghĩ răng: Người ấy đã từng gây 
tai hại cho ta. 

- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang gây 
tai hại cho ta. 

- Hàn thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tai 
hại cho ta. 

- Hận thù do nghĩ răng: Người ấy đã từng gây 
tai hại đến người thân của ta. 

- Hân thù do nghĩ rằng: Người ấy đang gây 
tai hại đến người thân của ta. 
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- Hàn thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tai 

hại đến người thân của ta. 
- Hàn thù do nghĩ rằng: Người йу đã từng 

giúp đỡ kẻ thù của ta. 

- Hàn thù do nghĩ rằng: Người ấy đang giúp 
đỡ kẻ thù của ta. 

- Hàn thù do nghĩ răng: Người ấy sẽ giúp đỡ 
kẻ thù của ta. 

- Hận thù do gặp phải rủi ro bị vấp ngã đau, bị 
lửa nóng, v.v... 


Đối-tượng hận thù là nguyên-nhân gần phát 
sinh sân fâm-sở đồng sinh với 2 sân-fâm không 
hài lòng trong đối-tượng, nên phát sinh khó tám 
như nóng nảy, bực tức, buôn ráu, sâu não, khóc 
than, chán пап, ghét bỏ, sợ hãi, v.v... tw làm khổ 
mình, làm khổ người. 

* Vô-sân tâm-sở (adosacetasika) có 4 tính chất: 

l- Tính hiền hòa là trạng-thải của vô-sân 
tâm-sở. 

2- Diệt tâm hận thù là phận-sự сиа vô-sân 
tâm-sở. 

3- Mát mẻ trong sáng là quả hiện hữu của vó- 
sân tâm-Sở. 

4- Yonisomanasikära: Trí-tuệ hiểu biết trong 
tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là nguyên- 
nhân gân phát sinh vô-sân tâm-sở. 
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Mỗi tám với tâm-sở nào phát sinh đều hợp đủ 
nhân, nhất là nguyên-nhân gân phát sinh tâm ấy. 

* Sân tâm-sở đồng sinh với sân-tâm phát sinh 
có đối- -tượng hận thù là nguyên-nhân gân, nên 
người ác ấy không có pháp nhân-nại, gây oan 
trái, tạo mọi ác-nghiệp tự làm khổ mình, làm 
khổ nhiều người. 

* Jô-sân tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
có tâm-từ phát sinh, có đối-tượng chúng-sinh 
đáng yêu đáng kính, nên người thiện ấy có pháp 
nhân-nại, không có oan trái với mọi chúng-sinh, 
tạo đại-thiện-nghiệp đem lại sự an-lạc cho mình 
và cho mọi chúng-sinh. 


Nghiệp và quả của nghiệp 


Tất cả mọi chúng-sinh đều tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của môi chúng-sinh, 
Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako mhỉ, kammadayado, kamma- 
yoni, kammabandhu, kammappafisarano, yam 
kammam karissami каіуапат vã раракат va, 
tassa dayado bhavissämi. ” ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán sinh ra 
ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp пао Tthiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp` ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp áy hoặc chịu 
quả khó của ác-nghiệp ау. 

Nghiệp có 2 loại: 

- Thiện-nghiệp cho quả an-lạc. 

- Ac-nghiệp cho quả khô. 

Đức-Phật dạy về nghiệp rằng: 

“Cetana ham bhikkhave Каттат vadāmi, 
сеіауйуй Каттат karoti kāyena vacaya 
тапавай.” ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có ійс-у rồi mới 
tạo nghiệp băng thân, băng khâu, băng y. 

Vì vậy, Như-lai dạy tác-ý tâm-sở gọi là nghiệp. 

Nghiệp có 2 loại: 

- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 
12 bát-thiện-tâm. 

- Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 21 thiện-tâm chia ra làm 4 loại: 

l- Dụcgiới thiệnnghiệp hay đại-thiện- 
nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 đại- 
thiện-tám. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý ійт-50 
đồng sinh với 5 săc-giới thiện-tâm. 


! Añguttaranikãya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿý tâm- 
sở đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm. 

4- Siêun-tam-giới thiện-nghiệp đó là іас-у tâm- 
sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả 
có 4 Тлапћ-диа-ійт tương xứng không có thời 
gian chờ đợi. 


* Cetanacetasika: Тас-у tâm-sở gọi là nghiệp 
có tính chất rất đặc biệt hơn các tâm với các 
tâm-sở khác. 

Các tám với ійт-50 sinh làm phận-sự xong 
rồi diệt, riêng cefanäcefasika: tác-ý tâm-sở gọi 
là nghiệp cũng sinh làm phận-sự xong rồi diệt, 
nhưng mà người nào đã tạo nghiệp nào (dù đại- 
thiện-nghiệp dù ác-nghiệp) tồi, nghiệp ấy (dù 
đại-thiện-nghiệp dù ác-nghiệp) đều có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), cũng 
đều có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau (kiếp thứ 
nhì) và cũng đều có cơ hội cho quả từ kiếp th 3, 

v... cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 


Nghiệp có khả năng cho quả theo cõï-giới 


* Trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, а-ѕи-га, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ có mọi ác-nghiép có khả 
năng cho дий khổ đôi với các loài chúng-sinh 
trong 4 сді ác-giới mà thôi. 
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Tuy nhiên có số loài súc-sinh như соп voi báu, 
con ngựa báu, con chó, con mèo, con chim biết 
nói tiếng người,... Trong tiền-kiếp của các loài 
súc vật ấy đã từng tạo phước-thiện bố-thí, nên 
kiếp hiện-tại của chúng nó, đgi-thiện-nghiệp có 
cơ hội cho quá an-lạc. Cho nên, chúng nó được 
con người nuôi đưỡng, chăm sóc tử tế. 

* Trong ó cối 1701 dục-giới chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả an-lạc đỗi với chư vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ mà thôi. Còn mọi ас-пећіёр 
không có cơ hội cho дий khó. 

* Trong 76 tầng trời săc-giói phạm-thiên chỉ 
có săc-giói thiện-nghiệp cho quả an-lạc đối với 
chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên mà thôi. 

* Trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
chỉ có vô-sắc-giới thiên- nghiệp cho quả an-lạc 


đối với chư phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên mà thôi. 


* Cõi Nam-thiện-bộ-châu 

Сдї Nam-thiện-bộ-cháu đó là диа địa саи mà 
chúng ta đang sinh sông, moi đgi-thiện-nghiệp 
đêu có cơ hội cho quá an-lạc, và mọi ác-nghiệp 
đều có cơ hội cho quá khô đôi với môi người 
chúng ta trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Thật vậy, mỗi người trong vòng tử sinh luân- 
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hồi từ vô thủy trải qua vô số kiếp không sao biết 
được đã từng tạo vô số đgi-thiện-nghiệp và vô 
số ác-nghiệp, các nghiệp này đều được lưu trữ ở 
trong tám sinh rồi diệt liên tục không ngừng từ 
kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi, không hè mát mát một тау тау nào cả, dù 
cho thân thể có thay đôi theo mỗi kiếp. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
an-lạc thì chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy 
được hưởng quả an-lạc. 

* Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khổ 
thì chủ-nhân của ác-nghiệp ấy phải chịu quả khó. 

Đó là /ẽ công bằng của nghiệp và quả của 
nghiệp, không hề thiên vị một ai cả. 

Ví dụ: Vô số tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã tạo và tích lũy đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, đến kiếp chót đi-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm thứ nhất hợp với їтї-їиё cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm thứ nhất hợp với tri-tuệ gọi là pati- 
ѕапаћісійа: tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai vào lòng Máu-háu Mahamaya- 
devī vào ngày rằm tháng 6. 

Đúng 10 tháng sau, vào ngày rằm tháng 4, 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh tại khu 
vườn Lumbinï, Dúc-Bó-tát Siddhattha kiếp chót 
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có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ, đó là quả-báu của 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật. 

Năm 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Siddhartha thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để đâu tiên, chúng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán йди tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu 
Đức-Phật Gotama, tại khu rừng Uruvela, đó là quá- 
báu của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Phật. 

Đức-Phật Gotama ngự đi khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, 
phân đông dân chúng trước kia theo nhóm ngoại 
đạo, sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật, họ 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ, đệ-tử của Đức-Phật. 

Nhóm tu sĩ ngoại đạo cảm thấy tón thương, 
những tín đồ cũ không giữ lại được, còn tín đồ 
mới không thêm, cho nên, sự cúng dường lợi lộc 
càng ngày càng giảm dần, đời sống các tu sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn hơn xưa. Nhóm tu sĩ ngoại 
đạo bày mưu tính ké làm hạ uy tín của Đức-Phật 
trước tứ chúng thanh văn đệ-tử. 

Vào buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên 
pháp tòa tại giảng đường ngôi chùa Jetavana, tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử đang ngồi lắng nghe pháp. 
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Bỗng nhiên, kỹ nữ Cincamanavika ” từ ngoài 
xông xộc đi vào, đứng trước mặt Đức-Phật, chỉ 
tay buông lời măng nhiêc răng: 

- Này ông Đại-sa-môn Gotama! Ông thuyết 
pháp hay thật! Опе tê độ biết bao nhiêu người, 
côn tôi sao ông không tê độ? 

lôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói 
ngon nói ngot với tôi, hứa sẽ lo giúp đỡ tôi. 

Nay, tôi sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết 
pháp tế độ người khác, chẳng ойі hoài gì đến 
tôi cả. Nếu ông bận không lo cho tôi được thì 
ông bảo bà đại thí-chủ Visakha, hay ông phú hộ 
Anathapindika, ... lo cho tôi cũng được. 

Ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông 
không hề biết дёп nói khô của tôi bụng mang dạ 
chứa пћи thê này! 

Nghe kỹ nữ Сіпсатапауіка mắng nhiếc như 
vậy, Đức-Phật уап ngôi an nhiên tự tại, an tịnh 
trên pháp tòa, rôi từ tôn truyên bảo răng: 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay lời giả dối, 
thì chỉ có cô và Như-Lai biết rõ mà thôi! 

Kỹ nữ Cincamanavika liền đáp rằng: 

- Này ông Đại-sa-môn! Đúng vậy, chỉ có tôi 
và ông biết rõ mà thôi. 


! Tóm lược tích Ciãñcãmãnavikävatthu trong Dhammapadattha- 
Каћа, Г оКауарра. 
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Ngay giây phút ấy, tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên bảo tọa của Đức-vua-trời Sakka phát nóng 
lên, Đức-vua-trời Sakka bằng thiên nhãn thấy тб, 
biết rõ kỹ nữ Сіпсатапауіка đang vu khống 
mắng nhiếc Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử, đó là âm mưu thâm độc của nhóm tu sĩ 
ngoại đạo. 

Đức-vua-trời Sakka quyết định làm rõ sự thật, 
nên Đức-vua-trời cùng với 4 vị thiên-nam xuất 
hiện xuống tại giảng đường ngôi chùa Jetavana 
ngay tức khắc. 

Bón vị thiên-nam làm cho tắm gỗ hình dạng 
giống bào thai buộc chặt vào lưng eo của kỹ nữ 
Сіпсатапауіка rơi xuống nën, sự thật hiển 
nhiên được phơi bày trước mặt tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử. 

Kỹ nữ Сіпсатапауіка bị xua đuôi ra khỏi 
giảng đường, kỹ nữ thất vọng đi ra khỏi khuôn 
viên ngôi chùa Jetavana, mặt đất liền nứt ra làm 
hai, phát lên tia lửa thiêu cháy kỹ nữ, rồi rút thi 
thể xuống sâu trong lòng đất. Sau khi kỹ nữ 
Cincāmāņavikā chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả 
khó suốt thời gian lâu dài của ác-nghiệp ấy. 


Đức-Phật dạy về ác-nghiệp cũ của Ngài ràng: 
Trong tiên-kiếp quá-khứ xa xưa, Như-Lai đã 
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từng vu khống vị Trưởng-lão Nanda là bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quả-khứư. 


Sau khi chết, ác-nghiệp уи khống ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, chịu quả 
khổ trong suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục йу. 

Mỗi khi nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả 10і-ѕіпћ 
kiếp sau làm người, Như-Lai thường bị vu không 
những điều xấu không có thật, do năng lực của 
khẩu ác-nghiệp trong quá-khứ ấy. 

Cũng do năng lực của khẩu ác-nghiệp cũ ấy 
còn dự sót chút đỉnh, nên kiếp hiện-tại Như-Lai 
bị kỹ nữ Cincamanavika vu không diéu không có 
thật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 


Vị dụ: Ngài Đại- Trưởng-lão Maharnoggallana 
là bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử có phép thân-thông (abhiññä) xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Маһаторраапа bay 
lên cõi trời dục-giới, hỏi các vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ khi ở cõi người đã tạo phước-thiện nào, 
mà sau khi chết, đại-thiện-nghiệp áy cho quå tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ có hào quang sáng ngời 
trong lâu đài nguy nga tráng lệ như thê này? 
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VỊ thiên-nam hoặc vị thiên-nữ bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão vê tiên-kiệp của mình ở cõi 
người đã tạo phước-thiện ây đên chư tỳ-khưu. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh Кёр sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi 
trời dục-giới như thê này, hoặc hóa-sinh làm vi 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới như thê này. 

Khi trở về cõi người, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmogsallãna ” thuật lại cho mọi người nghe 
chuyện các vị thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới như vậy, cho nên, phân đông mọi 
người tạo mọi phước-thiện cúng dường đên Đức- 
Phật, дёп chư tỳ-khưu-Tăng, không cúng dường 
đên các tu sĩ ngoại đạo như trước nữa. 

Vì vậy, nhóm tu sĩ ngoại đạo hội họp bàn bạc 
với nhau răng: 

Quy vị biết nguyên-nhân nào những lợi lộc 
phát sinh nhiễu đên nhóm đệ-tử cua sa-môn 
Gotama hay không? 

Một vi tu sĩ ngoại đạo hiểu biết thưa rằng: 

Những lợi lộc phát sinh nhiều đến nhóm đệ-tử 
của ѕа-тӧп Gotama là do nương nhờ Ngài 
Mahamoggalliaina bay lên cối trời dục-giới hỏi 
các vị thiên-nam, vị thiên-nữ khi ở cối người đã 


1 Tóm lược tích Mahãmoggallãnavatthu trong Dhammapadattha- 
Каћа, Dandavagsa. 
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tạo phước-thiện nào mà sau КМ chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ như thé này? 

Chư vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ bạch với 
Ngài về tiên-kiếp của mình khi ở cõi người đã tạo 
phước-thiện cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng. 
Khi Ngài trở về cối người, thuật lại cho mọi 
người biết như vậy. Cho nên, những lợi lộc phát 
sinh nhiều đến nhóm đệ-tử của sa-môn Gotama. 

Nếu chúng ta có khả năng giết chết Ngài 
Mahamoggallana, thì những lợi lộc phát sinh trở 
lại cho chung ta như trước. 


Nhóm tu sĩ ngoại đạo đồng tâm giét chết Ngài 
Mahamoggallana, chúng di kêu gọi tín đô của 
mình đóng góp được sô tiên 1.000 kahãpana, rôi 
thuê mướn bọn sát nhân lãnh tiên răng: 

Các ngươi di đến làng Kalasila, giết chết Ngài 
Mahamoggallana sẽ được lãnh 1.000 kahapana. 

Bọn sát nhân nhận lời vì tâm tham tiền. 

Bọn chúng dẫn nhau đến vây quanh chỗ ở của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana tại làng 
Kalasila nước Magadha, Ngài Đại-Trưởng-lão 
biên đi nơi khác, bọn chúng vào không tìm thây 
Ngài, bọn chúng trở vê. 

Hôm sau, bọn chúng lại dẫn nhau đến vây 
quanh chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão Маћа- 
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moggalläna, Ngài lại bién đi nơi khác, nên bọn 
chúng vào không tìm thấy Ngài. 

Đã nhiều lần bọn chúng dẫn nhau đến vây 
quanh chỗ ở của Ngài như vậy. 

Lần chót vào ngày 30 tháng 10, bọn chúng dẫn 
nhau đến vây quanh chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahämoggalläna. Ngài suy xét thấy rằng: 

“Hôm nay là ngày hết tuổi thọ của ta và đông 
thời ác-nghiệp cũ trong tiên-kiép quá-khứ xa xưa 
giết cha mẹ mù cũng có cơ hội cho quả không thể 
tránh khỏi” nên Ngài nhẫn-nại chấp nhận. Bọn 
sát nhân xông vào đánh đập Ngài Đại- Trưởng-lão 
tan xương nát thịt, bọn chúng tưởng Ngài đã chết, 
nên đem Ngài Đại-Trưởng-lão ném trong bụi, rồi 
trở về lãnh tiền 1.000 Каһарапа từ nhóm tu sĩ 
ngoại đạo. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana sử 
dụng phép thân-thông (abhiñña) рап liền xương 
thịt lại, rôi bay đến hầu dành lễ Đức-Phật tại ngôi 
chùa Veluvana, gần kinh-thành Rãjagaha, nước 
Magadha, xin phép tịch diệt Niết-bàn tại làng 
Kalasila nước Magadha. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng làm 
lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-Trưởng-lão Mahā- 
moggallāna, rồi xây ngôi tháp tôn thờ xá-lợi của 
Ngài Đại- Trưởng-lão МаһаторраПапа tại kinh- 
thành RãJagaha. 
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Chuyện Ngài Đại- Trưởng-lão Mahãmoggallana 
tịch diệt Niêt-bàn xảy ra sau khi Đức-Phật ra hạ 
thứ 45 cuôi cùng (16 tháng 9). 

Vào ngày rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta tịch diệt Niêtbàn tại ngôi làng 
Nalakagama, nước Magadha. 

Đức-Phật truyền dạy xây tháp tôn thờ Xá-lợi 
của Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufía tại kinh-thành 
Sāvatthī. 

Đến ngày 30 tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggadlana tịch diệt Niêtbàn tại làng 
Kalasila nước Magadha. 

Như vậy, hai bác Thánh T. бї thượng thanh- 
văn đệ-tử cua Рис-Рһӣі Gotama đã tịch diệt 
Niêt-bàn. 


Ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán 


Bọn sát nhân giết hại Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggdllana là bậc Thánh 4-ra-hán, nên đã 
tạo ác-nghiệp vô-gián-trong-tĝi. 

Nghe tin tâu báo bọn sát nhân giết Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana, Đức-vua Ajatasattu 
truyền lệnh các lính truy nã bắt trọn bọn sát nhân 
và nhóm tu sĩ ngoại đạo thuê mướn giết Ngài 
Đại-Trưởng-lão đem về hành hình tắt cả. 


Sau khi bọn sát nhân và nhóm tu sĩ ngoại đạo 
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chết, ác-nghiệp vồô-gián-trọng-tội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Ауїсі, chịu 
quả khó thiêu đốt suốt thời gian lâu dài trải qua 
nhiều đại-kiếp trái đất. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Маһаторраапа bị bọn 
sát nhân đánh đập cho đến chết, chư tỳ-khưu hội 
họp trong giảng đường đàm đạo về cái chết của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana thật là 
đáng thương, không công băng đối với Ngài 
Đại-Trưởng-lão. Khi ау, Đức-Phật ngự đến 
giảng đường, ngồi trên pháp tòa bèn truyền hỏi 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật về cái chết 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana thật 
là đáng thương, không công bằng đối với Ngài 
Đại-Trưởng-lão. 

Nghe chư tỳy-khưu bạch như vậy, Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahämoggalläna chết 
như vậy là không công bằng trong kiếp hiện-tại 
này. Nhưng thật ra, Mahamoggallãna chết nhu 
váy là cóng bằng đối với ác-nghiệp cü mà tiên- 
kiếp của Mahämoggalläna đã tạo trong thời 
quả-khứ ха xưa. 
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Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ- 
khưu kính thỉnh Đức-Phật thuyêt dạy vê tiên- 
Кёр của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana. 


* Ác-nghiệp cũ của Ngài Đại-Trưởng-lão 


Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana, là người соп trai thật sự chí 
hiểu đối với mẹ cha già dui mù. Mẹ cha khuyên 
bảo người con trai nên có vợ để đỡ đần công 
việc trong nhà, còn người con trai lo công việc 
đồng áng bên ngoài, nhưng người con trai đã 
nhiều lần khước từ không chịu lấy vợ, chỉ muốn 
tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha giả 
дш mù mà thôi. 

Về sau, mẹ cha khẩn khoản nài nỉ, nên người 
con vâng lời mẹ cha chấp thuận lấy vợ. 

Người vợ về nhà phục vụ mẹ cha chồng 
được thời gian ngắn, người vợ không chịu ở 
chung với mẹ cha chóng. 

Người con trai đã khuyên bảo người vợ có 
găng phục vụ mẹ cha đui mù, nhưng người vợ 
không chịu nghe lời khuyên bảo của chồng. 

Về sau, để chiều theo у vợ, người con trai lừa 
dối cha mẹ, chở cha mẹ dui mù trên chiếc xe bò 
đi thăm người bà con. Khi đến khu rừng, người 
con cho dừng xe lại rồi bước xuống xe, để cha 
mẹ đui mù ngồi trên xe chờ đợi. 
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Một lát sau, người con trai giả làm bọn cướp 
đến đánh đập mẹ cha già dui mù chết, đã tạo ác- 
nghiệp vô-giản-trọng-tội (änantariyakamma) giết 
mẹ, giết cha của mình, rồi đem xác mẹ cha ném 
vào trong rừng. 

Sau khi người con trai ấy chết, ác-nghiệp vó- 
giản-trọng-tội giết mẹ, giết cha ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối đại-địa-ngục Avtci, chịu 
quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài trải qua 
nhiều đại-kiếp trái đất, mới thoát ra khỏi cỡi đại- 
địa-ngục. 

Do năng lực của ác-nghiệp â ау còn dư sót, nên 
tái-sinh kiếp sau trong các cõi tiêu-địa-ngục này 
đến cõi tiêu-địa-ngục kia, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người, nhưng năng lực của ác-nghiệp ấy 
còn dư sót, nên phân nhiều kiếp người cũng 
thường bị người khác đánh đập đến chết, rồi bỏ 
xác trong bụi cây như vậy. 

* Kiếp chót của ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
moggallāna là bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, bi 
bọn sát nhân đánh đập tan xương nát thịt cho 
đến gần chết, bọn chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết, nên bọn chúng ném thi thé 
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của Ngài trong bụi cây, rồi bỏ đi về lãnh số tiền 
1.000 kahapana của nhóm tu sĩ ngoại đạo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana sử 
dụng phép thần- thông ейп liền các bộ phận trong 
thân thê trở lại, rồi bay đến dành lễ Đức-Phật, 
xin phép tịch diệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggeallana bi 
bọn sát nhân đánh đập đến chết, đó là quá khổ 
của ác- nghiệp vô-gián-trọng-lội đánh đập mẹ 
cha dui mù đến chết mà tiên-kiếp xa xưa của 
Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Đặt trường-hợp, néu tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã không từng vu khống Ngài Trưởng- 
lão Nanda là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật quá-khứ, thì kiếp hiện-tại này của 
Đức-Phật Gotama có bị kỹ nữ Cincamanavika 
đến уи không Đức-Phật như vậy hay không? 

Nếu tiển-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
Moggallana đã không từng đánh đập mẹ cha mù 
của Ngài đến chết, thì kiếp hiện-tại này của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana có bị bọn sát 
nhân đến tìm đánh đập Ngài Đại-Trưởng-lão tan 
xương đến chết như vậy hay không? 


* Kỹ nữ Cincamanavika vu khống Đức-Phật 
Gotama, tạo kháu ас-пећіёр, sau khi kỹ nữ 
Сіпсатапауіка chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh 


30 PHÁP NHÄN-NẠI 


kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục chịu quả khổ 
trải qua suốt nhiều đại-kiếp trải đất. 

* Bọn sát nhân và nhóm tu sĩ ngoại đạo giết 
hại Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana là 
bậc Thánh A-ra-hản, tạo ас-пећіёр vô-gián- 
trọng-tội, sau khi bọn chúng chết, ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối đại-địa-ngục chịu quả khổ trải qua suốt 
nhiễu đại-kiếp trải дат. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, 
không hè thiên vị một ai cả. 

Cho nên, dù Đức-Phật Gotama, dù Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna, cũng không thé 
tránh khỏi ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khó 
của ác-nghiệp ấy, huống hồ những người bình 
thường như chúng ta, thì làm sao tránh khỏi 
được mỗi khi ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
khổ của ác-nghiệp ây? 


Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 


Cõi Nam-thiện-bộ-châu đó là quả địa cầu mà 
mọi người đang sinh sống hằng ngày đêm. 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mọi người 
nói riêng, mỗi người đều đã tạo уб số đại-thiện- 
nghiệp và vô số ác-nghiệp, các nghiệp ấy đều 
được lưu trữ ở trong tám sinh rồi diệt từ kiếp 
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này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi từ 
vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại này. Tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp ấy được lưu trữ trọn vẹn ở trong tám 
không hề mát mát một тау may nào cả, dù cho 
thân có khác nhau thay đôi theo mỗi kiếp. 


Hưởng quả-báu an-lạc của đại-thiện-nghiệp 


Nếu đại-thiện-nghiệp của mình có cơ hội cho 
quả tốt trong kiếp hiện-tại, thì khiến những 
người khác đem lại quả an-lạc cho chủ-nhân của 
đại-thiện-nghiệp, hưởng được mọi sự an-lạc 
trong cuộc sông hằng ngày. 


Chủ-nhân phát sinh đại-thiệntâm hoan-hy 
thừa hưởng những quả-báu â йу, được hạnh phúc 
an-lạc trong cuộc sống như người thừa kế quả 
an-lạc của đại-thiện-nghiệp, bởi vì đó là quả-báu 
của đại-thiện-nghiệp của mình. 


Cơ hội hy hữu thực-hành pháp nhẫn-nại 


Nếu ác- -nghiệp cơ hội cho quả xâu trong kiếp 
hiện-tại, thì khiến những người khác đem lại quả 
khổ như уи oan giá họa, chửi rúa mang nhiếc, 
đánh đập hành hạ, v.v... cho chủ-nhân của ác- 
nghiệp, người ấy phải chịu đựng mọi nỗi khổ 
trong cuộc sông, như người thừa kế quả khổ của 
ác-nghiệp mà người ấy đã tạo. 
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Đó là cơ hội tốt rất hiếm có đối với chủ-nhân 
của ác-nghiệp ау đê phát sinh đại-thiện-tâm có 
vô-sân tâm-từ thực-hành pháp nhân-nại đó là 
adosacetasika: vô-sân tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiệntâm có tâm-từ không oan trái với mọi 
người, không tự làm khô mình, không làm khô 
mọi người, giữ gìn thán tâm của mình, của mọi 
người thường được an-lạc. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Khamfi paramam tapo titikkha ” 

Pháp nhẫn-nại là đức tính cao thượng. 

Như vậy, chủ-nhân của ác-nghiệp có được 
pháp nhân-nại là do nương nhờ nơi người nào? 

- Do nương nhờ nơi người ác bị sai khiến bởi 
ác-nghiệp cua chủ nhân có cơ hội cho quả khó, 
có đúng vậy hay không? 

Nếu đúng như vậy thì người ác ấy là người đáng 
thương hay đáng ghét cua chủ-nhán ас-пећіёр. 

Chủ-nhân của ác-nghiệp có trí-tuệ sáng suốt 
bình tĩnh suy xét răng: 

Bởi vì ас-пећіёр cũ của ta có cơ hội cho quả 
khó, nên khiên người ау йеп làm khó ta như vậy. 

- Nếu ta trả thù lại người ấy, thì sự oan trái 
của ta với người ау không thê dập tat được. 

Như vậy, ta là người chịu quả khó của ác- 
nghiệp cũ, lại con tạo thêm ác-nghiệp mới nữa. 
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- Nếu ta thực-hành pháp пййп-паї уб-зйп có 
tâm-từ tha lỗi người ấy, thì sự oan trái của ta 
với người ấy bị dập tắt ngay. 

Như vậy, ta chỉ là người chịu quả khó của ác- 
nghiệp cũ mà thôi, mà lại có cơ hội thực-hành 
pháp nhẫn-nại cao thượng, thật là diêm phúc 
biết dường nào! 


Hơn nữa, các hàng thanh-văn đệ-tử, ai cũng 
đều có mục đích cứu cánh Niét-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Đề đạt đến mục đích cứu cánh Niét-bàn, mỗi 
hành-giả cần phải thực-hành đầy đủ 19 pháp- 
hạnh ba-la-mật." đề hỗ trợ cho pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T hảnh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy, có 9 pháp- 
hạnh là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, pháp-hạnh 
giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật, 
pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh-tán 
ba-la-mật, pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-từ 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI, уп, VIII 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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ba-la-mật, phảáp-hạnh tâm-xả ba-la-mát, hành- 
giả chủ động thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật 
nào bất cứ lúc nào tùy theo khả năng của mình. 
Nhưng mà riêng pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la- 
một, thì khi nào hành-giả bỗng nhiên bị động 
gặp phải đối-tượng xấu, có người nào liễu mạng 
đến làm khổ hành-giả như уи oan giá họa, chửi 
rúa măng пћіёс, đánh đập hành hạ, v.v... thì chỉ 
khi ấy, hành-giả mới có cơ hội tốt hiếm có thực- 
hành pháp-hạnh пһіп-паі ba-la-mật được. 

Như vậy, hành-giả có cơ hội tốt rất hiểm có 
thực-hành phảáp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật là do 
nương nhở nơi người nào? 


- Do nương nhờ nơi người ác bị sai khiến bởi 
ác-nghiệp cua hành-giả có cơ hội cho quả khó, 
có đúng vậy hay không? 


Nếu đúng là như vậy thì người ác ấy là bậc 
đại ân-nhân hay kẻ thù cua hành-giả? 


Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt bình tĩnh suy 
xét rằng: 

Hành-giả cán phải có đây йй 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật để hỗ trợ cho pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Т hánh-qua và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rôi sẽ giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, néu hành-giả chưa thực- 
hành pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, thì hành- 
giá vẫn chưa giải thoát khó được. 

Nay, có người ác liều ' mạng đến làm khổ hành- 
giả, đó là cơ hội tốt rất hiễm có giúp hành-giả 
thực-hành pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

Do suy xét đúng đắn như vậy, nên hành-giả 
phát sinh đại-thiện-tâm vô-sân, có tâm-từ hỗ trợ 
thực-hành pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật được 
thành-tựu như ý. 

Như vậy, người ác liều mạng đến làm khó hành- 
giả, đã trở thành bậc đại ân-nhân của hành-giả. 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 

Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật có З bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng đối với 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

- Đôi với chư vị Bó-tát thanh-văn-giác (Sãvaka- 
bodhisatta) thì cần phải thực-hành pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật bậc hạ. 

- Đối với chư Đức-Bồ-tát Độc-giác (Pacceka- 
bodhisatta) cần phải thực-hành pháp-hạnh nhân- 
nại ba-la-mát bác hạ và bậc trung. 

- Đối với chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
(Sammasambodhisatta) cần phải thực-hành pháp- 
hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và 
bậc thượng. 
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* Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ 
(Khantipaäramn) 


Tích Mahimsarājajātaka” Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm con Trâu 
chúa tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ 
(khantiparam]). 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, Đức-Thế-Tôn 
thuyết về tích Mahimsaräjajataka (tích con Trâu 
chúa) này đề cập đến pháp-hạnh nhân-nại ba-la- 
mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau: 


Trong kinh-thành Savatthi, một con khỉ tinh 
nghịch hay quây phá được nuôi trong một gia 
đình trong kinh-thành, nó đi đến chuồng voi 
nhảy lên ngồi trên lưng một соп voi lớn có giới, 
tuy nó đi tiểu tiện, đại tiện, đi qua di lại trên lưng 
con voi ấy, nhưng con voi không hề phát sinh 
tâm-sân, không tỏ vẻ bực tức nó, bởi vì con voi 
có giới đặc biệt, có tâm-từ và đức tính nhẫn-nại. 

Một hôm, соп voi con hung dữ đứng nghỉ chỗ 
con vol có giới, theo thói quen, con khỉ tỉnh 
nghịch đi đến nhảy lên ngôi trên lưng con voi 
con hung dù åy, tưởng như con voi lớn có giới 
kia. Con voi con hung dü nhanh nhẹn lấy cái vòi 


' Bộ Jãtakatthakathä, phần Tikanipäta, tích Mahimsajataka. 
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bắt con khỉ tỉnh nghịch đập xuống đất, rồi lây 
bàn chân chà xát thân con khỉ tinh nghịch tan 
xương nát thịt, chêt ngay tại chó. 


Chuyện con voi con hung dữ và con khi tỉnh 
nghịch ау được chư tỳ khưu nghe biệt như vậy. 


Một hôm, chư tỳ-khưu tụ hội tại giảng đường 
đàm đạo với nhau răng: 


- Này chư pháp-hữu! Nghe nói rằng: Соп khi 
tinh nghịch hay quấy phá nhảy lên ngôi trên 
lung con voi con hung dt, tưởng nhu con voi lớn 
có giới. Con khi tỉnh nghịch ấy bị con voi con 
hung dữ bắt chà xát tan xương nát thịt chết ngay 
tại chỗ. 


Khi ау, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường, 
ngồi trên pháp tòa, bèn truyền hỏi rằng: 


- Này chư t)-khưu! Các con đang đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 


Chư Tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về 
chuyện con khi như vậy. Đức-Thế-Tôn truyền 
dạy rằng: 

- Này chư t-khưu! Con khi tỉnh nghịch hay 
quấy phá có thói quen xâu nhw vậy không chỉ 
trong kiếp hiện-tại này mà tiên- kiếp Xa xưa của 
con khi tỉnh nghịch hay quậy phá này cũng đã có 
thói quen xâu như vậy. 
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Tích Маһітѕагајајаќака 


Truyền dạy xong, Đức-Thế-Tôn thuyết về 
tích Mahimsarajajataka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành Вагараѕт. Khi ау, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp Đức-Phật Gotama sinh làm соп Trâu 
chúa ở trong rừng núi Himavanta. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Trâu chúa có 
thân hình to lớn, có sức mạnh phi thường, đi kiếm 
ăn đọc theo sườn núi trong rừng sâu. Thấy một 
cây to lớn sum xuê có bóng mát, nên dù đi kiếm 
ăn nơi nào, đến buổi trưa, Đức-Bô-tát Trâu chúa 
cũng đến đứng dưới gốc cây to lớn ấy nghỉ mát. 

Khi ấy, một соп khử tỉnh nghịch hay quây 
phá từ trên cây leo xuống, đứng trên lưng Đức- 
Bồ-tát Trâu chúa, đi tiêu tiện, đại tiện, nắm 2 cái 
sừng lắc chơi chán, rồi năm cái đuôi đưa qua 
đưa lại chơi như vậy. 

Đức-Bồ-tát Trâu chúa vẫn đứng tự nhiên, dù 
con khi tỉnh nghịch диду phá thé nào, Đức-Bỏ- 
tát Trâu chúa vẫn không hề phát sinh sân-tâm 
bực tức соп khi tỉnh nghịch ấy. Bởi vì Dc-Bó- 
tát Trâu chúa đang tạo pháp-hạnh nhẫn-ngi ba- 
la-mật nên không phát sinh tâm sân. 

Cho nên, mỗi ngày dù cho соп khỉ tỉnh nghịch 
hay quấy phá như thế nào, Đức-Bô-tát Trâu chúa 
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vẫn giữ thái độ nhẫn-nại tự nhiên, không hề phát 
sinh sân-tâm bực tức con khi tỉnh nghịch ау. 

Vị chư-thiên cội cây ấy nhìn thấy con khỉ có 
hành vi tinh nghịch đáng ghét mỗi ngày như 
vậy. Một hôm, vị chư-thiên cội cây ấy hiện ra 
đứng chỗ cội cây ấy thưa với Đức-Bồ-tát Trâu 
chúa rằng: 

- Kính thưa Ngài Trâu chúa cao thượng, do 
nguyên nhân nào mà Ngài nhẫn-nại chịu dung 
những nỗi khổ do con khi tỉnh nghịch hay quấy 
phá làm khó Ngài vậy? 

Ngài nên húc nó bằng đôi sừng nhọn, nên đạp 
nó bằng chân khoẻ mạnh của Ngài, làm cho nó 
chết ngay tại nơi ấy. 

Nếu Ngài không giết nó chết thì nó mãi quấy 
phá những chúng-sinh khác. 

Nghe vị chư-thiên cội cây thưa như vậy, 
Đức-Bồ-tát Trâu chúa thưa rằng: 

- Này chư-thiên cội cây! Xét thấy ta với con 
khi thì ta là chúng-sinh có thân hình to lớn, dòng 
dõi сао quỷ, tuổi tác cao hơn соп khi, nếu ta 
không chịu nhân-nại tha thứ lỗi cho con khi thì 
nguyện vọng cao cả tạo pháp-hạnh nhân-nại ba- 
la-mát của ta thành tựu làm sao được? 

Nếu con khi tỉnh nghịch ấy vẫn có thói quen 
bây bạ đổi với con trâu hung dữ khác, tưởng như 
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ta thì nó sẽ bị con trâu hung dữ khác trừng tri 
hại nó chết ngay tại nơi йу. 


Như vậy, ta sẽ không bị phạm tội sảf-sinh. 


Vài ba hôm sau, Đức-Bồ-tát Trâu chúa đi ở 
nơi khác, một con trâu hung ай khác đến đứng 
ngay tại chỗ cội cây ấy, con khỉ tỉnh nghịch ấy 
theo thói quen nhảy lên trên lưng con trâu hung 
dù ấy, đi tiểu tiện, đại tiện, tưởng như ÐĐức-Bồ-tát 
Trâu chúa. Con trâu hung đữ liền lắc mạnh thân 
mình bắt ngờ, con khi tỉnh nghịch rơi xuỗng đất, 
ngay tức khắc, con trâu hung ай lẫy cái sừng 
húc vào tim, rồi lẫy chân đạp con khỉ tỉnh nghịch 
ấy tan xương nát thịt chết ngay tại chỗ ấy. 


Sau khi thuyết tích Mahiinsajãfaka này xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết pháp về pháp tứ Thánh-đề 
tế độ chư tỳ-khưu chứng ngô chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc thấp hoặc 
cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Tích Mahimsajãtaka liên quan đến kiếp 

hiện-tại 

Trong tich Mahimsaräjajätaka này, Đức-Bồ- 
tát Trâu chúa là tiên-kiêp của Đúức-Phật Gotama, 
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tạo pháp-hạnh пһап-паї ba-la-mật bậc hạ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê gian, 
hậu-kiêp những nhân vật trong ích  Mahimsa- 


nhüng nhàn vàt áy nhu sau: 

- Con khí tinh nghịch (kiếp quá-khứ) ау, nay 
кёр hiện-tại cũng là con khỉ tỉnh nghịch (kiếp 
hiện-tại) пау. 

- Con trâu hung dữ (kiếp quá-khứ;) ấy, nay 
kiếp hiện-tại là con voi con hung dữ (kiếp hiện- 
tại) này. 

- Đức-Bồ-tát Trâu chúa, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về tích Mahimsarãjajãtaka 


Trong tích Mahinsarajajataka, соп trâu có 
tính hung dữ trong kiếp quá-khứ, nay kiếp hiên- 
tại là con voi con cũng có tính hung ай. Và соп 
khí có tính tỉnh nghịch trong kiếp quá-khứ, nay 
kiếp hiện-tại cũng là соп khử có tính tỉnh nghịch 
kiếp hiện-tại. 

Như vậy, nếu chúng-sinh có thói quen xấu 
nào phát sinh từ ас-ійт được biểu hiện ra bằng 
thân hoặc bằng khẩu đã trở thành thói quen tật 
xấu gọi là Øiển-khiên-tật xấu (vasana) được tích 
lũy trong tâm từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
mỗi kiếp tử sinh luân-hồi của chúng-sinh ấy, dù 
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cho phán thân mỗi kiếp thay đổi khác nhau tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp, song phần tâm 
vẫn còn tích lũy thói quen tật xâu ду. 


Nếu kiếp nào có cơ hội thì thói quen tật xấu 
йу được biểu hiện ra bằng thân hoặc bằng khẩu 
trong kiếp ấy. 

Như trường hợp trong tích MahimsarãJaJataka, 
sau khi con trâu hung dữ kiếp quá-khử chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau sinh làm cøn 
voi con hung dữ trong kiếp hiện-tại. Và con khí 
tỉnh nghịch kiếp quá-khứ sau khi chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau sinh làm соп 
khi tỉnh nghịch kiếp hiện-tại. 

Tiên-khiên-tật xấu này rất khó diệt tận được. 
Thật vậy, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán có 
khả năng diệt tận được tất cả mọi phiền-não, tất 
cả mọi tham-ái không còn dư sót, nhưng không 
thể diệt tận được /Øiên-khiên-tật xấu đã được tích 
lũy từ những kiếp quả-khứ của môi chúng-sinh 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong các loài. 

Tiên-khiên-tật này duy nhất chỉ có Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T. hánh-quả 
và Niế¡-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đồng thời đặc biệt 
diệt tận được mọi tiên-khiên-tật (vasana) không 
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còn nữa mà thôi, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
độc nhât vô nhi, trong toàn cõi-giói chúng-sinh. 


(Xong pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ) 


Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-Mật bậc trung 
(Khanti Орарагатт) 


Tích CñJadhammapälajãtaka ” Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp Đức-Phật Gotama sinh làm hoàng tử 
Dhammapala của Đức-vua Mahäpatäpa tạo 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc trung (khanti 
ирарағаті). 


Một thuở по, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha, Ngài thuyết 
về tich Chịadhammapdlajaiaka đề cập đến 
pháp-hạnh пһап-паі ba-la-mật của Ngài. Tích 
này được bắt nguồn như sau: 


Một hôm, chư tỷy-khưu hội họp tại giảng 
đường bàn luận về t-khwu Devadatta tìm mọi 
cách để giết hại Đức-Thế-Tôn, như tuyển các xạ 
thủ băn tên giỏi đến bắn Đức-Thế-Tôn, lăn đá đè 
Đức-Thế-Tôn, thả voi М№ајарігі chạy đến chà 


! Jatakatthakathä, Pañcakanipata, Cũ|dhammapälaJatakavannana. 
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Đức-Thế-Tôn, ... nhưng cách nào cũng không 
thê giêt hại Đức- Thê-Tôn được. 

Khi йу, Đức-Thế- Tôn ngự đến giảng đường, 
ngồi trên pháp tòa, truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: 


- Này chư t)-khưu! Các con đang bàn luận về 
chuyện gì vậy? 


Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về câu 
chuyện đang bàn luận như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này chư t)-khưu! Không chỉ kiếp. hiện-tại 
này, t)-khưu Devadatta tìm mọi cách để giết hại 
Như-Lai, mà còn có nhiễu kiếp quả-khứ của 
Như-Lai cũng bị tién-kiép của tỳ-khưu Deva- 
дайа giết hại. Nhưng kiếp hiện-tại, tỳ-khưu 
Devadatta chắc chắn không có khả năng giết hại 
được Như-Lai, thậm chí cũng không thể làm cho 
Như-Lai giựt mình nữa. 


Tích Cũladhammapälajätaka 


Nhân dịp ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
Culadhammapalajataka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Mahapatapa 
ngự tại kinh-thành Вагапазт, trị vì đất nước Kasi. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tái-sinh đầu thai vào lòng Chánh-cung 
Hoàng-hậu CandadevI của Đức-vua Mahapatapa. 
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Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời, Đức Phụ-vương 
làm lễ đặt tên Dhammapalakumara: Hoàng-tử 
Dhammapdla. 

Khi Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapala lên 7 
tháng, Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ дт Hoàng-tử Dhamma- 
pãla tắm nước thơm, rồi trang phục hoàng-tử 
xong, Chánh- -cung Hoàng-hậu vô cùng hoan hỷ 
ngôi ham nựng nịu Hoàng-tử Dhammapäla. Khi 
áy, Đức-vua Mahapatapa ngự đến lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu, thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu ёт Hoàng-tử Dhammapäla vào lòng 
nựng nịu bằng tình thương mẫu tử, nên không để 
ý đứng dậy đón rước Đức-vua Mahapatapa. 

Đức-vua Mahapatapa nghĩ rằng: 

“So di Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevr 
sinh tâm ngã-mạn là vì nương nhờ Hoàng-tử 
Dhammapäla này, nên không để у ta đến đây, 
không đứng dậy đón rước ta như trước. 

Nếu sau này, Hoàng-tử Dhammapäla trưởng 
thành thì Chánh-cung Hoàng-hậu không còn coi 
ta ra gì nữa cũng nên. Vậy, ta nên giết Hoàng-tử 
Dhammapala ngay Бау giờ. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua Mahapatapa nỗi cơn 
thịnh nộ, bực tức ngự trở về, ngồi trên ngai vàng 
giữa nơi hội triều, rồi truyền lệnh gọi tên đao 
phủ mang con đao và tám ván đến châu. 
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Tên đao phủ đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahapatapa hàn học truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy mau đến lâu 
dài của Chánh-cung Hoàng-hậu Candadewi, đem 
Hoàng-tử Dhammapdla дёп đáy cho Trám. 


Biết Đức-vua Mahãpatäpa nói cơn thịnh nộ, 
bực tức nên ngự trở về, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candādevī ёт Hoàng-tử Dhammapäla vào lòng, 
than khóc thật thảm thương. Khi ấy, theo lệnh 
của Đức-vua Mahãpatãpa, tên đao phủ đến bắt 
buộc Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут trao 
Hoàng-tử Dhammapäla cho y. Nhưng vì thương 
yêu Hoàng-tử, Chánh-cung Hoàng-hậu không 
đành lòng trao Hoàng-tử, nên tên đao phủ giật 
Hoàng-tử từ trên tay của Chánh-cung Hoàng-hậu, 
đem hoàng-tử Dhammapäla mới lên 7 tháng, đến 
trình lên Đức-vua Маћараќӣра, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahãpatäpa truyền lệnh răng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy đem tắm ván 
đặt năm trước mặt Trâm, rồi đem Hoàng-tử 
Dhammapäla đặt nàm ngửa trên tắm ván ấy. 


Tuân theo lệnh Đức-vua Mahäpatäpa, tên đao 
phủ thi hành như vậy. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ ngự đến 
ngôi gân Hoàng-tử Dhammapäla khóc than thảm 
thiệt. Tên đao phủ tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahapatapa truyền lệnh răng: 

- Này tên đao phu! Ngươi hãy chặt 2 ban tay 
của Hoàng-tứ Dhammapdla này. 

Nghe lệnh của Đức-vua Mahãpatäpa truyền 
như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут 
dành lê Đức-vua, rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dham- 
mapdla của thân thiếp mới lên 7 tháng còn bé 
nhỏ không biết gì, Hoàng-tử Dhammapala hoàn 
toàn уб tội, chỉ có than thiếp là người có tội lớn 
đổi với Hoàng-thượng, vì không đứng dậy đón 
rước Hoàng-thượng mà thôi. 

Vì vậy, kính xin Hoàng-thuong truyên lệnh 
chặt 2 bàn tay của thân thiếp. 


- Kính xin Hoàng-thượng tha cho Hoàng-tử 
Dhammapdla vô tội, còn nhỏ quả chưa biết gì cả. 

Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candādevī, Đức-vua Mahapatapa lại 
truyên lệnh tên đao phủ răng: 

- Này tên đao phú! Ngươi chó nên chậm trễ, 
hãy таи chặt 2 Бап tay cua Hoàng-tử Dhamma- 
pala. 
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Đức-Bồ-tát Dhammapäla thực-hành pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 


Tên đao phủ lây lưỡi đao bén chặt 2 bàn tay 
của Hoàng-tử Dhammapäla như chặt vào mụt 
măng non, máu chảy ra từ 2 vêt thương cô tay. 

Khi áy, Dúc-Bó-tát Hoàng-tử Dhammapala 
nam yén khóng hé lay dóng, khóng hé khóc, 
thực-hành pháp-hành nhán-nại ba-la-mật, chịu 
đựng nôi dau khô của vêt thương 2 Бап tay. 
Đức-Bồ-tát Hoàng-tứ Dhammapala còn có tâm- 
từ đôi với Đức-Phụ-vương và tên đao phu. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут, Mẫu-hậu 
của Hoàng-tử Dhammapala khóc than thảm thiệt 
nhặt 2 bàn tay bỏ vào trong hộp. 

Tên đao phủ tâu nữa rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahãpatäpa truyền lệnh răng: 

- Này tên đao phu! Ngươi hãy chặt 2 bàn 
chán của Hoàng-tử Dhammapädla. 

Nghe Đức-vua Маһараќӣра truyền lệnh như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candadev tàu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thân thiếp 
mới là người có tội lớn đổi với Hoàng-thượng 
mà thôi. 

Vậy, kính xin Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 
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2 bàn chân của thân thiếp, và xin tha cho Hoàng- 
tử Dhammapala vô tội, lại còn quả bé nhỏ chưa 
biết gì. 

Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candadevi, Đức-vua Mahapatapa 
truyền lệnh cho tên đao phủ lập tức thi hành lệnh 
ngay. Tên đao phủ chặt 2 bàn chân của Hoàng- 
tử Dhammapäla, máu chảy ra từ vết thương 2 
bàn chân. 

Dù đã bị chặt 2 bàn tay và 2 bàn chân, Đức- 
Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapäla vẫn nằm yên tự 
nhiên bát động, thực-hành pháp-hạnh nhẫn-nại 
ba-la-mật, chịu đựng mọi nỗi đau khổ cùng cực 
mà không hè khóc. Đức-Bỏ-tát Hoảng-tử còn có 
tâm-từ đối với Đức-Phụ-vương và tên đao phủ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candäadevr khóc 
than thảm thiết, nhặt 2 bàn chân của Hoàng-tử 
Dhammapaäla đặt vào hộp, rồi dành lễ Đức-vua 
Mahapatapa, tàu rằng: 

- Muón táu Hoàng-thuong, Dáng Phu-quán 
của thân thiếp, Hoàng-tử Dhammapala đã bị 
Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 2 bàn tay và 2 
bàn chân rôi, thân thiếp là Mẫu-hậu của hoàng 
tử có bồn phận nuôi dưỡng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng- 
thượng ban Hoàng-Hử Dhammapdala cho thân 
thiếp nuôi dưỡng. 
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Khi ấy, tên đao phủ tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân nay đã thi hành 
theo lệnh của Bệ-hạ. 

Vậy, công việc của kẻ hạ thân xong chưa? 

Đức-vua Mahãpatäpa truyền bảo rằng: 

- Này tên đao phu! Công việc của ngươi chưa 
xong đâu! 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này còn phải làm 
gì nữa? 

Đức-vua Mahapatapa truyền bảo rằng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy chặt cái đầu 
của Hoàng-tử Dhammapdla. 

Nghe Đức-vua Mahapatapa truyền bảo tên đao 
phủ như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаадеут 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thân thiếp 
mới là người có tội lớn đối với Hoàng-thượng 
mà thói. 

Vậy, kinh xin Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 
cái đầu của thân thiếp, và xin tha cho Hoàng-tử 
Dhammapala vô tội, lại còn quá bé nhỏ chưa 
biết gì. 

Tàu xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут 
đưa cái đầu của Bà cho tên đao phủ chặt. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân пау làm thé nào? 
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Hoàng-tử Dhammapäla bị chặt đầu 

Đức-vua Mahapatapa truyền bảo răng: 

- Này tên đao phú! Ngươi hãy таи chặt cái 
đâu của Hoàng-tử Dhammapala ngay lập tức. 

Tên đao phủ liền chặt cái đầu của Hoàng-tử 
Dhammapaäla, rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân này làm xong 
phán-sự rồi hay chưa? 

- Này tên đao phu! Ngươi con phán sự phải 
làm nữa. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này còn phải 
làm phán sự nào nữa? 

Đức-vua Mahapatapa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy dôi cải thây 
của Hoàng-tử Dhammapdla lên trên hw không, 
rôi диа mũi đao nhọn lên đón cái thây ау. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Mahapatapa, tên 
đao phủ dôi cái thây của Hoàng-tử Dhammapäla 
lên trên hư không, khi cái thây rơi xuông, tên 
đao phủ đưa mũi đao nhọn lên đón xuyên thủng 
qua cái thây của Hoàng-tử Dhammapäla, rơi 
xuông giữa sân rông, trước mặt các quan. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут phát sinh 
nỗi thông khô cùng cực, vừa khóc than thảm 
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thiết, vừa nhặt cái đầu và từng miếng thịt của 
Hoàng-tử Dhammapäla bỏ vào trong hộp, than 
vẫn rằng: 

- Có ai là bạn thân thiết và là bê tôi trung 
thành của Рис-уиа Mahapatapa có tâm-từ, tâm- 
bi tại nơi đây không? 

Chắc chắn là không có rồi! Bởi vì không có 
một ai khuyên can Đức-vua Mahäpatäpa rằng: 
“Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ không nên 
truyền lệnh giết hại Hoàng-tử Dhammapäla yêu 
quỷ cua Bệ-hạ. ” 

Có ai là bạn thân thiết và là thân quyến của 
Đức-vua Mahapatäapa có tâm-từ, tám-bi tại nơi 
đây không? 

Chắc chắn là không có rồi. Bởi vì không có 
một ai khuyên can Đức-vua Mahäpatäpa rằng: 
“Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ không nên 
truyền lệnh giết hại Hoàng tử Dhammapäla yêu 
quý của Bệ-hạ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаайеут khóc than 
vẫn rằng: 

“Hoàng-tử Dhammapdla sẽ là đứa соп nối 
ngôi Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dhammapdla 
được nâng піи từ khi mới sinh, hai bàn tay, hai 
bàn chân, đầu và mình được thoa bằng lõi trầm 
đỏ thơm tho. Nay, Hoàng-thượng đã truyền lệnh 
chặt đứt rời ra cả rôi! 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, chắc sinh-mạng 
của thân thiệp không thể duy trì được nữa, thân 
thiệp sẽ chết thôi! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevĩ quy thiên 


Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаааеуг phát sinh 
nỗi thống khó cùng cực không sao chịu nói 
được, nên vỡ tim ngã xuống chết tại nơi ау. 


Đức-vua Маһараќара bị đất rút 


Khi ау, Đức-vua Mahapatapa không thể ngòi 
vững trên ngai vàng được, ngã lăn xuống nên 
nơi hội triều, Đức-vua Маһараїара rơi xuống 
nên đất, mặt đất dày không thể đỡ được tội ác 
của Đức-vua Mahapatapa, nên mặt đất nứt ra 
làm đôi, ngọn lửa địa-ngục lóe lên rút Đức-vua 
Mahapatapa vào dưới lòng đất. 

Sau khi Đức-vua Mahapatäpa băng hà, ác- 
nghiệp sát-sinh Hoàng-tử Dhammapäla ấy cho 
quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu 
quả khổ thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục ấy 
suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, 
cho đến khi mãn hạn quả của ác-nghiệp ấy, 
mới thoát ra được. 

Thi thể của Chánh-cung Hoàng-hậu Сапаа- 
devr và thi thể của Đức-Bỏ-tát Hoàng-tử 
Dhammapäla được các vị quan trong triều làm lễ 
hỏa táng theo truyền thống của hoàng tộc. 
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Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết tich СӣЈааћат- 
mapalajataka xong, Chư tỳ khưu hiệu ró tiên- 
Кёр của ty-khưu Devadatta như vậy. 


Tích Cũladhammapälajätaka liên quan 

kiếp hiện-tại 

Trong tich Culadhammapalajataka này, Dúc- 
Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapäla sinh ra được 7 
tháng là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, thực- 
hành pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung. 
Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp những nhân vật trong tích 
Cüladhammapalajataka Šy liên quan đến kiếp 
hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Đức-vua Mahäpatäpa, nay kiếp hiện-tại là 
)-khưu Devadatta. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi, пау 
kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tp-khuu-ni Mahä- 
pajapatigotami. 

- Dire-Bó-tát Hoàng-tử Dhammapäla, nay 
kiếp hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Hoàng-tử 
Cũladhammapäla 


Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc trung là 1 
trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 
1 trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bô-tát 
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Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành cho được 
đầy đủ trọn vẹn, йё trở thành ĐÐức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật đó là vô-sân 
tâm-sở (adosacetasika) đồng sinh với đại-thiện- 
tám chịu đựng mọi đôi tượng xấu xảy đến một 
cách bất ngờ, mà không hè phát sinh sân-fâm 
không hài lòng trong các đối tượng ấy. 

Tích Cữjadhammapdalajataka, Đức-Bỏ-tát 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Hoàng- 
tử Chịadhammapdla của Рис-уиа Mahapatapa, 
khi còn nhỏ mới lên 7 tháng tuổi. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Đức-Phụ-Vvương 
Mahäpatäpa tàn nhân truyễn lệnh cho người 
đao phu chặt 2 ban tay, 2 bàn chân, chặt cải йди 
của Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapdla, mà còn 
truyền lệnh dùng lưỡi đao nhọn đâm phân thây, 
làm cho Hoàng-tử Dhammapäla chết thê thảm 
như vậy? 

Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapäla là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama và Đức-vua Маћа- 
pafãpa là tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta. 

Sở dĩ Đức-Phụ-vương Mahãpatäpa đối xử tàn 
nhẫn với Hoàng-tử Dhammapäla con của mình 
như vậy, là vì trong tiền-kiếp xa xưa của Đức- 
vua Mahapatäpa phát sinh tâm sân hận điên 
cuồng kết oan trái với tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát 
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Hoàng-tử Dhammapäla, trong tích Serivavanija- 
jātaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, mót người buôn bán đô 
nữ trang tham lam và gian xảo là tiên-kiếp của 
t-khưu Devadatta và một người buôn bán đô nữ 
trang lương thiện là tién-kiép của Đức-Phật 
Gotama. 

Một hôm, người buôn bán đồ nữ trang tham 
lam và gian xảo đi ngang qua nhà một người 
nghèo vón trước kia là gia đình phú hộ giàu sang, 
nay còn lại một bà ngoại và một cháu gái nhỏ. 

Thấy người buôn bán nữ trang, cháu gái muốn 
được một món nữ trang, nên năn nỉ xin bà ngoại 
mua cho, nhưng bà ngoại bảo cháu gái răng: 

- Này сһаи yêu quý! Gia đình của ta nghèo, 
không có tiên nhiễu để mua nữ trang cho cháu, 
trong nhà có một chiếc mâm cũ kỹ Ма, để bà 
ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được 
món nữ trang nhỏ nào cho cháu được hay không. 

* Gọi người buôn bản đô nữ trang tham lam 
và gian xảo vào nhà, bà đem chiếc mâm cũ kỹ 
йу đưa cho người buôn bán nữ trang ấy xem, bà 
thiết tha trình bảy hoàn cảnh nghèo khổ của bà 
cho y thông cảm, rồi nói cho biết ý muốn của bà. 

Sau khi săm soi kỹ với соп mát nhà nghề, 
người buôn bán đồ nữ trang ấy biết rõ đó là 
chiếc mâm vàng ròng được chạm những phù 
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điêu, hoa văn rất tinh tế, thật là có vật vô giá, 
nhưng mà hai bà cháu hoàn toàn không hề biết 
giá trị của nó. Y vốn có tánh tham lam và gian 
xảo, nên nghĩ rằng: 

“Tạ sẽ chiếm đoạt chiếc mâm vàng có vật 
này, mà chỉ cán đổi một món nữ trang không 
đáng giá mà thôi. ” 

Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm 
cũ kỹ xuống đất, nói rằng: 

- Này bà cụ! Chiếc mâm cũ kỹ này có đáng 
giá gì đâu, mà bà đòi đổi một món nữ trang? 

Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi mà thôi! 

Nói xong, người buôn bán đồ nữ trang tham 
lam và gian xảo kia làm bộ bỏ đi nơi khác. 

* Ngày hôm sau, thấy người buôn bán đồ nữ 
trang khác (Đức-Bồ-tát tiền-khiếp của Đức-Phật 
Соіата) đi ngang qua nhà, đứa cháu lại xin bả 
ngoại mua cho một món đồ nữ trang. 

Vì thương đứa cháu mó côi mẹ cha, nên bà 
chiều ý cháu, gọi người buôn bán đồ nữ trang ấy 
vào nhà, lại đem chiếc mâm cũ kỹ ấy đưa cho 
người buôn bán đồ nữ trang xem. 

Lần này, bà Кё lễ hoàn cảnh khốn khổ của 
mình cho người lái buôn ấy nghe, với hy vọng 
người lái buôn ấy cảm thông hoàn cảnh của bà, 
nhận chiếc mâm cũ kỹ ấy, để đổi lấy món nữ 
trang nhỏ nào cho cháu. 
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Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ trang cầm chiếc 
mâm lau chùi lớp bụi sạch sẽ, phát hiện ra chiếc 
mâm này không chỉ là một chiếc mâm vàng ròng 
quý báu, mà còn chạm trô những phủ điêu, hoa 
văn rất tinh tế, thật công phu, mỹ thuật tuyệt vời, 
là сб vật vô giá. 

Đức-Bồ-tát lái buôn đưa hai tay nâng niu 
chiếc mâm ấy và từ tốn thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ, chiếc mâm này không chỉ làm 
bằng vàng ròng quý báu, mà còn là một cô vật 
mỹ thuật tuyệt vời vô giá, có giá tri й nhất trên 
100 ngàn kahäpana (tiền Ап xưa). 


- Kính thưa mẹ, tất cả các món nữ trang và số 
tiên của соп mang theo trong người cũng chưa 
bằng một phân trăm, thì con đâu dám đụng đến 
cô vật vô giá йу được. Nhưng con sẽ tặng cho bé 
gái một món đô nữ trang mà bé gái thích nhất. 

Nghe Đức-Bồ-tát lái buôn thưa như vậy, bả 
già vô cùng cảm kích trước tắm lòng chân thành 
của người lái buôn lương thiện, nên bà bảo ràng: 

- Này con! Chính tấm lòng chân thật của con 
còn quý hơn chiếc mâm vàng cô vật này gấp 
trăm, gấp ngàn lân. 

Hôm trước, một người buôn bán đồ nữ trang 
nhw con đến nhà, y đã chê chiếc mâm này chưa 
đáng 12 xu rưỡi. Khi di ra, у пёт chiếc mâm này 
xuống đất, còn nói lời hàn học trách móc nữa. 
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Nếu quả thật, chiếc mâm này là bằng vàng 
quỷ Баи nhw con nói thì đó chính là quả phước 
của соп. 

Vậy, con hãy lấy chiếc mâm này, rôi cho cháu 
gái của bà một món nữ trang nào cũng được, để 
cho nó vui mừng. Con chớ nên di ngại gì cả. 

Tuy nghe Ба cụ nói như vậy, nhưng Đức- Bò- 
tát lái buôn xét thấy tất cả đồ nữ trang và số tiền 
của mình ít quá so với chiếc mâm vàng có vật vô 
giá kia, nên Đức-Bồ-tát lái buôn không dám 
nhận nó. 

Đã nhiều lần từ chối không được, nên Đức- 
Bồ-tát lái buôn đem trao tất cả đồ nữ trang còn 
lại và trao trọn cả số tiền của mình, tổng cộng 
giá tri khoảng một ngàn (1.000) kahapana tiền 
Ап xưa cho hai bà cháu, xin nhận lấy chiếc mâm 
vàng cô vật vô giá ấy, rồi chỉ xin lại tám (8) 
đồng để chi phí dọc đường trên đường trở về quê 
mà thôi. 

Sau khi Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ trang 
mang chiếc mâm vàng сб vật đi ra đến bờ sông 
lên thuyền sang sông, khi ấy, người buôn bán dó 
nữ trang tham lam và gian xảo trở lại nhà tìm bà 
cụ, y bảo rằng: 

- Này bà си! Bà hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia 
га đây, tôi sẽ cho cháu bà món nữ trang nho nhỏ. 
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Nhìn thấy y, con người tham lam và gian xảo 
đáng khinh bi, nên bà măng rằng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng cổ vật của tôi 
đáng giá 100 ngàn kahäpana, thé mà ông dám 
chê rằng: “Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi ”. 

Tôi đã trao chiếc mâm vàng có vật ấy cho 
người buôn bản đồ nữ trang lương thiện rồi. 
Người ấy da trao cho tôi tát cả số nữ trang con 
lại và trọn số tiền mà người ду có, rồi nhận chiếc 
mâm vàng có vật vô giá ấy vừa mới đem đi rồi. 


Nghe bà cụ nói như vậy, người buôn bán dó 
nữ trang tham lam và gian xảo hối tiếc vì đã làm 
mát món lợi lớn, nên у gảo thét lên rằng: 

“Ôi! Ta đã thiệt hại quá lón rồi! Tên buôn bán 
đồ nữ trang kia đã cướp chiếc mâm vàng ròng 
đáng giá 100 ngàn kahapana của ta rồi! 

Gào thét khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến 
cực độ, nên tên buôn bán đồ nữ trang йу nằm lăn 
xuống đất ngất xiu. Khi tỉnh lại, у như người 
điên nóng nảy xả bỏ y phục, vung vãi các đồ nữ 
trang xuống đất, với đầu bù tóc tối, y chạy đuôi 
theo ra bờ sông, thấy Đức-Bồ-tát ngồi trên chiếc 
thuyền qua quá nửa sông, y gào thét lớn rằng: 

Hãy quay thuyên trở lại! Hãy quay thuyên trở 
lại! 

Tuy nghe tiếng gọi, nhưng Đức-Bồ-tát bảo 
người lái thuyền chèo sang bờ bên kia. 
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Tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta kết oan trái 
với Đức-Bô-tát tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama. 


Nằm trên bờ sông bên này, người buôn bán 
đồ nữ trang tham lam và gian хао hồi tiếc của, 
nên quả uất hận, phát sinh cơn nóng cùng cực, 
làm cho người buôn bán dó nữ trang ау máu 
trào ra miệng, với tâm sân hận thốt ra lời thê kết 
oan trái với Đức-Bô-tát buôn bán dó nữ trang, 
пёп-Мёр của Đức-Phật Gotama rằng: 

“Trong vòng tử sinh luân-hôi, bất cứ kiếp 
nào ta gặp lại ngươi, ta quyết hại ngươi. ” 

Kết oan trái xong, ngã ra chết tại chỗ bờ sông. 

Đó là lần đầu tiên tiền-kiếp của tỳ-khưu 
Devadatta kết oan trái với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama. 

Do điều oan trái ấy mà trong vòng tử sinh luân- 
hồi, mỗi khi tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta 
ойр Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
bát cứ ở địa vị nào cũng tìm mọi cách để làm hại 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Hậu-kiếp Đức-Bồ-tát lái buôn lương thiện 
sinh làm Thdi-tu: Siddhafia của Đúc-vua Suddho- 
dana và Chánh-cung Hoàng-hậu Маһатауайеут 
dòng họ Sakya và hậu-kiếp người lái buôn tham 
lam sinh làm hoàng-fứ Devadatta của Đức-vua 
Suppabuddha với Hoảng-hậu Атпа dòng họ 
Koliya. 
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Đức-vua Suppabuddha là hoàng huynh của 
Bà Маһатауайеут, Ва Amitä là hoàng muội 
của Đức-vua Suddhodana, đều là bà con dòng 
họ với nhau. 

Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhada xuất gia trở 
thành Đức-Phật Gotama, còn hoàng-tử Deva- 
дайа xuất gia trở thành tỳ-khưu là đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. Thế mà, về sau /)-khu Devadatta 
tìm đủ mọi cách giết hại Đức-Phật Gotama, để 
trở thành Đức-Phật, nhưng điều ấy không thê 
thực hiện được, bởi vì đã là Đức-Phật thì không 
có một ai có khả năng giết hại Đức-Phật được. 

Trường-hợp tiền- kiếp của ty-khuu Devadatta 
kết oan trái với tiền- kiếp. của Đức-Phật Gotama 
chỉ có một bên, còn tiền- kiếp của Đức-Phật 
Gotama hoàn toàn không kết oan trái với tiền- 
kiếp của tỳ-khưu Devadatta. 


(Kong pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung) 


Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng 
(Khantiparamatthapäramn) 


Tích Khantivadijataka này Đức-Bồ-tát tiền- 
kiệp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị дао-5ї 
Kundala, tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật 


' Bộ Jãtakatthakathä, phần Catukanipäta, tích Khantivādījātaka. 
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bậc thượng (khanti paramatthaparami). Tích 
này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị 
ty-khưu có tính hay nóng giận, vì không có đức 
nhẫn-nại. Một hôm, Đức-Thế-Tôn truyền bảo vị 
tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này tf)-khưu! Соп đã xuất gia trở thành t- 
khưu trong giảo-pháp cua Nhưự-Lai, Như-Lai là 
Bậc không nóng giận. Tại sao con thường phát 
sinh sân-tâm hay nóng giận như vậy? 

- Nay ty-khuu! Trong thời quá-khứ, bậc 
thiện-trí là đạo-sĩ ай bị Đức-vua truyền lệnh cho 
người đánh đập tàn nhẫn, chặt hai tay, hai chân, 
cất hai lỗ tai, cắt lÓ mũi mà vẫn có đức nhân-nại 
chịu đựng không Аё phát sinh sân-tâm tức giận 
Đức-vua và những người hành hạ mình. 


Tích KhantivädTjãtaka 


Nhân dịp ấy, Đức-Phật thuyết về Khantivādī- 
jātaka, tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala là tiền- 
kiếp của Ngài. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Рис-уна Kalabu ngự tại 
kinh-thành Вагапаѕт, trị vì nước Kãsirattha. Thời 
йу, Đức-Bê-tát Kundala tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama sinh trưởng trong một gia đình Ва-Ја- 
môn giàu sang phú quý có của cải tài sản nhiều 
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đến 800 triệu Каһарара, đặt tên Đức-Bồ-tát là 
Kundalakumara (công-tứ Kundala). 

Khi trưởng thành, Рис-Вӧ-101 công-tử 
Kundala được mẹ cha gởi di học tại kinh-thành 
Takkasilä. Sau khi học thành tài, Đức-Bồ-tát 
công-tử trở về nhà giúp đỡ mẹ cha. Đến khi mẹ 
cha qua đời, Đức-Bồ- tát công-fử Kundala được 
thừa hưởng tất cả của cải tài sản ấy. 


Một hôm, Ðırc-Bô-tát Kundala suy xét Һау 
tất cả của cải tài sản lớn lao mà tô tiên, ông bà, 
mẹ cha đã tích lũy trải qua nhiều đời kế tiếp. 
Đến khi chết, không có ai có thé mang theo 
được, nên Đúc-Bồ-tát Kundala suy Xét rằng: 

“Cuộc đời của ta chắc chắn cũng sẽ là như 
vậy mà thôi. Vậy, ta nên đem tất cả của cải tài 
sản lớn lao này ra làm phước-thiện bó-thí đến 
cho những người nên bô-thí Như vậy, ta sẽ 
được phước-thiện bồ-thí thuộc vê của riêng ta, 
rôi ta hôi hướng phước-thiện bô-thí ấy đến cho 
10 tiên, ông bà, mẹ cha, bà con thân bằng quyền 
thuộc cùng tất cả chúng-sinh. Khi họ hoan hỷ 
phân phước-thiện bó-thí này, họ sẽ được thoát 
khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài.” 

Suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Kundala thực hiện 
ý định của mình, đem tất cả của cải tài sản làm 
phước-thiện bố-thí cho những người cần được 
sự bố-thí. 
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Sau đó, Đức-Bồ-tát Kundala bỏ nhà đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ 
trú trong rừng núi ấy. Hằng ngày, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Kundala đi vào rừng tìm các thứ trái cây 
lớn, nhỏ, hoặc các thứ củ, các loại rau rừng để 
nuôi mạng, thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Sau một thời gian dài trú trong rừng núi 
Himavanta, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala rời khỏi 
khu rừng núi ấy đi đến xóm làng để khất thực. 
Dần dà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đến vườn 
thượng uyên của vua Kalabu trú ngụ. 

Một buổi sáng, khi đi vào kinh-thành 
Вагапаѕт để khát thực, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Kundala đứng trước ngôi nhà của vị quan Thừa- 
tướng của vua Kaläbu. 

Nhìn thấy tướng mạo oai nghi, đường hoàng, 
các môn được cần trọng thanh-tịnh của Ngài, vị 
Thừa-tướng liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, cung kính cúng 
dường những vật thực đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Kundala, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài dao-si, trong thời gian Ngài 
côn trú trong vườn thượng uyên пау, môi ngày 
chúng con kính thỉnh Ngài đến khát thực tại 
ngôi nhà của chúng con, để cho chúng con có cơ 
hội tạo phước-thiện bô-thí, cúng dường các món 
vật thực đến Ngài. 
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Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala làm thinh nhận lời 
thỉnh mời ấy. Mỗi ngày, Ngài đi đến khất thực 
tại ngôi nhà vị quan Thừa-tướng ấy. 

Một hôm, vua Kalabu đang say rượu, ngự 
đến du lãm vườn thượng uyên cùng với các 
quan quân theo hộ giá và đoàn vũ nữ ca hát 
theo sau. Đến vườn thượng uyễn, vua Kalãbu 
năm trên tảng đá quý, đầu gối lên người của cô 
mỹ nữ yêu quý, rồi ngủ say. Nhóm vũ nữ ca hát 
bảo nhau rằng: 

- Chúng ta nhảy múa, ca hát để cho Đức-vua 
xem và nghe. Bây giò, Đức-vua đã ngủ say rồi, 
chúng ta ca hát nhảy múa có ích lợi gì đâu! 

Nhóm vũ nữ ấy liền ngưng nhảy múa ca hát, 
dẫn nhau đi dạo chơi xem hoa quả trong vườn 
thượng uyên. Khi ấy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala 
đang trú dưới gốc cây Sala đang mùa hoa nở. 
Nhìn thấy Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, nhóm vũ nữ dẫn 
nhau đến dành lễ, kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
thuyết pháp tế độ cho họ nghe, cho đến khi Đức- 
vua tỉnh giấc. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã thuyết pháp tế độ nhóm 
vũ nữ ấy. 

Khi ấy, vua Kalãbu nằm ngủ ебі đầu trên 
mình cô vũ nữ, cô cua mình làm cho Đức-vua 
tinh giác, liền truyền hỏi rằng: 

- Nhóm vũ nữ di đâu cả rồi? 
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Cô mỹ nữ ấy tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, nhóm vũ nữ ấy di nghe 
một vị đạo-sĩ thuyết pháp. 

Nghe cô mỹ nữ yêu quý tâu như vậy, vua 
Kalabu giận dữ, nôi cơn thịnh nộ, cam thanh gươm 
báu ngự đền, thì một cô vũ nữ xinh đẹp trong 
nhóm chạy дёп đón rước Đức-vua, rôi xin nhận 
lây thanh gươm báu ây. Vua Kalabu ngự дёп nơi 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala, truyền hỏi răng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- Таи Đại-vương, bán đạo thường thuyết pháp 
nhân-nại (khamtivadi) và thường tán dương са 
tụng pháp пћап-паі. 

- Này tên đạo-sĩ! Pháp пһап-паі ấy như thể nào. 

- Тди Đại-vương, pháp nhân-nại là pháp 
không sân, dù người ta chửi măng mình, hăm 
dọa mình, đánh đập mình, v.v... mà mình ván có 
đức nhán-nại chịu đựng, không Аё phát sinh 
sán-tâm tức giận người ay. 

Vua Kalabu hàn học truyền bảo rằng: 

- Lát nữa, ta sẽ thấy pháp nhán-nqi của 
ngươi! 

Vua Kaläbu truyền gọi tên đao phủ chuyên 
chặt đầu kẻ trộm cướp đến. Tên đao phủ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kẻ hạ thân phải làm gì? 
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Vua Kaläbu truyền lệnh ràng: 

- Này đao phú! Ngươi hãy xô ngã tên đạo-sĩ 
ác này nằm xuống đất, rôi lấy chiếc roi gai đánh 
2.000 roi ở 4 nơi: dàng trước, đằng sau và hai 
bên hông cho ta. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, tên đao phủ xô 
ngã Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ năm xuống đất, rồi đánh 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ 2.000 roi ở 4 nơi. Dù bị đánh 
làm cho rách da, nát thịt, máu chảy ra khắp toàn 
thân như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn có 
đức nhẫn-nại chịu đựng một cách tự nhiên, 
không hề phát sinh sân-tâm tức giận Đức-vua và 
tên đao phủ đánh đập mình. 

Vua Kaläbu truyền hỏi rằng: 

- Này tên đạo-s?! Ngươi còn có pháp gì nữa? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ôn tồn tâu rằng: 

- Тди Đại-vương, bán đạo chỉ có pháp nhân- 
nại mà thôi. Bán đạo thường tán dương ca tụng 
pháp nhẫn-nại. _Pháp nhân-nại của bán đạo 
không phải ở chỗ da thịt, mà ở trong tâm của bán 
đạo. Đại-vương không thể nào làm hại được đâu! 

Vua Kalabu tức giận truyền lệnh răng: 

- Này đao phu! Ngươi hãy chặt hai cảnh tay 
của tên đạo-sĩ ас này! 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, tên đao phủ chăt 
hai cánh tay của Đức-Bỏ-tát dao-si la khỏi 
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thân. Máu từ vết thương hai cánh tay chảy ra 
lênh láng trên mặt đất. Dù bị chặt hai cánh tay 
như vậy, nhưng Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn nằm yên 
nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát sinh sân-tâm 
tức giận vua và tên đao phủ ấy. 


Thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, vua Kalabu 
càng thêm tức giận, truyên lệnh răng: 

- Này đao phu! Ngươi hãy chặt hai chán của 
tên đạo-sĩ ác này! 

Tuân theo lệnh của vua, tên đao phủ chặt hai 
chán cua Đức-Bồ-tát đạo-sĩ lia khỏi Шап. Máu 
từ vêt thương hai chân tuôn ra xôi xả trên mặt 
đât. Dù bị chặt hai chân như vậy, nhưng Đức- 
Bô-tát đạo-sĩ vân năm yên nhân-nại chịu đựng 
đau đớn một cách tự nhiên, không hê phát sinh 
sân-tâm tức giận vua và tên đao phủ. 

Vua Kaläbu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi còn có pháp gì nữa 
không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại, từ tốn tàu rằng: 

- Таи Đại-vương, bán đạo chỉ có pháp nhân- 
nại mà thôi. Bán đạo thường tán dương ca tụng 
pháp nhân-nại Pháp nhán-nqi của bán đạo 
không ở trong hai cánh tay, hai chân mà ở trong 
tâm của bản đạo. Đại-vương không thê nào làm 
hại được đâu! 
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Nghe Đức-Bồ-tát tâu như vậy, vua Kalabu 
càng thêm nôi cơn tức giận truyền lệnh răng: 

- Này đao phủ! Ngươi hãy căt hai tai, cắt mũi 
của tên đạo-sĩ ас này cho Trâm. 


Tuân theo lệnh của vua, tên đao phủ căt hai 
tai, cắt mũi của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Dù bị cắt hai 
tai, cắt mũi nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn năm 
yên nhằn-nại chịu đựng đau đớn một cách tự 
nhiên, không hề phát sinh sân-tâm tức giận vua 
và tên đao phủ ấy. 

Vua Kalabu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi còn có pháp gì nữa 
không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại chịu đựng, сб 
găng từ tốn tàu răng: 

- Таи Đại-vương, bân đạo cũng chỉ có pháp 
nhân-nại mà thôi. Вап đạo thường tán dương ca 
tụng pháp nhẫn-nại. Pháp nhân-nại của bán đạo 
không có trong hai lỗ tai, lỗ mũi, mà ở trong tâm 
của bán đạo. Đại-vương không có thể nào làm 
hại được đâu! 

Vua Kalabu tức giận như điên, truyền lệnh tên 
đao phủ dựng Đức-Bồ-tát ngồi dậy, chính vua 
Kalabu đưa chân đạp mạnh vào ngực của Рис- 
Bồ-tát đạo-sĩ, làm cho Đúc-Bê-tát đạo-sĩ ngã 
ngửa ra sau, rồi vua Kalabu hâm hực bảo rằng: 
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- Này tên đạo-sĩ! Ngươi năm nơi đó mà tán 
dương ca tụng pháp nhân-nại của ngươi! 


Vua Kaläbu tức giận bỏ đi. Sau khi vua 
Kaläbu rời khỏi nơi Đức-Bôồ-tát đạo-sĩ đang 
nằm, vị quan Thừa-tướng đến lấy tám vải sạch 
lau sạch máu toàn thân của Dúc-Bó-tát đạo-sĩ, 
nhặt hai cánh tay, hai chân, hai lỗ tai và lỗ mũi 
lau sạch sẽ, rồi gói lại bằng tấm vải sạch, đỡ 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ ngồi dậy, rồi nâng Ngài đến 
nằm một nơi đáng tôn kính. 


Quan Thừa-tướng dành lễ Đức-Bô-tát đạo-sĩ, 
rôi tha thiệt khan khoản răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ cao thượng! Nếu 
Ngài có tức giận thì xin Ngài chỉ tức giận một 
mình vua Kalabu mà thôi, vì vua Kalabu là 
người truyền lệnh đánh Ngài, chặt hai tay, hai 
chán, cat hai tai và mũi của Ngài. 

- Kính xin Ngài đạo-sĩ có tâm đại bi thương 
xót дёп những người khác, xin Ngài đừng gián, 
аё cho dat nước này tránh khỏi tai họa. 

Nghe quan Thừa-tướng tha thiết khán khoản 
như vậy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ гапо nhân-nại chịu 
đựng những cơn đau đớn, bình tĩnh, sáng suôt 
truyền bảo răng: 

- Thưa ân nhân thân тёп! Tuy vua Kaläbu 
đã truyền lệnh đánh Бап đạo, chặt hai cảnh tay, 
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hai chân, căt hai tai, căt mũi của bán đạo, 
nhưng bán đạo có pháp nhân-nại, nên không hê 
phát sinh sán-tâm tức giận vua Kalabu và người 
hành hạ ấy. 

Thật ra, bản đạo có pháp nhân-nại, nên 
không hê phát sinh sân-tâm tức giận bát cứ một 
ai cả. Xin ân nhân hãy an tâm. 


Vua Kaläbu bị đất rút 


Khi ấy, vua Kalabu ngự đi một đoạn đường 
ngắn cách Dúc-Bó-tát đạo-sĩ, thì mặt đất nứt ra, 
ngọn lửa phun lên, rút vua Kalabu vào sâu trong 
lòng đất. 

Sau khi vua Kalabu băng hà, ác-nghiệp tàn 
nhân đối với Рис-Воӧ-141 đạo-sĩ Kundala cho 
quả tái-sinh trong cối đại-ấja-ngục Avīci, phải 
Chịu quả khổ thiêu đốt trong cối địa-ngục ấy trải 
qua nhiều đại-kiếp trái đất. 


Dúc-Bó-tát đạo-sĩ Kundala cũng viên tịch 
ngay trong ngày hôm йу, các quan trong triều 
đình của vua Kaläbu, hoảng tộc, dân chúng 
trong kinh-thành Вагапаѕт đem những vật thơm, 
hoa đến làm lễ cúng dường thi thể Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, rồi họ tổ chức lễ hỏa táng thi thể của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala một cách trọng thê. 

Sau khi thuyết về tích Khantivädïjãtaka xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ rằng: 
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“Acetanam va kottente, 
tinhapharusuna mamam. 
Kasisaje na kuppami, 


esa me khantipärami. ” ” 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tién-kiép cua 
Nhu-Lai thực-hành pháp-hạnh nhán-nai ba- 
Іа-тӣі. 

Dù vua Каіађи nước Kasi đã truyền lệnh 

danh đạo-sĩ Kundala, tién-kiép cua Nhu-Lai. 

Chat hai tay, hai chân, căt hai tai, cắt mũi 

cua đạo-sĩ Kundala, tién-kiép cua Nhu-Lai. 

Băng mã tấu sắc bén, như chặt vào khúc gỗ 

vô tâm. Đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp của Như- 

Lai không hê phát sinh sân-tâm tức giận vua 

Kalabu. Đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 

bậc thượng của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, 

tién-kiép của Như-Lai. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết về 
tích Khantivadijãtaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, 
tiền-kiếp của Đức-Thế-Tôn như vậy, vị tỳ-khưu 
thường hay phát sinh sân-tâm, có tính hay nóng 
giận ấy chế ngự được sân-tâm, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-dao, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, cho đến Bắtlai 


' Bộ Khu. Jãtakatthakathä, phần Nidãna, Khu. Cariyäpitaka. 
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Thánh-đạo, Bát-lai T; hánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận được sán-tảm không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Bát-lai trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 


Khantivädïjãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong tích Khamiivadjafaka này, Đức-Bồ-tát 
dao-si Kundala là tiên-kiệp của Đức-Phật 
Gotama, thực hành pháp-hạnh nhân-nại ba-la- 
mật bậc thượng trong Кіёр quá-khứ. Đên khi 
Đức-Phật Gotama xuât hiện trên thê gian, thì 
hậu-kiệp của những nhân vật trong tích 
KhantivadiJataka ây liên quan đên kiêp hiện-tại. 

- Vua Kalãbu nước Kasi, nay kiếp hiện-tại là 
£)-khưu Devadatta. 

- Vi quan Thừa-tướng của vua Kalabu, nay 
Кёр hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng-lão $агірийа. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, nay kiếp hiên- 
tại là Đức-Phật Gotama. 


10 pháp-hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-lamật bậc thượng, 
ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác là 
phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 
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- Đức-Bồ-tát Kundala đem tất cả của cải tài 
sản làm phước-thiện bố-thí, đó là pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala giữ gìn giới 
trong sạch, đó là pháp-hạnh giữ giới ba-la-mát. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala từ bỏ nhà cửa đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuất- 
gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala có trí-tuệ sáng 
suốt, đó là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Kundala có sự tinh-tán 
không ngừng, đó là pháp-hanh tinh-tán ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala giữ gìn lời nói 
chân-thật, đó là pháp-hạnh chán-thát ba-la-mát. 

- Đức-Bê-tát dao-si Kundala nói lời phát 
nguyện không lay chuyền, đó là pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát dao-si Kundala có tâm-từ, 
không phát sinh sân-tâm đến tất cả chúng-sinh, 
đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-Bê-tát đạo-sĩ Kundala có tâm-xả đỗi 
với tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-rmmát. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời 
thành tựu cùng với pháp-hạnh nhán-nai ba-la- 
mật bậc thượng. 
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Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh nhẫn- 
паі ba-la-mật bậc thượng (khantiparamattha- 
param). 

Pháp-hąnh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng là 
1 trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng 
là 1 trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành cho được 
dày đủ, để hỗ trợ Đức-Bồ-tát trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hành nhân-nại ba-la-mật đó là vô-sân 
tâm-sở đồng sinh trong đgi-thiện-tâm, mỗi khi 
tiếp xúc những đối tượng bất bình một cách bất 
ngờ, Đức-Bô-tát vẫn giữ gìn đại-thiện-tâm trong 
sáng một cách tự nhiên. 

Người nào thường tiếp xúc với những đối 
tượng xấu xảy ra một cách bất ngờ dễ làm cho 
sân-tâm phát sinh làm người áy khổ tâm. 


Đối với chư Đức-Bồ-tát thực-hành pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật với đại-thiện-tâm vô- 
sân có tâm-từ, cho nên dù tiếp xúc những dói- 
tượng bất bình xây đến làm cho khổ thân như 
thế nào, Đức-Bồ-tát vẫn không hé phát sinh sân- 
tâm trong các đối-tượng ду, vẫn giữ gìn dai- 
thiện-tâm trong sáng nhân-nại chịu đựng mọi 
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nói khổ thân một cách tự nhiên, đề thành tựu 
pháp-hạnh nhán-nai ba-la-mật. 


Thật ra, pháp-hạnh nhấn-nại ba-la-mật là 
pháp-hạnh khó có cơ hội thực-hành, bởi vì những 
trường hợp bát ngờ này xảy đến, nên Đức-Bồ-tát 
hoàn toàn bị động. Cho nên, Đức- Bồ-tát có trí- 
tuệ sáng suốt Suy Xét rằng: 


“Đây là cơ hội tốt hiếm có giúp cho ta thuc- 
hành pháp nhân-nại đó là pháp-hạnh nhẫn-nại 
ba-la-mật, không thể thiếu được. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật với đại-thiện-tâm vô-sân có 
tâm-từ trong sáng, nên sân-tâm không phát sinh 
trong các đối xâu ау, để cho thành tựu được 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật của mình. 


Ngoài pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật ra, còn 
lại 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác như là pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật, phảáp-hạnh giữ-giới ba- 
la-mật, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật, pháp- 
hạnh tri-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh-tấn ba- 
la-mật, pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát, pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật, pháp-hạnh ійт-ха ba-la-mát, chư 
Đức-Bô-tát hoàn toàn chủ động tự lựa chọn thực- 
hành pháp-hạnh ba-la-mật nào theo khả năng 
của mình, thì có găng thực-hành pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy được thành tựu như ý muốn của mình. 
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Như trường hợp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala 
gặp vua Kalabu một cách bât ngờ và hoàn toàn 
bị động. Đức-Bô-tát đạo-sĩ thường đê cao pháp- 
hạnh nhân-nại, nên khi vua Kalabu truyên hỏi 
Đức-Bôồ-tát răng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bán đạo thường thuyết 
pháp пһӣп-паі (khamtivadl) và thường tán 
dương ca tụng pháp nhân-nại. 

Vua Kaläbu vốn đã kết oan trái với Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ từ tiên-kiêp quá-khứ xa xưa. Vì vậy, 
khi gặp lại nhau trong kiệp hiện-tại này, nên vua 
Kalabu trả thù ngay. 

Còn đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala không 
có oan trái với mọi người, nên đó là cơ hội tôt 
hiêm có, đê thực-hành pháp-hạnh nhán-nại ba- 
la-mật bác thượng, bôi bô cho đây đủ trọn vẹn 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, đề mong 
sớm trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GiIác. 


Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng. 

- Đối với chw vị Bô-tát thanh-văn-giác cần 
phải tạo phảáp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, 
bồi bó đầy đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, để làm nhân-duyên hỗ trợ pháp-hành 
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thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Т. hảnh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Đối với chư Đức-Bồ-tát Độc-giác cần phải 
thực-hành pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ 
và bậc trung, bồi bô cho đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung, cho đầy đủ trọn vẹn 20 
pháp-hạnh ba-la-mật, йё làm nhân-duyên hỗ trợ 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến ching ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
gọi là chu Đức-Phật Độc-Giác. 

- Đối với Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải thực-hành pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật 
bậc hạ, bác trung và bác thượng, bồi bó cho đầy 
đủ trọn vẹn 10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác trung và 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng, cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, дё làm nhân-duyên hỗ 
trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên không һау chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 
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Pháp-hành thiền-định hỗ trợ pháp nhẫn-nại 


Pháp nhẫn-nại được phát sinh do nương nhờ 
pháp-hành thiên-định đề-mục niệm rải tâm-từ. 2 

Hành-giả hằng ngày đêm nên thực-hành để- 
mục niệm rải tâm-từ. 

Мейа: Tâm-từ có сћі-рћар là adosa cefasikq: 
vô-sân tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm có 
đối-tượng là piyamanapasattapaññatti: chúng- 
sinh đáng yêu đáng тёп, mong sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất cả mọi chúng-sinh. 

Thật ra, Đức-Phật dạy rằng: 


“Natthi attasamam pemam. ” 0 


Không có tâm-từ yêu thương người khác bằng 
thương yêu chính ía. Nghĩa là môi người đều 
thương yêu chính mình hơn thương yêu tất cả 
mọi người khác, mọi chúng-sinh khác. 

Cho nên, để có tâm-tir, hành-giả thực-hành 
đề-mục niệm rải tâm-từ cho chính mình trước 
tiên, có 4 pháp niệm гаі tâm-từ như sau: 

l- Арат avero homi: Xin cho tôi không có 
oan trái với tát cả mọi người, mọi chúng-sinh. 

2- Арат ађуарајјо homi: Xin cho tôi không 
có khô tâm sâu não. 

! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp- 


Hành Thiền-Định, Đề-mục thiền-định niệm rải tâm-từ. 
2 Sam. Sagãthavagga, Kosalasamyutta, Malikãsutts 
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3- Aham anieho homi: Xin cho tôi không со 
khổ thân. 

4- Aham sukhT attanam pariharami: Xin cho 
tôi giữ gìn thân tâm thường được an-lạc. 


Khi hành-giả thực hành đề-mục niệm rải tâm- 
từ cho chính mình, phát sinh tâm-từ nơi chính 
mình rôi, mới tiêp theo thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ дёп tát cả mọi chúng-sinh. Có 4 pháp 
niệm rải tâm-từ như sau: 

l- Sabbe ѕайа averä hontu: Xin cho tất cả 
chúng-sinh không có oan trải lân nhau. 

2- Sabbe satta abyäpajjä hontu: Xin cho tất 
cả chúng-sinh không có khổ tâm sâu não. 


3- Sabbe sattā anīghā hontu: Xin cho tất cả 
chúng-sinh không có khó thân. 

4- Sabbe satta sukht айапат pariharantu: Xin 
cho tát cả chúng-sinh giữ gìn thán tâm thường 
được an-lạc. 


Khi hành-giả có /âm-fừ thương yêu chính 
mình thật sự, không oan trải với tất cả mọi 
người, mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho mình, cũng đồng thời có tâm-fừ 
thương yêu đến tất cả mọi chúng-sinh, xin cho 
tất cả chúng-sinh không oan trái lẫn nhau, mong 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến tất 
cả mọi chúng-sinh. 


82 PHÁP NHÃN-NẠI 


Cho nên, chính га là đối-tượng của tâm-từ 
trước tiên, ta là người đáng yêu đáng mến, ѓа không 
có oan trái với mọi người, mong sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho ta trước tiên, tồi 
mới có tâm-tir đối với tất cả mọi chúng-sinh sau. 

Та có tâm-tir vô-sân thương yêu ta, không tự 
làm khổ ta, đó là ta có pháp nhẫn-nại không tự 
làm khổ ta, không làm khó mọi người. 

Người không có tâm-từ đối với mình, không 
thương yêu mình, nên tự làm khô mình trước, rồi 
mới làm khó mọi người khác sau, đó là người 
không có pháp nhẫn-nại, có sân-tâm tự làm khó 
mình trước, làm khổ mọi người khác sau. 

Cho nên, hành-giả có tâm-tir vô-sân thương 
yêu mình, không tự làm khổ mình, hỗ trợ cho 
pháp nhẫn-nại vô-sân không tự làm khó mình, 
không làm khô mọi người. 


Vấn: Tâm-từ với pháp nhẫn-nại khác nhau 
nhu thể nào? 

Đáp: Tâm-tir có chi-pháp là vó-sán tám-so 
thuộc về đê-muc thiên-định niệm rải tâm-từ nên 
có đối-tượng thiền-định nhất định là chúng-sinh 
đáng yêu đáng тёп. Hành-giả thực-hành đề-mục 
niệm rải ійт-ій có đối- tượng chúng-sinh đáng 
yêu đáng тёп có khả năng dẫn đến chứng đắc từ 
đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm. 
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Pháp nhẫn-nại cũng có chi-pháp là vô-sân 
tâm-sở đồng. sinh với đại-thiện-tâm bị động gặp 
đối-tượng xấu như пеидї nào đến vu oan giá 
họa, chửi rua, măng nhiếc, đánh đáp hành hạ, 
v.v... mà người có pháp nhân-nại vồ-sân, có 
tâm-từ nhẫn-nại chịu đựng tự nhiên, không hề 
phát sinh sân-tâm đối với người ấy, để thực- 
hành pháp nhẫn-nại, hoặc để thực-hành pháp- 
hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

Tuy nhiên, trong 70 pháp-hạnh ba-la-mật có 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật mà chư Đức-Bồ-tát 
cần phải thực-hành để hỗ trợ pháp-hạnh пййп- 
nại ba-la-mật bó sung vào cho đầy đủ 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật đề hỗ trợ cho pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, chư Đức-Bồ-tát cần phải thực-hành 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng đôi với 3 hạng Đức-Bô-tát: 

- Đối với chư VỊ Bồ-tát  thanh-văn-giác 
(Savakabodhisaffa) cần phải thực-hành pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc hạ. 
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- Đối với chư Рис-Вд-101 Độc-giác (Pacceka- 
bodhisatta) cần phải thực-hành pháp-hạnh tâm- 
từ ba-la-mật bậc hạ và bậc trung. 

- Đối với chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
(ЅаттӣаѕатЬойһіѕайа) cần phải thực-hành 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung 
và bậc thượng. 


* Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ 
(Mettāpāramī) 


Tích Arakajātaka” Ðýc-Bò-tát tièn-kiép của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Ba-la-món Araka tạo 
pháp-hạnh tâm-từ ba-lamật bậc hạ (тейа- 
pãramï). Tích này được bắt nguồn như sau. 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, Ngài cho gọi 
chư tỳ-khưu rồi truyền dạy rằng: 

- Này chư tf)-khưu! Khi t)-khưu thực-hành 
niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh 
trở nên thành thạo, làm nên tảng vững chắc, tâm 
an tịnh, chứng đắc bậc thiên săc-giói thiên-tâm, 
được tích lũy nhiều, nên có được 11 quå-báu 
nhu sau: 


' Bộ Jãtakatthakathä, phần dukanipata, tích ArakaJataka. 


Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 85 


- Ngủ được an-lạc. 

- Thức dậy được an-lạc. 

- Không thấy ác mộng. 

- Được mọi người yêu тёп. 

- Được các hàng phi nhân yêu mến. 

- Được chư-thiên hộ trì. 

-Lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được. 

- Tâm an định mau. 

- Gương mặt trong sáng. 

- Tỉnh táo lúc lâm chung. 

- Nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
sẽ hóa-sinh trên tầng trời sắc giới phạm-thiên. 

- Này chư t)-khưu! Khi t)-khưu thực-hành 
niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh 
trở nên thành thạo, làm nên tảng vững chắc, tâm 
an tịnh, chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
được tích lũy nhiễu, nên có được 11 quả-bảu 
như vậy. 


- Này chư tỳ-khưu! Thông thường, tỳ-khưu 
thực-hành niệm rải tâm-từ vô lượng đến chúng- 
sinh muôn loài có chỉ định và không chỉ định, 
với tâm mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc. 


T)-khưu thực-hành niệm rải tâm-bi vô lượng, 
niệm rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải tâm-xả vô 
lượng đến chúng-sinh muôn loài có chỉ định và 
không chỉ định, với tám mong sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc. 
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T)-khưu thực-hành tứ vô-lượng-tâm như vậy, 
nếu chưa chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niếễt-bàn, thì sau khi chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Trong thời quá-khứ, các bậc tiên bối thiện-trí 
thực-hành niệm rải tâm-từ vô lượng suốt 7 năm. 
Sau khi chết, săc-giới thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên suốt 7 đại-kiếp 
trái đất hoại và kiếp trái đất trụ (samvatta- 
kappavivattakappa). 

Đức-Thế-Tôn thuyết tích Arakajātaka, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama được tóm lược như sau: 


Tích Arakajãätaka 


Thời quá-khứ, trong một kiếp trái đất ấy, 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức-Phật Gotama sinh 
trong dòng đõi bà-la-môn tên là công tử Araka. 

Khi trưởng thành, Ðức-Bổ-fát Araka nhàm 
chán các đối tượng ngũ-dục (săc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục), nên từ bỏ nhà đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong rừng núi 
Нітауапќа, thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh muôn loài. 
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Về sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Araka có nhiều đệ- 
tử, nên trở thành vị Tôn-Sư. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
truyền dạy các đệ-tử đạo-sĩ rằng: 

- Này các đệ-tử! Thông thường, bậc xuất-gia 
nên thực-hành ё-тис niệm rải tâm-từ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh muôn loài, nên được 11 
quả-bảu của tâm-từ. 

Вас xuất-gia nên thực-hành niệm rải tâm-bi 
уб lượng, niệm rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải 
tâm-xả vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn 
loài; nếu tâm đạt đến an-định vững chắc, chứng 
đắc các bậc thiên sắc giới thiện-tâm thì sau khi 
hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả có thiệntâm tế độ với tâm-từ vô 
lượng đổi với tất cả chúng-sinh muôn loài phía 
trên từ mặt đất lên đến tôt đỉnh cõi trời vô-sắc- 
giới  Phi-tưởng-phi:phitưởng-xứ-thiển, phía 
dưới từ mặt đất XuÔng đến cối đại-địa-ngục 
Ussadamahänaraka, bê ngang сдї người, toàn 
thể cõi-giới chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ vô lượng rằng: 

Câu mong tắt cả chúng-sinh muôn loài không 
oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có 
khổ thân, xin tất cả chúng-sinh giữ gìn thân tâm 
được an-lạc. 
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(Sabbe зайа avera hontu, abyapajja hontu, 
anigha hontu, sukhī attanam pariharantu.) 

Hành-giá thực-hành niệm rải tâm-từ vô 
lượng, câu mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc đến tất cả chúng-sinh không giới hạn, dán 
đến chứng đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Cho nên, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái- sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên. 

Соп dục-giới thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi 
người, 6 cối trời dục-giới. 

Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka thường truyền dạy 
nhóm đệ-tử đạo-sĩ như vậy, nhóm đệ-tử đạo-sĩ 
thực-hành đề-mục tứ vô-lượng-tâm đến chúng- 
sinh vô lượng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka chết, sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tàng trời sắc- giới phạm-thiên 
suốt 7 đại- kiếp trái đất hoại và kiếp trái đất trụ 
(ѕатуаіакаррауіуайакарра). 


Tích Агакајаќака liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong tích Arakajataka này, Đức-Bồ-tát đạo- 
sư Araka là tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama trong 
kiệp quá-khứ. Đên khi Đức-Phật Gotama xuât 
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hiện trên thé gian, những hậu-kiếp của nhân vật 
trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 
- Nhóm đệ-tử đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại họ là 
tứ chúng: tỳy-khưu, ty-khuu-ni, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ. 
- Đức-Bồ-tát йао-ѕи Araka, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


(Xong pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ) 


* Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung 
(Мена Upapäramn) 


Tích Suvannasamajataka  Đức-Bồ-tát tiền- 
Кёр của Đức-Phật Gotama sinh làm con của 
đạo-sĩ Dukila và nữ đạo-sĩ Parika, tạo pháp- 
hạnh tám-từ ba-la-mật bậc trung (тейа 
ирарағаті). Tích này được bắt nguôn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ау, đê cập 
dên vị £)-khưu chí hiệu biết lo phụng dưỡng те 
cha một cách chu đáo, Đức-Thê-Tôn khen ngợi 
vị ty-khưu ây. 

* Vị tỳ-khưu con ông bà phú hộ 

Trong kinh-thành Savatthi, hai ông bà phú hộ 


! Jãtakatthakathä, Mahanipata, Ѕиуапраѕатајаќака. 
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có của cải tài sản đến 180 triệu (tiền Ап xưa) mà 
chỉ có một người con trai duy nhất, người con trai 
là nguồn vui tỉnh thần của hai ông bà phú hộ. 

Một hôm, công-tử đứng trên lâu đài nhìn 
xuống đường lớn, thấy một số đông người tay 
cầm hoa, vật thơm đi đến chùa Jetavana йё nghe 
Đức-Phật thuyết pháp, công-tử mới nghĩ rằng: 

“Ta cũng nên đi theo họ đến chùa Jetavana 
để nghe Đức-Phật thuyết pháp. ” 

Nghĩ xong, công-tử nhờ người nô bộc đi mua 
hoa, vật thơm, v.v... công-tử đem hoa, vật thơm, 
các phẩm vật đến chùa Jetavana đảnh lễ, cúng 
dường lên Đức-Phật, và cúng dường các bộ у, 
thuốc trị bệnh, các thứ nước trái cây đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp, 
công-tử nhận thức thấy rõ răng: 

“Tồi-lỗi của ngũ-dục là sắc- dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục, đời sống của người 
lại gia có nhiều ràng buộc phiên toái, chật hẹp; 
và thấy rõ đời sống của bậc xuất-gia không bị 
ràng buộc trong пей dục. Vậy ta nên xuất gia 
trở thành t)-khưu trong giáo pháp cua Đức-Phật 
thì thật là cao quý biết dường nào!” 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
mọi người đứng dậy tuần tự trở về nhà, còn công- 
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tử đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức- 
Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy công-tử rằng: 

- Này con! Như-Lai không cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu đổi với những người con mà 
mẹ cha chưa cho phép. 

Vậy, con nên trở về nhà xin mẹ cha cho phép 
trước, rôi trở lại đây. Khi ау, Như-Lai sẽ cho 
phép соп xuát gia trở thành t)-khưu trong giáo 
pháp của Như-Lai. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật, công-tử thành 
kính dành lê Đức-Phật, rôi xin phép trở vê nhà. 

Khi về đến nhà, công-tử vào đảnh lễ mẹ cha, 
rôi thưa răng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha cho phép con 
xuất gia trở thành ty>-khuu trong giáo pháp của 
Đức-Phát Gotama. 

Nghe đứa con yêu quy nhất thưa như vậy, 
hai ông bà phú hộ cảm thây vô cùng khô tâm, 
bởi vì công-tử là đứa con duy nhât mà ông bà 
thương yêu quý mên, nên hai ông bà phú hộ 
bảo với con răng: 

- Này соп yêu quý! Con là đứa соп duy nhất 
của mẹ cha, con là nguôn hạnh phúc an-lạc, là 
nơi nương nhờ duy nhát cua mẹ cha, thì làm 
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sao mẹ cha có thể cho phép con дї xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo pháp cua Đức-Phật 
Gotama được. 

- Này con yêu quỷ! Đời sống của bậc xuất-gia 
f)-khưu khô lam con a! 

Vi vậy, con chớ nên xuất gia trở thành ty- 
khưu. Con chỉ nên sông tại gia, tạo mọi phước- 
thiện như bô-thí, giữ giới, v.v... mà thôi. 

Mẹ cha không thể nào cho phép con xuất gia 
trở thành ty-khuu được. 

Nghe mẹ cha dạy bảo như vậy, công-tử thất 
vọng khô tâm, không dùng vật thực suôt 7 ngày. 

Hai ông bà phú hộ khẩn khoản khuyên bảo đủ 
điều, nhưng công-tử không nghe lời mẹ cha, mà 
chỉ quyết tâm muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu 
mà thôi. 

Thấy vậy, hai ông bà phú hộ bàn bạc với nhau 
răng: 

“Nếu chúng ta không cho phép con đi xuất 
gia trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện của nó, đứa 
con duy nhất của chúng ta sẽ chết, thì chúng ta 
sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy con của chúng 
ta nữa. 

Nhưng néu chúng ta cho phép соп di xuất gia 
trở thành t)-khưu, thì chúng ta sẽ còn có cơ hội 
nhìn thay con cua chúng ta, hoặc sau khi con 
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xuất gia trở thành ty-khuu, néu không chịu nói 
khó cực thiêu thốn, thì nó trở về lại nhà cua 
chúng ta mà thôi. ” 

Sau khi bàn bạc xong, hai ông bà phú hộ bảo 
với công-tử răng: 

- Này con yêu quý! Mẹ cha đông у cho phép 
соп đi xuất gia trở thành ty-khuu trong giáo 
pháp của Đức-Phát Gotama. 

Nghe mẹ cha bảo như vậy, công-tử cảm thấy 
vô cùng hoan hy, bắt đầu ăn uống tăm rửa trở 
lại, qua ít hôm sau SỨC khoẻ của công-tử đã hồi 
phục. Công-tử đên hâu đánh lê mẹ cha, xin phép 
đi xuât gia. 

Công-tử xuất gia trở thành tỳ-khưu 

Công-tử đi đến hầu đảnh lễ, kính xin Đức- 
Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu. Đức- 
Phật truyền bảo một vị tỳ-khưu làm ау tê độ 
cho công-tử xuât gia trở thành sa-dI. 

‚ Sau khi trở thành sa-di một thời gian, vị thầy 
tê độ làm lễ nâng уі sa-di lên trở thành ty-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, vị tỳ-khưu ấy 
nương nhờ nơi Шау tê độ cô găng tinh-tân theo 
học pháp-học và pháp-hành: pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ rành 
rẽ suốt 5 năm. 


Một hôm, vị tỳ-khưu ау nghĩ rằng: 
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“Ta sống tại nơi này, có nhiễu bà con, bạn bè 
đến thăm viễng, cúng dường các thứ vật dụng 
nhiêu. Đó là điểu bất lợi đối với ta, ta có chí 
nguyện xuất gia mong giải thoát khổ. 

Vậy, ta nên tìm một nơi thanh уйпе, để thuận 
lợi thực-hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. ” 

Sau khi suy nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy đảnh lễ 
thầy tế độ, xin thây cho phép được rời khỏi ngôi 
chùa Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi này, tìm 
một nơi thanh văng đề thuận lợi thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Được vị thầy tế độ cho phép, vị tỳ-khưu ấy đến 
một khu rừng văng ở vùng biên giới. Tại khu rừng 
này, dù vị t-khưu thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ suốt 12 năm, 
mà vẫn chưa chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 


Ông bà phú hộ trở nên người nghèo khó 


Về phần hai ông bà phú hộ, mẹ cha của vị tỳ- 
khưu ấy, vì thương nhớ đến người con yêu quý, 
cho nên công việc làm ăn càng ngày càng suy 
thoái, không có người trông nom, của cải tài sản 
càng ngày càng tiêu hao dần một cách mau 
chóng, do người ta chiếm đoạt tất cả các của cải 
tài sản, ruộng vườn, thậm chí đến ngôi nhà to lớn 
cũng bị người ta chiếm đoạt luôn. 
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Hai ông bà trở nên người nghèo khó, dẫn dắt 
nhau di хіп ăn qua ngày. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão từ ngôi chùa 
Jetavana đến khu rừng tại biên giới, gặp vị tỳ- 
khưu con của ông bà phú hộ trong kinh-thành 
Sãvatthi năm xưa. Vị tỳ-khưu tiếp đón Ngài 
Trưởng-lão, thăm hỏi lẫn nhau vô cùng hoan hỷ. 

Được biết Ngài Trưởng-lão khách này từ 
ngôi chùa Jetavana mới đến, nên vị tỳ-khưu 
bạch hỏi về Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng trong chùa, vị thầy tế độ của mình, 
rồi bạch hỏi vê ông bà phú hộ trong kinh-thành 
Sãvatthi đời sống như thế nào. 


Nghe vị tỳy-khưu bạch hỏi như vậy, Ngài 
Trưởng-lão khách trả lời rằng: 

- Này pháp đệ! Ông bà phú hộ ấy có một 
người con trai duy nhất đã xuất gia trở thành tỳ- 
khưu và vị t-khưu ấy đã rời khỏi của ngôi chùa 
Jetavana nhiều năm rôi. 

Còn tất cả của cải tài sản của ông bà phú hộ 
đã bị khánh kiệt. Вау giờ, hai ông bà lâm vào 
hoàn cảnh khó cực. _ Hằng ngày, hai ông bà dán 
nhau дї xin ăn để sống qua ngày. 

Nghe Ngài Trưởng-lão nói như vậy, vị ty- 
khưu vô cùng xúc động, nghẹn ngào đôi dòng 
nước mắt chảy ra giàn giụa. 

Thấy vậy, Ngài Trưởng-lão hỏi rằng: 
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- Này pháp đệ! Hai ông bà ấy có liên quan 
với pháp đệ như thể nào? 

Vị tỳ-khưu thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hai ông bà ду 


chính là thân mâu thân phụ của đệ, соп đệ là 
người con duy nhất của hai ô Ông bà ấy. Thưa Ngài. 

Ngài Trưởng-lão khuyên răng: 

- Này pháp dê! Sở dĩ thân mẫu thân phụ của 
pháp đệ lâm vào hoàn cảnh khô như vậy, là vì 
pháp đệ. 

Vậy, pháp đệ phải có bón phận lo phụng 
dưỡng mẹ cha già yêu của pháp đệ. 

Nghe lời khuyên dạy của Ngài Trưởng-lão, vị 
ty-khưu con của ông bà phú hộ nghĩ răng: 

“Dù ta đã có gắng tinh-tán thực- hành pháp- 
hành thiên-tuệ suốt 12 năm qua, mà vån chưa 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề, chưa chứng đắc 
T hanh- -đạo, Thánh-qua nào. Có lẽ ta chưa có 
đáy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Vậy, ta nên hoàn tục trở thành người cận-sự- 
nam, đề thuận tiện cho việc chăm пот sẵn SÓC, 
phụng dưỡng mẹ cha già của ta, rồi cô găng tao 
các phước-thiện nhw bô-thi, giữ giới, hành thiên, 
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У.У... 
Nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy rời khỏi khu rừng, lên 
đường trở về kinh-thành Sãvatthi, đi tìm mẹ cha. 
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Khi đến một ngõ rẽ, một ngõ đi vào kinh-thành 
Sãvatthi và một ngõ đi đến ngôi chùa Jetavana. 
Vị tỳ-khưu ấy đứng tại ngõ rẽ suy nghĩ rằng: 

“Ta nên di tim mẹ cha trước hay đến đảnh lễ 
Đức-Phật trước ”, rồi suy nghĩ tiếp rằng: 

“Tuy ta đã xa cách mẹ cha ta nhiễu năm 
qua, nhưng mà sau này hằng ngày, ta thường 
gán ейі chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cha ta. Khi 
ấy, ta không có nhiêu thời gian đến һаи đảnh lễ 
Đức-Phật, nghe pháp. 

Vậy, hôm nay ta nên đến dành lễ Đức-Thế- 
Tôn trước, rôi sáng hôm sau, ta sẽ đi tìm mẹ cha 
của ta.” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, vị tỳ-khưu ấy đi 
theo con đường dẫn đến ngôi chùa Jetavana. Đến 
nơi trời đã về chiều, vị tỳ-khưu ấy tìm đến đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, rồi 
suy xét chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, 
Đức-Thế-Tôn thấy vị tỳ-khưu con của ông bà 
phú hộ trong kinh-thành Ѕауа năm xưa, là 
người có duyên lành nên tế độ. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Matu- 
posakasutta, Đúc-Phật tắn dương người con chí 
hiếu biết chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha băng 
những thứ vật dụng cần thiết có được bằng cách 
hợp pháp. 
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Chư bậc thiện-trí đều tán dương ca tụng những 
người con chí hiếu, biết lo phụng dưỡng mẹ cha 
trong đời này như vậy. Sau khi những người con 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trên cõi trời, được hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Sau khi nghe bài kinh Matuposakasutta åy 
xong, vị tỳ-khưu suy xét đúng dàn ràng: 

“Trước đây, ta có ÿ định hoàn tục trở thành 
người сӣп-ѕи-пат, để thuận tiện lo chăm sóc 
phụng dưỡng mẹ cha. 

Nay, nghe Đức-Phật thuyết giảng bài kinh 
Mãtuposakasutta này, giúp ta hiểu ró rằng: 

‚Юй ta là t)-khưu có được những thứ vật dụng 
cán thiết bằng cách hợp pháp, cũng nuôi nắng, 
phụng dưỡng mẹ cha của ta được. 

Như vậy, ta không nên hoàn tục trở thành 
người cận-sự-nam, ta уйп là tỳ-khưu cũng có thể 
phụng dưỡng mẹ cha già của ta được. 

Sáng ngày hôm sau, vị tỳ-khưu ấy đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi mang bát đến chỗ các thí-chủ 
làm phước-thiện bố-thí cháo buổi sáng. Sau khi 
được cháo xong, vi ty-khưu mang bát cháo đi vào 
kinh-thành Sãvatthi, để tìm mẹ cha của Ngài. 


Cảnh đoàn tụ mẹ cha 


Nhìn Шау mẹ cha xin cháo đem vë, ngôi bên 
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vách nhà người khác, vị tỳ-khưu ấy đến gần chỗ 
mẹ cha của Ngài. Đứng trước cảnh tượng đau 
lòng ấy, vị tỳ-khưu vô cùng cảm động trào đôi 
dòng nước mắt chảy ra giàn giụa, nghẹn ngào 
quá không nói lên lời, vị tỳ-khưu đứng chết 
điếng cả người. 

Khi Ấy, mẹ cha chưa nhận ra vị ty-khưu, nên 
nghĩ răng: 

“Vi tỳ-khưu ấy đang đứng khất thực. ” 

Bà chân thành bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, nay chúng tôi nghèo khổ 
không có vật thực gì xứng đáng để cúng dường 
đến Ngài. Xin Ngài di đến ngôi nhà khác. 

Nghe lời nói tha thiết thân thương của thân 
mẫu, vị tỳ-khưu cảm động quá nên đứng bất 
động nghẹn ngào không nói được lời nào. 
Thân phụ của Ngài thấy như vậy, nên bảo bà 
hãy đến gần xem kỹ vị tỳ-khưu ấy là ai? 

Thân mẫu của Ngài đứng dậy đến gần, thì 
nhận ra được vị tỳ-khưu chính là người con yêu 
quý của ông bà mà họ đã khắc khoải mong chờ 
lâu nay. Vì quá xúc động bà quy xuống chân của 
vị tỳ-khưu rồi khóc lên thành tiếng, thân phụ của 
Ngài đến đỡ ‚Ба lên và nhận ra vị tỳ-khưu là 
người con, rồi ông cũng khóc. Thầy mẹ cha 
khóc, nên vị ty-khưu không ngăn nôi cơn xúc 
động cũng khóc. 
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Đó là một cảnh tượng thật thương tâm, lúc mẹ 
cha con đoàn tụ. 

Vị tỳ-khưu сб gắng thốt lên từng lời rằng: 

- Thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng khóc than 
sâu não nữa, ké từ ngày hôm nay, xin mẹ cha 
cho bán sư được phép phụng dưỡng mẹ cha. 

Tỳ-khưu phụng dưỡng mẹ cha 

VỊ ty-khưu trao bát cháo của Ngài cho mẹ cha 
dùng buổi sáng, rồi vị tỳ-khưu dẫn mẹ cha đến 
một nơi thuận lợi, mời mẹ cha nghỉ ngơi tại nơi 
đó, còn vị tỳ-khưu mang bát vào trong kinh- 
thành Sãvatthi đi khất thực, đem vật thực về mời 
mẹ cha dùng cho no đủ. 

Sau đó, vị tỳ-khưu lại đi khất thực một lần 
nữa, có được bao nhiêu vật thực, Ngài mời mẹ 
cha dùng thêm. Khi mẹ cha no đủ, vị tỳ-khưu 
mới dùng phân vật thực còn lại. 

Vị tỳ-khưu mời mẹ cha đến ở chỗ đàng 
hoàng. Hằng ngày, vị tỳ-khưu ấy chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha dày đủ, không để mẹ 
cha phải chịu cảnh đói khát như trước nữa. 

Ngày nào đi khất thực có được vật thực đủ 
dùng, vị ty-khưu dâng vật thực cho mẹ cha dùng 
по đủ, néu vật thực còn thừa thì vị tỳ-khưu mới 
dùng phần vật thực ду. 

Vì vậy, thân thé của vị tỳ-khưu càng ngày 
càng gây, vì thiếu vật thực. 
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Nếu có được tâm vải mới nào thì vị tỳ-khưu 
đem dâng tám vải mới ау đến mẹ cha mặc. Nếu 
mẹ cha xả bỏ tắm choàng cũ thì vị tỳ-khưu đem 
giặt sạch sẽ, rồi nhuộm màu lại vá vào tắm y cũ 
rách của mình, hoặc lượm các tám vải mà người 
ta vất bỏ, đem về giặt sạch sẽ, nhuộm màu lại, 
rồi vá vào tám y cũ rách của minh, cho nên tám 
y của vi tỳ-khưu ấy có nhiều miếng vá. 


Vị tỳ-khưu ấy chỉ biết lo chăm sóc phụng 
dưỡng mẹ cha cho được no âm mà thôi. Vë phân 
vị ty-khuu có bữa no bữa đói, cho nên thân thê 
gây ôm, mặc bộ y cũ có nhiêu miêng vá. 

Nhìn thấy vị tỳ-khưu áy gầy ôm xanh xao, 
mặc bộ y cũ có nhiêu mảnh vá như vậy, nên các 
vị tỳ-khưu khác hỏi Ngài răng: 

- Này pháp-hữu! Trước kia pháp-hữu có thân 
thê khoẻ mạnh, da dé hông hào, nhưng nay thân 
thê của pháp-hữu gây ôm xanh xao như vậy, 
pháp-hữu có тас phải bệnh gì không? 

Pháp-hữu không có y mặc hay sao mà mặc bó 
y quả cũ có nhiễu miêng уа như vậy? 

Nghe các vị tỳ-khưu khác hỏi như vậy, vị tỳ- 
khưu ây trả lời răng: 

- Này quỷ pháp-hừu! Thật ra, tôi không bi mắc 
bệnh gi cả. Rôi thuật chuyện lo chăm sóc, phụng 
dưỡng mẹ cha già cho chư tỳ-khưu nghe răng: 
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- Này диў pháp-hữu! Hằng ngày, tôi đi khất 
thực, được bao nhiêu vật thực tôi déu đem về 
dáng lên cho mẹ cha tôi dùng trước, khi mẹ cha 
tôi đã dùng no đủ, thì tôi mới dùng phần còn lại, 
nên có bữa no bữa đổi. 

Vì vậy, thân thể của tôi bị gây ốm, xanh xao 
như thé này. Tôi không bị mắc bệnh gì cả. 

Và nếu khi tôi có tám vải mới nào thì tôi dâng 
tám vải ấy đến mẹ cha tôi mặc. Nếu mẹ cha tôi 
xả bỏ tám choàng cũ thì tôi lấy, hoặc tôi lượm 
tám vải người ta bỏ, đem giặt sạch sẽ, nhuộm 
таи lại, rồi vá vào tấm y cũ rách của tôi. Cho 
nên, tấm у của tôi có nhiều miỄng vá. 

Nghe vị tỳ-khưu thuật chuyện như vậy, các 
pháp-hữu bảo với vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này pháp-hữu! Những thí chủ có đức-tin 
trong sạch làm phước-thiện bó-thí các món vật 
thực, vải may y, ... cúng dường đến chư t)-khưu- 
Tăng, Đức-Thế-Tôn không cho phép tỳ-khưu 
đem những thứ vật thực, vải may y ấy phụng 
dưỡng người tại gia cư si. 

Vậy, pháp-hữu đã làm việc không nên làm, 
thật là đảng chê trách. 

Nghe lời chê trách của pháp-hữu, vị ty-khưu 
áy cảm thấy hồ-thẹn. 

Chư tỳ-khưu ấy đem việc này bạch lên Đức- 
Thế-Tôn răng: 


Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 103 


- Kính Bạch Đức-Thế-Tôn, vị t-khưu ấy đem 
những vật thực, vải may y mà thí chủ làm phước 
bô-thí với đức-tin trong sạch nơi chư tỳ-khưu- 
Tăng, dé phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy gọi vị tỳ-khưu ấy 
đến bèn hỏi rằng: 

- Này f)-khưu! Như-Lai nghe nói con đem 
những vật thực, vải may y mà thí chủ làm phước 
bô-thí với đức-tin trong sạch cúng dường đến 
chư tỳ-khưu-Tăng, để phụng dưỡng người tại 
gia cư sĩ. Chuyện đó có thật hay không? 

Vị tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, chuyện đó có thật 
như vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này tp-khuu! Соп đem những vật thực, vải 


may у ấy, dé phụng dưỡng người tại gia си sĩ ау, 
họ liên quan với con thé nào vậy? 

- Kính bạch Рис-Т, hé-T ôn, con đem những 
vật thực, vải тау у đê phụng dưỡng người tại 
gia cư sĩ áy, họ là mẹ cha của con. Bạch Ngài. 

Đề cho vị tỳ-khưu ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hÿ, nên Đức-Phật tán dương ca tụng răng: 

“Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay! Lành thay!” З lân như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy tỳ-khưu ấy rằng: 
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- Này fb-khưu! Con là người con chí hiểu, có 
đức tính biết ơn và biết дёп đáp công ơn mẹ cha, 
biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha già. 

Con đã làm tròn bồn phận người con chí hiểu 
mà tiên-kiếp của Như-Lai đã từng biết chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha già dui mù trong 
thời quá-khứư. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư 
tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 


* Tích Ѕиуаппаѕатајаѓака 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng tích Suvanna- 
samajataka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, ở một ngôi làng không xa 
kinh-thành Вагапазт, có một người thợ săn trưởng 
xóm nhà gồm có 500 gia đình ở bờ sông bên пау 
và một người thợ săn trưởng xóm nhà gồm có 500 
gia đình ở bờ sông bên kia, hai người thợ săn 
trưởng này là hai người bạn thân thiết với nhau. 

Khi còn trẻ hai người bạn giao ước với nhau 
rằng: 

Sau này, nếu hai chúng ta mỗi người lập gia 
đình, người này sinh con trai, người kia sinh 
con gái thì hai chúng ta sẽ làm sui gia với 
nhau, cho hai đứa con chúng ta thành vợ thành 
chồng với nhau. 
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Về sau, gia đình người thợ săn trưởng xóm bờ 
sông bên này sinh được đứa bé trai, mẹ cha đặt 
tên là DukHlakumara (bé trai Dukhla), và gia 
đình người thợ săn trưởng xóm bờ sông bên kia 
sinh được bé gái, mẹ cha đặt tên là Parika- 
kumart (bé gái Ратіка). 

Hai đứa bé trai và bé gái rất xinh đẹp có màu da 
như màu vàng, tuy hai đứa con sinh trong hai gia 
đình thợ săn, nhưng hai đứa con ấy không bao giờ 
tạo ác-nghiệp sát-sinh theo nghề nghiệp gia đình. 

Khi cậu Dukũla và cô Рагіка đều trưởng 
thành lên 16 tuôi. 

* Mẹ cha của cậu рика nói với đứa con trai 
rằng: 

- Này Duküla con yêu quy! Mẹ cha sẽ cưới cô 
Рагіка rất xinh đẹp có màu da nhw màu vàng 
giống như con, là con gái của người bạn thân, 
đem về làm vợ của con. 

Nghe người cha nói như vậy, cậu Dukila bịt 
hai lỗ tai không muốn nghe, bởi vi tiền- kiếp của 
cậu vốn là vị phạm-thiên ở tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, hết tuôi thọ, đại-thiện- nghiệp cho quả tái- 
sinh làm người trong gia đình người thợ săn trưởng 
này. Cho nên, tâm của cậu không say mê trong 
ngũ-dục là săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị- 
dục, xúc-dục. Cậu Duknla thưa với mẹ cha rằng: 
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- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng nói đến 
vấn đề ấy với con, con không muốn có vợ đâu! 

Mẹ cha cậu Dukũla khẩn khoản hai ba lần, 
nhưng cậu Dukũla vẫn khăng khăng không chịu 
ưng thuận. 

* Còn mẹ cha của cô Pārikā nói với con gái 
rằng: 

- Này Parika con yêu quý! Mẹ cha sẽ ga con 
cho cậu Dukhla rất đẹp trai có màu da nhu màu 
vàng giống như con, là con trai của người bạn 
thán, làm chóng cua con. 

Nghe mẹ cha nói nhu vậy, cô Parika bịt hai lỗ 
tai không muốn nghe, bởi vi tiền-kiếp của cô vón 
là vị phạm-thiên ở tầng trời sắc giới phạm-thiên, 
hết tuổi thọ, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
làm con trong gia đình người thợ săn trưởng này. 
Cho nên, tâm cô không say mê trong ngũ-dục. 

Cô Parika thưa với cha răng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng nói vấn 
đề ấy với con, con không muốn lấy chông đâu! 

Mẹ cha cô Рагіка khán khoản hai ba lần, nhưng 
cô Рагіка vẫn kháng khăng không chịu ưng thuận. 

Hai gia đình bạn thân này đã từng giao ước 
với nhau từ khi còn trẻ, cho nên hai gia đình giữ 
gìn lời giao ước năm xưa ấy, bắt buộc hai đứa 
con của hai gia đình phải vâng lời mẹ cha. 
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Khi ấy, cậu Dukũla bí mật gởi thư cho cô 
Parika với lời lẽ răng: 

Cô Parika! Nếu cô muốn lấy chóng, rôi ăn ở 
với chóng, thì cô nên lây người con trai khác, 
côn tôi không thê ăn ở với cô được. 

Cô Parika cũng bí mật gởi thư cho cậu Dukula 
với lời lẽ cũng giông như cậu Dukũla răng: 

Anh Dukila! Nếu anh muốn lấy vợ, rồi ăn ở 
với vợ, thì anh nên lây cô gái khác, còn em 
không thê ăn ở với anh được. 

Lễ thành hôn hành phạm-hạnh 

Cậu Dukũla và cô Parika đã bí mật hiểu lòng 
nhau. Sau đó, hai gia đình tô chức làm lễ thành 
hôn cho cậu Dukila và cô РапКа đúng theo lời 
giao ước năm xưa. Cậu Dukila và cô Parika 
chính thức thành vợ chông với nhau, hai vợ 
chông tuy thân sông chung với nhau một nhà, 
nhưng tâm thì giông như hai vị phạm-thiên hoàn 
toàn không nghĩ đên tình dục. 

Mẹ cha cậu Duknla bảo cậu rằng: 

- Này Dukula con yêu quy! Con sinh ra trong 
gia đình người thợ săn mà con không làm nghề 
thợ săn. 

Vậy, sau này con làm nghề gì để nuôi sống gia 
đình. 
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Cậu Dukũila thưa với mẹ cha rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha cho phép hai 
con từ bỏ nhà di xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong 
rừng Himavama, sống bằng các loại trải cây, 
các loại củ và lá rừng. 

Nghe con nói như vậy, không còn cách nào 
khác, mẹ cha đành chịu cho phép đứa con trai và 
con dâu đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Hai vợ chồng đều trở thành đạo-sĩ 

Cậu Dukula và cô РапКа vô cùng hoan hy 
đảnh lễ mẹ cha, xin phép từ giã mẹ cha, dẫn 
nhau rời khỏi nhà đi vào rừng Himavanta đến 
bên bờ sông Migasammatä. 

Khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua Sakka cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên phát nóng, Đức-vua Sakka 
xem xét nguyên nhân bằng thiên nhãn, thấy rõ 
hai bậc đại-nhân là cậu Dukula và cô Pãrikã 
đang đi vào rừng núi Himavanta đến chỗ bến 
sông Migasammatä. 

Đức-vua Sakka truyền lệnh vị thiên-nam Vissa- 
kamma xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ 
bến sông Міваѕаттаќа hóa ra hai cốc lá cùng 
những thứ vật dụng cần thiết như y phục đạo-sĩ, 
v.v... cho hai bậc đại-nhân, con đường dẫn đến 
hai cốc lá, đường đi kinh hành, con đường đi 
vào rừng tìm trái cây, v.v... để hai bậc đại-nhân 
thuận lợi thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 
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Tuân lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma xuất hiện xuống rừng núi Hima- 
vanta, chỗ bến sông Migasammatã hóa ra hai 
cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết như y phục 
đạo-sĩ v.v... con đường dẫn đến hai cốc lá, 
đường đi kinh hành, con đường đi vào rừng tìm 
trái cây, v.v... xong, vị thiên nam Vissakamma 
trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Hai bậc đại-nhân đi theo con đường nhỏ dẫn 
đến hai cốc lá cách nhau không xa, trong mỗi 
cốc lá có đầy đủ các thứ vật dụng cần thiết đối 
với vị đạo-sĩ. Hai bậc đại-nhân biết rõ các thứ 
này do vua trời Sakka ban cho họ. 

Cậu рик а thay bộ đồ cũ, mặc bộ y phục 
đạo-sĩ rồi làm lễ xuất gia trở thành nam đạo-sĩ 
và cô Рагіка cũng xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ. 

Hai vị đạo-sĩ trú bên bờ sông Migasammatä, 
vị nam đạo-sĩ và vị nữ đạo-sĩ thực-hành pháp- 
hành thiên-định với đề-mục niệm rải tâm-từ đến 
tất cả chúng-sinh muôn loài. Do năng lực tâm-từ 
cua vị nam đạo-sĩ và nữ đạo-sĩ mà các loài 
chúng-sinh, các loài thú trong rừng đều được 
sống an lành mát mẻ, biết thương yêu lần nhau, 
không làm khổ nhau, không oan trải lân nhau, 
mọi loài đều được sống an-lạc. 

Hàng ngày, nữ đạo-sĩ Рагіка thức dậy từ sáng 
sớm quét dọn sạch sẽ chỗ ở, lây nước dùng, 
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nước uông để sẵn, rồi hai đạo-sĩ dẫn nhau vào 
rừng tìm các loại trái cây lớn nhỏ, các loại củ, 
rê... đem vê dùng, rôi thực-hành pháp-hành 
thiên-định với niệm rải tâm-từ, trải qua suôt thời 
gian lâu dải tại bờ sông Migasammatä. 

Đức-vua trời Sakka cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên thường hiện xuông chăm sóc phụng dưỡng 
hai bậc đạo-sĩ. 

Một hôm, Đức-vua trời Sakka nhìn ау tai nạn 
sẽ xảy đên với cả hai bậc đại-nhân đạo-sĩ, đó là 
đôi mặt của hai bậc đạo-sĩ đêu bị mù, không 
nhìn thây gì nữa. Đức-vua trời Sakka nghĩ răng: 

“Ta phải tim cách giúp hai bậc đại-nhân đạo- 
Sĩ пау.” 

Đức-vua trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên hiện xuông đên hâu dành lễ vị đạo-sĩ 
Duknla thưa răng: 

- Kính bạch Ngài thiện-trí đạo-sĩ Dukila, 
Ngài và nữ đạo-sĩ Parika sẽ bị tai nạn làm mù 
dôi mat, không còn tháy gì nữa. 

Vậy, kính xin hai Бас Đại-nhán nên có một 
người соп, đề sau này người con ду chăm lo sắn 
sóc phụng dưỡng hai bậc Đại-nhán trong lúc 
dui mù. 

Vậy, kính xin hai bậc Đại-nhân nên dê thân 
với thân їїёр xúc với nhau. 
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Nghe Dúc-vua trời Sakka bạch như vậy, vị 
thiện-trí đạo-sĩ Dukila thưa răng: 

- Thưa Рис-уиа trời Sakka, Рис-уиа bạch 
như vậy nghe sao được! 


Trước đây, dù sống tại gia hai chúng tôi vẫn 
không Аё để thân với thân tiếp xúc với nhau. 
Nay, hai chúng tôi đã là đạo-sĩ thì làm sao hai 
chúng tôi có thê dê thân với thân tiếp xúc với 
nhau được. 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài thiện-trí đạo-sĩ Dukula, 
Ngài không сап phải hành nhu người thường, 
mà Ngài chỉ cán láy Бап tay vuốt nhẹ lên bụng 
của vị nữ đạo-sĩ Parika mà thôi. 

VỊ đạo-sĩ thiện-trí Dukila thưa rằng: 

- Thưa Đức-vua trời Sakka, néu như vậy thì 
Бап đạo có thê thực hiện được. 

Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Ngài thiện-trí 
đạo-sĩ Duknla, rôi ngự trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla thuật lại cho vị nữ 
đạo-sĩ РапКа nghe răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Đức-vua trời Sakka 
ngự dên đáy báo cho Бап đạo biết răng: 

Bán đạo và nữ đạo-sĩ sẽ bị tai nạn làm mù đôi 
mat, không còn nhìn thay gì nữa. Рис-уиа trời 
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Sakka khuyên bán đạo và nữ đạo-sĩ nên có một 
đứa соп, dé sau này người соп åy chăm Іо săn 
sóc phụng dưỡng hai chúng ta trong lúc dui mù. 
Đức-vua trời Sakka hướng dán bán đạo chỉ 
cán láy bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của nữ đạo-sĩ 
mà thôi. 
Bán đạo đã tâu với Đức-vua trời Sakka rằng: 
Nếu như vậy thì bán đạo có thể thực hiện được. 
Như vậy, bàn đạo và nữ đạo-sĩ nên thực-hành 
theo lời khuyên của Đức-vua trời Sakka. 


Đức-Bồ-tát đầu thai 


Một hôm, vị đạo-sĩ Dukula lây tay vuốt nhẹ 
lên trên bụng của nữ đạo-sĩ Parika. Khi ау, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama chuyên 
kiếp (chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng 
nữ đạo-sĩ Parika. 

Thời gian trải qua 10 tháng, nữ đạo-sĩ Parika 
sinh ra một bé trai có màu da như vàng ròng, do 
đó đạo-sĩ Dukũla và nữ đạo-sĩ Parika đặt tên đứa 
con trai là Suvannasamakumara: bé trai 
Suvannasama. 


Đức-Bô-tát Suvannasama có những tướng tôt 
của bậc đại-nhân, được nuôi nâng аё dàng trong 
hoàn cảnh rừng núi Himavanta. 
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Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Рагіка tắm Đức-Bồ-tát 
Suvannasama xong, đặt nằm trong cốc lá. Hai vị 
đạo-sĩ đi vào rừng tìm các thứ trái cây. Khi ấy, 
các cô Kinnarï ” sống quanh rừng núi đến làm 
phận sự như bà vú nuôi (nhũ-mẫu) chăm sóc 
Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата, các cô Kinnari йт 
Dúc-Bó-tát xuóng suối tắm xong, rồi lại ăm lên 
đỉnh núi, đặt Đức-Bồ-tát nằm trên tảng đá, các 
cô đi hái các loài hoa đem về trang điểm Đức- 
Bồ-tát, chăm sóc Đức-Bồ-tát cho đến khi biết 
hai vị đạo-sĩ đã tìm được các thứ trái cây trở về. 

Khi ấy, các cô KinnarT mới дт Đức-Bồ-tát 
trở về cốc lá, dé cho nữ đạo-sĩ Рагіка cho Đức- 
Bồ-tát bú sữa. 

Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата được hai vị đạo-sĩ 
mẹ cha chăm sóc nuôi nắng lớn lên trưởng thành. 

Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата thực-hành pháp- 
hành thiên-định với dé-muc niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tát cả chúng-sinh. 

Cho nên, các loài thú đữ trong rừng tiếp nhận 
được tâm-từ của Đức-Bô-tát, đều trở thành các 
con thú thuần tính, không còn làm khó lẫn nhau 
nữa, các loài thú lớn nhỏ đều đến quanh дийп 
gần gũi chơi với Đức-Bồ-tát Suvannasãma như 
những người bạn thân thiết. 


: Kinnarī là loại chúng-sinh thân phần trên giống loài người, 
thân phân dưới giông loài chìm có cánh. 
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Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Suvannasãma lo giúp 
đỡ những công việc như quét dọn sạch sẽ xung 
quanh hai cốc lá của hai vị đạo-sĩ mẹ cha, mang 
bình bát đi xuống sông Migasammatã lấy nước 
uống, nước dùng cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 

Các con thú lớn nhỏ từng đàn, từng dàn đi 
theo sau, Đức-Bồ-tát đặt cái bình nước trên lưng 
một con thú lớn, lực lưỡng khỏe mạnh đi xuống 
sông Migasammataä, khi lấy nước xong lại đặt 
bình nước trên lưng con thú lớn lực lưỡng khoẻ 
mạnh ấy mang nước về hai cốc lá của hai vị đạo-sĩ 
mẹ cha. Cho nên, nước dùng, nước uống lúc nào 
cũng đầy đủ để cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha dùng. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma trưởng thành lên 16 
tuổi, hằng ngày có khả năng đỡ dàn mọi công 
việc cốc lá cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 

Hai vị đạo-sĩ bị mù đôi mắt 

Một hôm, sau khi tìm các thứ trái cây trong 
rừng núi xong, hai vi đạo-sĩ từ trong rừng trở về 
gần đến cốc lá chỗ ở của mình, thì trời đồ mưa 
lớn, hai vị đạo-sĩ đi vào gốc cây lớn để trú mưa. 
Tại dưới gốc cây lớn ấy, có một con rắn độc 
nằm trong hang, trận mưa lớn, nước mưa Һат 
ướt vào người hai vị đạo-sĩ, nước chảy xuống 
đất thắm vào trong hang rắn độc, nước mưa có 
lẫn mồ hôi người của hai vị đạo-sĩ, ngửi mùi mò 
hôi người, con rån độc nói giận bò lên phun hơi 


Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 115 


nọc độc vào đôi mắt của hai vị đạo-sĩ làm cho 
đôi mắt của hai vị đạo-sĩ đều bị mù không còn 
thấy đường về cốc lá của mình. 

Khi Ấy, vị đạo-sĩ Duknla gọi nữ đạo-sĩ Рагіка 
rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parika! Đôi mắt của bán đạo 
đêu bị mù không nhìn thấy đường nữa. 

VỊ nữ đạo-sĩ РапКа cũng thưa với vị đạo-sĩ 
Dukila rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ Dukila, đôi mắt của 
bán đạo cũng bị mù không còn thấy đường nữa. 

Nữ đạo-sĩ Parika khóc than ràng: 

- Sinh-mạng của chúng ta sẽ bị chết tại nơi đây, 
mà Ѕиуаппаѕата con yêu quỷ không hay biết. 


Vấn: Quả của ác-nghiệp nào mà làm cho đôi 
mắt của vị đạo-sĩ Duküla và nữ đạo-sĩ Parika bị 
mù đôi mắt cùng một lúc như vậy? 

Đáp: Tiên-kiếp của hai vị đạo-sĩ đã từng là 
hai vợ chóng với nhau, người chóng làm thầy 
thuốc chữa trị bệnh mất. 

Thời ấy, một người giàu sang phú quý có 
nhiễu của cải, có đôi mắt bị mù, không thấy nữa. 
Gia đình mời vi thầy thuốc đến tận nhà chữa trị 
đôi mắt cho người nhà giàu bị mù đôi mắt ấy. 


Qua một thời gian vị thây chữa trị đôi mắt của 
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người nhà giàu ấy được khỏi bệnh, đôi mắt sáng 
trở lại, có thể nhìn thấy rõ được mọi vật. 


Vi tháy thuốc đòi tiền thuốc chữa trị đôi mắt, 
thì người nhà giàu ấy không chịu trả tiên số tiên 
ấy. Vị thây thuốc tức giận trở về nhà nói lại cho 
vợ biết sự việc như vậy. Người vợ cũng tức giận 
nói với người chóng răng: 

“Вау giò, chúng ta không cán tiên của Ông ấy 
nữa, anh bào chế một món thuốc nhỏ mắt có 
chứa chất độc, đem lại cho ông nhỏ vào đôi mắt. 
Qua một thời gian sau, chất độc thấm vào làm 
mù đôi mắt của ông ấy. ` 


Nghe vợ nói như vậy, người chóng cüng đồng 
у, bào chế một món thuốc nhỏ mắt có chất đóc, 
đem lại cho người nhà giàu nhỏ vào đôi mát. 

Quả nhiên một thời gian sau, đôi mắt của người 
nhà giàu ấy bị mù, không còn nhìn thấy gì nữa. 

Trong kiếp hiện-tại, vị đạo-sĩ Dukũla và nữ 
đạo-sĩ Рагіка bị mù đôi mắt không thấy. Ро là 
quả của ác-nghiệp làm mù đôi mắt của người 
nhà giàu, mà tiền-kiếp của hai vị đạo-sĩ đã tạo 
trong kiếp quá-khứ. 


Đi tìm mẹ cha 
Tại côc lá, Đức-Bô-tát Suvannasama nghĩ răng: 


“Môi ngày, mẹ cha của ta giờ này đã trở về 
cóc rồi. Hôm nay, một trận mưa lớn vừa qua 
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cũng đã tạnh từ lâu, vì sao mẹ cha của ta chưa 
trở về, chắc chắn có điêu gì đã xảy đến với mẹ 
cha của ta.” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Suvannasãma đi theo 
con đường mòn mà hai vị đạo-sĩ mẹ cha thường 
đi hằng ngày, vừa đi vừa gọi tên mẹ cha rằng: 

Mẹ cha ở đâu? Xin lên tiếng cho con biết... 

Nghe tiếng gọi của đứa con yêu quý, hai đạo- 
sĩ lên tiếng ngăn cắm rằng: 

- Này con yêu диў, đôi mắt của mẹ cha bị mù 
cả rồi! 

О đây có rắn độc nguy hiểm, con chó nên đến 
gân mẹ cha con nhé! 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, nếu vậy, thì xin mẹ cha 
câm lấy đầu cây này. 

Đức-Bồ-tát đưa đầu cây dài đến tận tay của 
mẹ cha, rồi mẹ cha của Đức-Bồ-tát lần theo cây 
đến Đức-Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, do nguyên nhán nào mà 
làm cho đôi mắt của mẹ cha bị mù như thế này? 

Hai vị đạo-sĩ mẹ cha Кё lại cho Đức-Bồ-tát biết 
rằng: 

- Này con yêu quý! Trên đường vé đến chỗ ау, 
một trận mưa lớn vừa qua, mẹ cha vào trú mưa 
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dưới cội cây ấy nhưng không biết dưới cội cây 
ấy có hang ғап độc, nước mưa thấm ướt toàn 
thân chảy xuống miệng hang. Ngửi mùi mó hôi 
Hgười, соп răn độc nồi giận bò lên phun nọc độc 
vào đôi mắt của mẹ cha. 

Đó là nguyên nhân làm cho đôi mắt của mẹ 
cha bị mù không còn nhìn thấy gì nữa. 


Đức-Bô-tát Suvannasama khóc và cười 


Lăng nghe mẹ cha thuật lại sự việc xảy ra như 
vậy, nhìn thây mẹ cha bị mù đôi mặt nên vô 
cùng xúc động, Đức-Bồô-fát Suvannasama khóc 
vì thương yêu mẹ cha, rôi suy nghĩ đên bôn phận 
của mình, nên Đức-Bồô-tát Suvannasama cười 
vì hoan һу có được cơ hội tôt chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Mẹ cha của Đức-Bô-tát hỏi răng: 

- Này Suvannasama con yêu quy! Tại sao соп 
khóc, rồi con lại cười như vậy? 

Đức-Bô-tát Suvannasama thưa răng: 

- Kinh thưa mẹ cha, sở аї con khóc là vì con 
không nén được nói xúc động nhìn thay mẹ cha 
bị mù đôi mat không nhìn іћау gì nữa. 

Và sở di con cười là vì con cảm thay vui mừng 
là kê từ nay về sau, соп có cơ hội 101 chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha được an-lạc. 
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- Kính xin mẹ cha an tâm, con cô găng hết sức 
mình làm tròn bón phận người con dôi với mẹ cha. 


Đức-Bồ-tát thưa lời an ủi mẹ cha xong, cầm 
tay dẫn mẹ cha trở về lại cốc lá. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma cột dây từ mỗi cốc 
lá của mẹ cha dẫn đến chỗ ngồi ăn, chỗ rửa mặt, 
chỗ tắm rửa, chỗ đi tiểu tiện, đại tiện, chỗ đường 
đi kinh hành, chỗ ngồi nghỉ mát, v.v... 

Đức-Bồ-tát sắp đặt mọi thuận lợi cho mẹ cha 
khi cần. Кё từ hôm ау, Đức-Bồ-tát Suvanna- 
sama làm tròn bón phận người con biết chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha một cách chu đáo. 

Đức-Bỏ-tát thức dậy sớm thực-hành pháp- 
hành thiền-định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh. 

Mỗi buổi sáng, Đức-Bồ-tát quét dọn sạch sẽ 
chỗ ở, giặt các bộ y phục của mẹ cha xong, vào 
đảnh lễ mẹ cha, rồi đem bình nước cùng đàn thú 
di xuóng sóng Migasammata lấy nước dùng, 
nước uống, sắp đặt các loại trái cây ngon lành để 
mẹ cha dùng bữa sáng. 

Sau khi mẹ cha dùng xong, Đức-Bô-tát dùng 
phần trái cây còn lại, làm xong mọi công việc, 
Đức-Bồ-tát vào đảnh lễ mẹ cha, xin phép đi vào 
rừng núi, mang giỏ đi cùng với các đàn thú vào 
rừng núi, để tìm các loại trái cây lớn nhỏ, các 
loại củ, các thứ rễ. 
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Đức-Bồ-tát hái trái cây ở chỗ thấp, còn các 
trái cây chín ở trên cao, thì có các chú khỉ leo 
lên hái đem xuống, mỗi đàn thú đi theo giúp đỡ 
Đức-Bồ-tát tìm hái trái cây lớn nhỏ, các loại củ, 
các loại rễ cây, tùy theo khả năng của mỗi loài 
thú. Khi đầy đủ các thứ, các con thú lực lưỡng 
khoẻ mạnh có phận sự vận tải đem về cốc lá. 

Về đến cốc lá, vào buổi chiều, Đức-Bô-tát 
vào đảnh lễ mẹ cha, dẫn mẹ cha đi tắm rửa sạch 
sẽ, đem bộ y phục sạch đến dé mẹ cha thay bộ y 
phục cũ, sắp đặt các thứ trái cây, kính dâng mẹ 
cha dùng buổi chiều, và sắp đặt các trái cây còn 
lại dành để dùng Бибі sáng ngày hôm sau. 

Đức-Bồ-tát mang bình nước cùng với các đàn 
thú đi đến sông Migasammatä lây nước dùng, 
nước uống đem về. 

Vào mùa lạnh, Đức-Bồ-tát nấu nước ấm để 
cho mẹ cha tăm, và làm tròn bổn phận phục vụ 
mẹ cha một cách chu đáo mỗi ngày. 

Buổi tối, Đức-Bồ-tát đến mỗi cốc lá xoa bóp 
chân tay, thân mình của mẹ cha. Khi trời trở lạnh 
Đức-Bỏ-tát đốt lò sưởi âm đặt trong mỗi cốc lá 
của mẹ cha. 

Hàng ngày, Đức-Bồ-tát vô cùng hoan hy làm tròn 
mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha 
một cách chu đáo và cung kính với đại-thiện-tâm 
hoan hy, không bao giờ phàn nàn một điều gì cả. 
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Đức-Bồ-tát Ѕиуарраѕата coi trọng việc 
chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha, đó là bón 
phận thiêng liêng của người con đối với mẹ cha 
của mình. 


Đức-vua PTliyakkha 


Trong thời-kỳ ấy, Đức-vua PIliyakkha ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī trị vì đất nước Kasi, vốn có 
thú vui săn bắn thú rừng ăn thịt, Đức-vua một 
mình mang khí giới cung tên ngự vảo rừng núi 
Himavanta đến bến sông Migasammata. 

Nhìn thấy nhiều dầu chân nai ở tại bến sông 
này, Đức-vua ngôi ân mình trong bụi cây, lây 
mũi tên tâm thuốc độc vào cây cung rồi chờ đợi, 
quan sát từ xa thấy Đức- Bồ-tát Suvannasama đi 
xuống sông tăm, Đức-vua nghĩ rằng: 


Ta đã ngự vào trong khu rừng núi Нітауапіа 
này nhiều lân, nhiều ngày nhưng chưa từng bao 
giờ gặp một người nào cả. 

Vậy, người kia có phải là người thật hay 
không? Hay là chư-thiên hóa ra thành người, 
hay là long vương hóa ra thành người? 

Nếu chư-thiên hoặc loài long hóa ra thành 
người, khi ta дёп gân thì vị ау biên mát. Та 
muốn biết vị ау thuộc hạng chúủng-sinh пао. 

Đức-vua quan sát nhìn thấy các đàn thú xuống 
bến sông uống nước xong, lên bờ đứng chờ, đến 
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lượt Đức- Bó- tát tắm xong lên bờ, mặc y phục vỏ 
cây một tám, choàng một tâm, cúi xuông nâng 
bình nước lau sạch đặt lên vai, rồi đi tự nhiên, 
các đàn thú đi theo sau. 

Khi ấy, Đức-vua đưa cây cung lên nhắm 
thăng vào người Đức-Bô-tát mà băn, mũi tên 
trúng đâm vào thân của Đức-Bô-tát Suvamna- 
sama. Các đàn thú biệt Đức-Bô-tát bị băn, nên 
chúng hoảng sợ chạy thoát thân. 

Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasãma bị mũi tên đâm 
vào thân, nhưng vân bình tinh giữ bình nước 
không bị đô, từ từ đặt bình nước xuông đât, nắm 
quay đâu hướng vê chỗ ở của mẹ cha, Đức-Bô- 
tát Suvannasama năm với đại-thiện-tâm trong 
sáng thôt lên răng: 

Tôi không có oan trải với bất cứ ai trong 
rừng núi Нітауапіа пау! 

Mẹ cha tôi cũng không có oan trái với qi 
trong rừng núi Himavanta пау! 

Vậy, ai là người bắn mũi tên vào tôi khi tôi 
đang đem nước về cho mẹ cha tôi? 

Người nào bắn tôi, có được sự lợi ích 01? 

Bởi vì thịt của tôi không ăn được, da của tôi 
cũng không láy làm gì được? 

Vậy, do nguyên nhân nào mà bắn mũi tên 
đâm vào thân của tôi? 
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Tôi muốn biết người ấy là ai? Ở nơi nào? Xin 
mời đến gặp tôi. 

Nghe lời lẽ tha thiết của Đức-Bồ-tát Suvanna- 
вата, Đức-vua PTliyakkha nghĩ rằng: 

“Người bị ta bắn bằng mũi tên tám thuốc 
độc vô cùng đau đớn, người ấy không mắng 
nhiếc chửi rúa ta mà nói bang lời ngọt ngào tha 
thiết đáng yêu, làm cho ta cảm động vô cùng, ta 
phải ngự đến gặp y ngay. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Piliyakkha ngự đến 
đứng gần Đức-Bồ-tát rồi truyền bảo răng: 

- Nay cậu bé thân yêu! Trâm là vua nước Kasi, 
tên là Plliyakkha, Trâm vốn có thú vui ngự vào 
rừng núi Нітаупаїа này săn bắn nai để ăn thịt. 

- Này cậu bé thân yêu! Tên của cậu gọi là gì? 
Cậu là con của ai ở trong rừng này vậy? 

Nghe Đức-vua Pïliyakkha truyền hỏi như vậy, 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân tên là 
Suvannasama là con cua đạo-sĩ DukHla và nữ 
đạo-sĩ Parikã. 

- Muôn tâu Đại-vương, thông thường người 
ta giết con cọp để lấy da cọp, giết con voi để lấy 
đôi ngà, giết nai để ăn thịt nai. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương bắn 
mũi tên thấm độc đâm vào thân hình của tiện 
dân như thé này? 
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Nghe Đức-Bô-tát Suvannasama hỏi như vậy, 
Đức-vua lúng túng trả lời dôi răng: 

- Này cậu 8$иуаппаѕата! Рап nai đang ở 
trong tâm mũi tên của Trâm. Nhìn thây cậu xuất 
hiện, chúng hoảng sợ chạy vào rừng trôn thoát. 

Đó là nguyên nhân làm cho Т râm nói cơn tức 
giận, nên Trâm quay đẫu mũi tên bắn vào cậu. 


Nghe Đức-vua truyền bảo không thật, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma tàu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương, từ khi kẻ tiện dân sinh 
ra trong rừng núi Himavamta này, các dan thú 
rừng dù là loài thú ай cũng trở thành loài thú 
thuân tính đến chơi quanh quán với kẻ tiện dân 
này như những người bạn thân thiết, khi kẻ tiện 
dán di vào rừng núi tìm hải các loại trái сау lớn 
nhỏ, đào các loại củ, hải các thứ lá cây, khi 
xuống sông lấy nước, các đàn thú rừng đều di 
theo giúp đỡ kẻ tiện dân này. 

Như vậy, đàn nai thấy kẻ tiện dân nên hoảng 
sợ chạy vào rừng trồn thoát, đó là điều không 
thể xảy ra đổi với kẻ tiện dân trong khu rừng núi 
này được! 

Nghe lời lẽ của Đức-Bô-tát Ѕиуаппаѕата như 
vậy, Đức-vua cảm thấy ăn năn hồi hận răng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp bắn cậu Suvannasãma 
vô tội, ta lại còn tạo thêm ác-nghiệp nói dối nữa. 
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Vậy, ta nên thú thật tội- lỗi của ta.” Đức-vua 
truyền bảo rằng: 

- Này cậu Suvannasamal Sự thật, đàn nai 
không phải thấy cậu rồi hoảng sợ chạy vào rừng 
trốn thoát. Đó chỉ là điều mà Trâm nói dối với 
cậu mà thôi, Trầm đã tạo ác-nghiệp bắn mũi tên 
độc đâm vào thân thể của cậu và còn tạo thêm 
ác-nghiệp nói dối với cậu nữa. 

- Này cậu Suvanasama! Cậu đang ở với ai 
trong khu rừng này. Xin cậu nói cho Trâm biết. 

Nghe Đức-vua PTlayakkha hỏi như vậy, Đức- 
Bồ-tát „Зиуаппаѕата cô găng nhẫn-nại chịu 
đựng nỗi đau đớn vì mũi tên độc, khac nhỗ máu 
trong miệng ra ròi tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân đang ở với 
те cha là vị đạo-sĩ DukHla và nữ đạo-sĩ Parikã 
đêu bị mù đôi mắt, không nhìn thấy gì cả. 

Hang ngày, kẻ tiện dân này di vào rừng tìm 
hái các loại trải cây lớn nhỏ, các loại củ, các 
thứ rau đem về phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Chiếu nay, kẻ tiện dân mang bình дї lấy Hước 
tại bến sông Migasammatä này đem về cho mẹ 
cha của kẻ tiện dân dùng. 

Tàu đến đây, Đức-Bô-tát Suvannasäma nghĩ 
đến mẹ cha mù đôi mắt, rồi khóc than rằng: 

- Những thứ trải cáy, các thứ củ, các loại rau, 

mà con đã tim về hôm nay, mẹ cha dùng 
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những thứ ấy, rôi có thể duy trì sinh-mạng được 
ít ngày, nhưng mẹ cha không có nước uống, thì 
mẹ cha sẽ chết, vì khát nước mà thôi. 

Sự đau khổ vì mũi tên độc này, không phải là 
sự đau khổ cùng cực của con. Con không được 
hấu hạ chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha mới thật 
là nỗi đau khô cùng cực nhất của con. 


Vào mỗi buổi tői, con thường đến xoa bóp 
cho mẹ cha ngủ ngon. Đêm nay, không có con, 
mẹ cha sẽ nhớ con, rồi khóc than suốt đêm пау, 
sức khoẻ sẽ bị hao mòn rồi sẽ bị chết khô. 

Ôi! Mũi tên thứ hai này mới thật làm cho con 
đau khó cung cực nhất, bởi vì con sẽ chết tại nơi 
đây, không còn nhìn thấy mẹ cha nữa, mẹ cha 
cũng không biết được con chết tại nơi đây. 

Nghe lời khóc than của Đức-Bồ-tát Suvanna- 
вата, Đức-vua РшуаККһа nghĩ rằng: 

“Cậu Suvannasama là người hành phạm- 
hạnh cao thượng, biết chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha một cách chu đáo, dù cậu đang 
chịu đựng nói đau khổ cùng cực như vậy, vẫn 
còn nhớ tưởng đến mẹ cha. Ta đã làm hại cậu 
Suvannasama, con người cao thượng пау.” 

Đức-vua Pïliyakkha tự phán xét mình rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghiệp nặng đổi với cậu 
Ѕиуаппаѕата này, ас-пећіёр này khó mà tránh 
khỏi tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. 
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Vậy, ngai vàng ngôi Баи có giúp được gì cho 
ta được đâu! 

Nếu cậu Suvannasama chét, thì ta phải nên 
thay thé cậu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha dui mù của cậu, nhw cậu Suvannasama 
thực-hành hằng ngày đêm. ” 

Khi áy, Dúc-vua an ш cậu Suvannasama ràng: 

- Nay cậu Suvannasama kính yêu! Cậu chớ 
nên khóc than nữa, Trẫm hứa sẽ thay thế cậu 
chăm lo san sóc phụng dưỡng mẹ cha cậu, nhu 
cậu đã chăm lo sàn sóc phụng dưỡng mẹ cha 
hằng ngày đêm. 

- Nay cậu Suvannasama kính yêu! Mẹ cha 
của cậu hiện đang ở chỗ nào. Xin cậu chỉ cho 
Trâm biết. 

Nghe Đức-vua PTliyakkha truyền bảo như 
vậy, Đức-Bồ-tát Šuvannasama tàu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu như vậy thì xin 
Đức-vua ngự di con đường theo hướng đầu nằm 
của kẻ tiện dán này, ngự đến nơi có hai cốc lá, 
đó là chỗ ở của mẹ cha tiện dân này. 

Kinh xin Đại-vương có tâm bi thương xót té 
độ mẹ cha mù của kẻ tiện dân này. 

Sau khi chỉ con đường dẫn đến hai cốc lá chỗ 
ở của mẹ cha, Đức- Bó- tát Suvannasama ráng có 
gắng hết sức chịu đựng nỗi dau khó chắp hai tay 
lên ngực tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, khi Đại-vương ngự 
dên gặp mẹ cha của kẻ tiện dân, xin Đại-Vương 
chuyên lời của kẻ tiện dân này răng: 

“Kính thưa mẹ cha, con hết lòng thành kính 
đảnh lê dưới đôi bàn chân của mẹ cha, соп Xin 
phép vĩnh biệt mẹ cha. ” 

Sau khi dứt lời cuôi cùng, Đức-Bô-tát 
Suvannasama chêt ngât, tắt thở không còn nói 
lời nào nữa, vì năng lực của chât độc đã thâm 
vào tim, đôi môi ngậm lại, đôi mặt nhăm lại, 
toàn thân cứng, năm trên vũng máu của mình. 

Khi ау, Đức-vua PTliyakkha nghĩ răng: 

“Cậu Suvannasama vừa mới nói chuyện với 
ta tại sao năm làm thinh bát động. ” 

Đức-vua đưa tay đặt lên hai lỗ mũi xem xét 
thay hơi thở ra vào của Đức-Bô-tát không còn 
nữa, toàn thân thể cứng đơ, nhìn thấy mọi sự 
VIỆC Xảy ra trước mắt, Đức-vua mới biết cậu 
Suvamnasãma đã chết rồi. 

Đức-vua Pïliyakkha vô cùng kinh ngạc, nỗi 
sâu não cực độ phát sinh, đưa hai bàn tay ôm 
đâu, Đức-vua PTliyakkha hét lên khóc than thành 
tiêng lớn vô cùng thảm thiết, bởi vì ăn пап hôi 
hận 101-101 của mình, vì thương tiệc cậu 
Suvannasama có đức tính cao thượng. 


Đức-vua PTlayakkha khóc than ràng: 
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Ta cứ tưởng không già, không chết, nhưng 
có ngờ đâu có già, có chết. Thật vậy, cậu 
Suvannasãma соп trẻ vừa mới nhờ ta kính lời 
đảnh lễ mẹ cha của cậu và lời vĩnh biệt xong thì 
cậu đã chết rôi. 

Chính ta đã chứng kiến cậu Suvannasãma là 
bậc đại-thiện-trí cao thượng chết ngay trước 
mặt ta. Та đã tạo ác-nghiệp nặng bắn chết cậu 
Suvannasama, bậc đại-thiện-trí thực-hành pháp- 
hạnh cao thượng. 

Trước đây, ta đã từng tạo ác-nghiệp giết các 
loài thú rừng và cũng đã từng truyén lệnh giết 
những kẻ tội phạm theo luật của triêu đình. 

Nay, chính ta đã tạo ác-nghiệp giết cậu 
Suvannasama hoàn toàn vô tội, cậu là bậc đại- 
thiệntrí thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 
Chắc chắn mọi người sẽ chê trách ta là vị vua 
tàn nhân độc ác giết người vô tội, mọi người sẽ 
nguyên rủa ta. Nhưng trong rừng núi hoang vu 
пау có аі thấy, có ai biết đâu mà chê trách ta, 
nguyên rủa ta! 


Đức-vua PTlayakkha khóc than thảm thiết đủ 
điêu, vừa tự trách mình vừa tự an ủi mình. 
Vi thiên-nữ BahusundharT 


Khi ấy, vị thiên-nữ Bahusundharï thường trú 
tại núi Gandhamadana, tiên-kiêp của vị thiên-nữ 
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đã từng là mẹ của Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата kiếp 
thứ 7, Кё từ kiếp hiện-tại trở về trước, vị thiên- 
nữ BahusundharT thường trông nom săn sóc theo 
dõi Đức-Bồ-tát Suvannasãma với tình thương 
yêu của người mẹ đối với con. 

Hôm ấy, vị thiên-nữ BahusundharT đi dự đại 
hội chư-thiên, nên không trông nom săn sóc, 
không theo dõi Đức-Bồ-tát Suvannasãma. Vừa 
suc nhớ đến Đức-Bồ-tát con của mình, vị thiên- 
nữ BahusundharT với thiên-nhãn của mình quan 
sát xem xét thấy rõ Đức-Bồ-tát bị chết ngất vì 
mũi tên tâm thuốc độc, đang nằm trên vũng máu 
tại bãi cát bên bờ sông Migasammatä, còn Đức- 
vua PTliyakkha bắn mũi tên độc ấy đang ngôi 
khóc than thảm thiết vì ăn năn hối lỗi của mình, 
vì thương tiếc đến Đức-Bồ-tát Suvannasãma. 

VỊ thiên-nữ BahusundharT nghĩ ràng: 

“Néu ta khóng dén kip ngay chó áy, thì Đức- 
Bồ-tát Suvannasama con của ta sẽ chết thật, Dirc- 
vua Pilayakkha cũng vỡ tim chết, mẹ cha của 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma cũng chết, vì đói khát. 

Vậy, ta mau đến kịp thời, khuyên Đức-vua 
Piliyakkha mang bình nước đến gặp mẹ cha của 
Đúc-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата, rồi thông Бао cho hai 
vị đạo-sĩ biết rằng: 

“Cậu Suvannasama con của hai vị đã bị bắn 
chết rôi”. Mẹ cha của Đúc-Bồ-tát Suvannasama 
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yêu cầu Đức-vua dán hai vị đến thăm con mình. 
Khi ду, mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
phát nguyện bằng lời chân thật, sẽ làm cho chất 
độc trong thân thể của Suvannasama tiêu tan, 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma con của ta sẽ sống trở 
lại như thường, và đặc biệt Đức-vua Pi]iyakkha 
sẽ được nghe Đức-Bỏ-tát Ѕиуаппаѕата thuyết 
pháp. Sau khi nghe Đức-Bỏ-tát thuyết pháp 
xong, Đức-vua Pilayakkha sẽ trở thành Đức-vua 
thực-hành theo thiện pháp. ” 


Sau khi xem xét như vậy, vị thiên-nữ Bahu- 
sundharï xuất hiện đến bên bờ sông Miga- 
sammatä nơi Đức-Bồ-tát Suvannasãma đang 
nằm chết ngất, vị thiên-nữ đứng trên hư không 
tâu với Đức-vua PTlayakkha rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua Pilayakkha, Đức-vua đã 
tạo ас-пећіёр bắn mũi tên độc vào thân thể của 
Đúc-Bê-tát Suvannasima, bậc đại-thiện-trí 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng. Với mũi tên 
độc ấy không chỉ giết chết một Рис-Вӧ-101 
Suvannasama mà còn làm cho hai vị đạo-sĩ mù 
là mẹ cha của Đức-Bô-tát Suvannasãma cũng 
chết vì đói khát mữa. Cho nên, Đức-vua 
Pilayakkha đã tạo các ас-пећіёр ѕаі-ѕіпћ. 

- Muôn tâu Đức-vua Pilayakkha, tôi sẽ hướng 
dẫn Đức-vua tạo mọi đại-thiện-nghiệp, tạo cho 
mình một con đường tái-sinh lên cối trời. 
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Vậy, kính xin Đức-vua đem bình nước Hung 
ngự đến gặp те cha mù của Đức-Bỏ-tát 
Ѕиуаппаѕата, rôi Đức-vua nên thay thé Đức- 
Bồ-tát Suvannasama mà chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha mù của Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
trong rừng núi này. Tôi tin chắc rằng: 

Do nhờ mọi đại-thiện-nghiệp ấy, sau khi Рис- 
vua băng hà có thể tránh khỏi tái-sinh trong cối 
địa-ngục, do nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau lên cõi trời dục-giới. 

Nghe lời khuyên của vị thiên-nữ, Đức-vua 
PTliyakkha nghĩ răng: 

“Nếu sau khi ta băng hà, đề tránh khỏi ác- 
nghiệp cho quả tái-sinh trong coi địa-ngục thì ta 
nên từ bỏ ngôi vua, mà thay thé cậu Suvanna- 
sama chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù 
của cậu Suvannasama. Sau khi ta băng hà, đại- 
thiện-nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau lên cõi trời dục-giới. ” 

Suy nghĩ như vậy xong, Đức-vua PTlayakkha 
cảm thấy yên tâm, tỏ lòng cung kính và thương 
tiếc cậu Ѕиуаппаѕата, rồi đem bình nước ngự 
theo con đường đi thắng đến chỗ ở của mẹ cha 
cậu Ѕиуаппаѕата. 

Lắng nghe tiếng bước chân của Đức-vua 
Pïliyakkha ngự đến gần cốc lá, vị đạo-sĩ Dukũla 
nhận biết rằng: 
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“Không phải là bước chân của Suvannasama 
con của ta, bởi vì bước chân của Suvannasama 
đi điều đặn và nhẹ nhàng. ” 

Vậy, ai mà đến khu rừng núi này, vị đạo-sĩ 
Dukũla thưa rằng: 

- Kính thưa vị khách quy, bán đạo mù xin hỏi 
rằng: Ngài là ai đến thăm bán đạo nơi rừng núi 
hoang уи này? 

Đặt bình bát xuống nền, Đức-vua PTliyakkha 
đứng trước vị đạo-sĩ mü truyền bảo răng: 


- Thưa Ngài Đạo-sĩ kinh yêu, Trâm là vua 
nước Kasi này, tên là Piliyakkha, Trám vốn 
thích đi săn băn thú rừng, duyên may ngự đến 
thăm Ngài Đạo-sĩ. 

Vi đạo-sĩ Dukũla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương 
tha tội thất lễ, vì bán đạo mù không biết nghỉ lễ 
đón tiếp Đại-vương cho đúng phép. 

- Muôn tâu Đại-vương, kính moi Đại-vương 
chọn lựa những loại trái cây ngon lành mà 
dùng, kính mời Đại-vương dùng nước mát của 
con sông Migasammafa. 

Lắng nghe lời tâu mời đón tiếp thân tình của 
vị đạo-sĩ Dukũla. Đức-vua nghĩ rằng: 

“Tạ chwa nên nói cho vị đạo-sĩ biết cậu 
Suvannasãma đã chét.” 
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Đức-vua РшуаККһа thưa răng: 

- Kính thưa Ngài Đạo-sr, Ngài bị mù đôi mắt 
không thay được gì trong rừng này. 

Vậy, ai là người đi tim hái những loại trái cây 
lớn nhỏ đem về, rồi sắp đặt từng loại đàng hoàng 
nhw người sáng mat như thê này? 

VỊ đạo ока tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Suvannasãma đứa соп 
yêu quỷ của chúng tôi, Бибі sáng nó thức dậy sớm 
quét dọn sạch sẽ chó ở của mẹ cha xong, đem 
bình đi lây nước cho mẹ cha dùng, rôi по di vào 
rừng cùng với các dan thu đi tìm hái các trái cây 
lớn nhỏ, đào các thứ củ, hái các loại rau,... đem 
về зар dat từng loại đàng hoàng xong, rôi đem 
bình nước cùng với các đàn thú đi дёп sông 
Migasammata lay nước uông, nước dùng. 

Chiêu nay, nó đã đem bình lây nước lâu rồi, 
chac nó sap vé. 

Khi ау, Đức-vua PTlayakkha truyên bảo răng: 

- Thưa Ngài Рао-ѕї, đứa con nhỏ tên Suvan- 
паѕата yêu quỷ của Ngài, là bậc đại-thiện-trí 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Cậu Suvan- 
паѕата đã bị Trâm băn mũi tên độc chết пат 
trên bãi cát bên bờ sông Migasammata. 

Trước khi chết, cậu Suvannasama có nhờ 
Trâm thưa lại với Ngài răng: 
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“Kính thưa mẹ cha, con hết lòng thành kính 
danh lê dưới đôi bàn chân của mẹ cha, соп хіп 
phép vĩnh biệt mẹ cha. ” 

Côc lá của nữ đạo-sĩ Parika ở không xa nơi đó, 
nữ đạo-sĩ ngôi nghe rõ chuyện Suvannasama bị 
băn chêt, muôn biệt rõ chuyện xảy ra như thê 
nào, vị nữ đạo-sĩ Parika đứng dậy bước ra khỏi 
côc lá, lân theo sợi dây đi đên côc lá của vị đạo- 
sĩ Dukila bèn hỏi răng: 

- Kính thưa bậc thiện-trí Đạo-sĩ Dukula, Ngài 
đang nói chuyện với vị nào mà tôi nghe răng: 

“Cậu Suvannasama đã bị băn тїї tên độc 
chết năm trên bãi cát bên bờ sông Miga- 
sammatfa. ” làm cho tôi khô tâm cùng cực. 

VỊ đạo-sĩ Dukula khuyên nữ đạo-sĩ Parika răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Рагіка! Người đang nói 
chuyện với Бап đạo là Đức-vua nước Kasi. Đại- 
vương đã băn mũi tên độc trúng Suvannasama, 
con yêu quý cua chúng ta đã chết năm trên bãi 
cát bên bò sông Migasammatā. 

Suyannasãma con yêu quy của chúng ta đã 
chết rồi. Chúng ta không nên xúc phạm дёп Đại- 
vuong. 

Nữ đạo-sĩ Pārikā khóc than răng: 

- Suvat—tnasãma là người con yêu quý nhát của 
chúng ta, là người con chí hiểu Біёі chăm lo sẵn 
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sóc phụng dưỡng mẹ cha trong khu rừng núi 
hoang vu này, làm sao tôi không khổ tâm thương 
tiếc được! 

Vị đạo-sĩ Dukũla khuyên dạy an ủi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Parikal Thật vậy, Suvanna- 
sãma là người con yêu quý nhất của chúng ta, là 
người con chí hiếu biết chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha trong khu rừng hoang vu này. 

Đó là sự thật, nhưng chúng ta không nên phát 
sinh tâm sâu não. 

- Này nữ đạo-sĩ Parika! Chư bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng người không phát sinh sân-tâm 
trong đổi tượng không đáng hài lòng, trong 
trường hợp bát bình, bởi vì sân-tâm thuộc về ác- 
pháp, phiên não có thể dắt dẫn tái-sinh kiếp sau 
trong cối địa-ngục. 

Nghe lời khuyên dạy an ủi của vị thiện-trí đạo 
sĩ Dukila, nữ đạo-sĩ Parikã преп ngào xúc động 
quá, không sao ngăn nỗi thống khó cùng cực, hai 
bàn tay ôm mặt khóc than kê lễ đến đức tính chí 
hiểu của Đức-Bồ-tát Suvannasãma. 

Chứng kiến cảnh cảm động đau lòng ấy, 
Đức-vua PTliyakkha truyền lời an ủi đến hai vị 
đạo-sĩ rằng: 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ kính yêu, xin hai 
Ngài nguôi bót cơn sâu não, xin đừng than khóc 
nữa, cậu $иуаппаѕата đã bị Trâm bắn chết rôi. 
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Nay, Тейт thay thé cậu Suvannasãma làm 
mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai 
Ngài, nhw cậu Suvannasama. 

Kính xin hai Ngài an tâm, xin hai Ngài nguôi 
bớt nói buôn khó. 

Khi ấy, hai vị đạo-sĩ tàu với Đức-vua гапо: 

- Muôn Tâu Đại-vương, Đại-vương không 
nên truyện bảo nhu vậy, bởi vì Đại-vương là 
Đức-vua trị vì toàn cối đát nước Kasi, соп hai 
bán đạo chúng tôi chỉ là tiện dân nhỏ bé trong 
nước của Đại-vương mà thôi, không đáng đê 
Đại-vương phải bận tâm. 

Nghe lời tâu của hai vị đạo-sĩ, Đức-vua 
Pilayakkha nghĩ răng: 

Thật là phi thường! Đối với bậc xuất-gia đạo- 
sĩ thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Ta đã bắn 
chết người con yêu диў duy nhất của hai Ngài 
đạo-sĩ mà hai Ngài không hé thốt ra lời xúc 
phạm дёп ta, mà còn nói những lời đạo đức, ôn 
hòa có tâm-từ với ta. 

Hai Ngài đạo-sĩ thát đáng kính, thật đảng 
khám phục biết dường nào! 

Đức-vua PTliyakkha thành kính thưa với hai 
Ngài đạo-sĩ với tâm lòng chân thành răng: 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ khả kính, hai 
Ngài là bậc đại-thiện-trí thực-hành pháp-hạnh 
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cao thượng có tâm-từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh. 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ khả ái, Т уйт kính 
xin Ngài đạo-sĩ Dukula làm phụ thân cua Trâm 
và kính xin Ngài nữ đạo-sĩ Рагіка làm máu thân 
của Trâm. 

- Kính xin hai Ngài đạo-sĩ nhận Т, уйт là con 
của hai Ngài. Trám xin cô găng làm tròn bón 
phán người con, làm mọi phận sự chăm do san 
sóc phụng dưỡng thân phu và thân máu một 
cách chu đáo như Suvannasãma. 

Nghe Đức-vua Piliyakkha truyền bảo như 
vậy, hai vi đạo-sĩ chấp tay tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương nước Kasi, hai chúng 
tôi thành kính đội ơn Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, cẩu xin Đại-vương trị 
vì dát nước Kasi cho an lành thịnh vượng, thân 
dán thiên hạ được an cư lạc nghiệp. 


Hai bán đạo chúng tôi chấp tay khẩn khoản 
kính xin Đại-Vương dán hai bán đạo chúng tôi 
đến tận nơi chỗ nằm của Suvannasãma, йё hai 
bán đạo chúng tôi tiếp xúc trực tiếp toàn thân 
thể của SŠuvannasãma, người con yêu quý của 
chúng tôi, rôi hai bán đạo chúng tôi sẽ được chết 
cùng với Suvannasama tại nơi ấy, Đại-vương 
không phải bận tâm vì hai bán đạo chúng tôi nữa. 
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Khi nghe hai vị đạo-sĩ khán khoản tâu như 
vậy, Đức-vua PT|iyakkha nghĩ rằng: 

“Bây giờ lúc mặt trời lặn, nếu bây giờ hai 
Ngài đạo-sĩ mù này đi đến chỗ nằm của 
Suvannasama, tiép xúc tu thi Suvannasama thi 
trái tim của hai Ngài đạo-sĩ sẽ bị vỡ rôi chết, bởi 
vì quá thương yêu. Như vậy, cả 3 người đêu chết 
bởi vì ta, chắc chắn ta sẽ khó tránh khỏi bị xa 
vào cối địa-ngục. ” 

Đức-vua PTliyakkha tìm cách trì hoãn nên 
thưa rằng: 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ kính yêu, cậu 
Suvannasãma chết nằm trên bãi cát bên bờ sông 
Migasammatā. Bây giờ trời tői trong rừng có 
nhiều thú dữ, vì vậy, kính xin hai Ngài đạo-sĩ ở 
tại cốc trong đêm nay, sảng ngày mai Т, уйат sẽ 
dân hai Ngài đến tận chỗ nằm của Ѕиуаппаѕата. 


Hai vị đạo-sĩ tha thiết khán khoản tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, dù trong rừng núi có 
hằng trăm, hằng ngàn thú dữ, hai bán đạo vẫn 
không bao giờ biết sợ cả. 

- Muôn tâu Đại-vương, hai bán đạo chúng tôi 
tha thiết khẩn khoản Đại-vương dẫn hai bán đạo 
chúng tôi đi đến chỗ nằm của Ѕиуаппаѕата 
ngay bây giờ, để cho hai bán đạo chúng tôi tiếp 
xúc với thân thể của Ѕиуаппаѕата, Hgười соп 
yêu quỷ nhất của chúng tồi. 
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Biết không thể nào trì hoãn được, nên Đức-vua 
PTliyakkha năm tay dẫn hai vị đạo-sĩ mù đến chỗ 
năm của Đức-Bỏ-tát. Đức-vua truyền thưa rằng: 

- Kính thưa hai Ngài đạo-sĩ kính yêu, đáy là 
thi thể Suvannasãma. 


Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla phụ thân của Đức- 
Bồ-tát Ѕиуаппаѕата đỡ cái đầu Đức-Bồ-tát lên 
đặt lên trên vé của mình và nữ đạo-sĩ Рагіка mẫu 
thân của Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата đỡ đôi chân 
của Đức-Bồ-tát lên đặt trên về của mình, rồi khóc 
than Кё lễ đến đức tính tốt chí hiếu của Đức-Bồ- 
tát, đã tận tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha mù trong khu rừng núi hoang vu nảy. 

Nữ đạo-sĩ РапКа đưa tay sờ vào ngực của 
Ѕиуаппаѕата có cảm giác còn có hơi ат, nên 
nghĩ ràng: 

“5иуаппаѕата con của chúng ta соп có hơi 
ấm, có lẽ nó chỉ bị chết ngất vì chất độc mà thói. 

Vậy, ta nên phát nguyện bằng lời chân-thật 
để làm cho tiêu tan chất độc trong thân của 
Suvannnasama con của chúng іа ngay bây giờ. ” 


Năng lực của lời phát nguyện 

* Nữ đạo-sĩ Parika là mẹ của Đức-Bồ-tát 
Ѕиуарпаѕата cô găng làm nguôi bớt cơn sâu 
não, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch phát 
nguyện băng lời chân-thật răng: 
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- Suvannasama là người con đại-trí thường 
thực-hành các pháp-hạnh cao thượng. 

- Suvannasama là người con đại-từ thường 
thực-hành pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh. 

- Suvannasama là người con đại-thiện-trí 
thường nói lời chân-thật. 

- Suvannasama là người con đại-chí-hiễu tận 
tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù 
một cách chu đáo. 

- Suvannasama là người con đại-khiêm-tốn 
biết kinh trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

- Suvannasama là người con có đức lớn, có 
đủ hai đức tính là biết ơn và biết đên đáp công ơn. 

- Suvannasama là người con yêu quy nhất của 
те. Do năng lực của lời chân-thát này, chất độc 
trong thân thể của Ѕиуаппаѕата con yêu quý 
nhất của mẹ, xin hãy tiêu tan ngay. 


Do năng lực của lời phát nguyện chân thật của 
vị nữ đạo-sĩ Рагіка là mẹ của Đức-Bồ-tát khiến 
cho thân hình của Đức-Bỗ-tát Ѕиуаппаѕата trở 
mình sang một bên rồi nằm yên. 

* Tiếp theo, dao-si Dukjla là cha của Đức- 
Bồ-tát Suvannasama có gắng làm nguôi bớt cơn 
sầu não, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch phát 
nguyện băng lời chân-thật rằng: 
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- Suvannasama là người con đại-trí thường 
thực-hành các pháp-hạnh cao thượng. 

- Suvannasama là người con đại-từ thường 
thực-hành pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh. 

- Suvannasama là người con đại-thiện-trí 
thường nói lời chân-thật. 

- Suvannasama là người con đại-chí-hiễu tận 
tâm chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù 
một cách chu đảo. 

- Suvannasama là người con đại-khiêm-tốn 
biết kinh trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

- Suvannasama là người con có đức lớn, có đủ 
hai đức tính là biết ơn và biết đên đáp công ơn. 

- Suvannasama là người con yêu диў nhất của 
cha. Do năng lực của lời chán-thật này, chất độc 
trong thân thé của Ѕиуаппаѕата con yêu quý 
nhất của cha, xin hãy tiêu tan ngay. 

Do năng lực của lời phát nguyện chân thật của 
vị đạo-sĩ Dukūla là cha của Đức-Bồ-tát khiến 
cho thân hình của Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата trở 
mình lại sang một bên khác rồi nằm уёп. 

* Tiếp theo, vị thiên-nữ Bahusundharr (đã 
từng là mẹ của tiền-kiếp thứ 7 của Đức-Bồ-tát 
Suvannasama) trú tại núi Gandhamadana xuất 
hiện ra tại chỗ năm Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 
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- Tôi trú tại núi Gandhamädana trải qua suốt 
thời gian lâu dai, không có ai mà tôi thương yêu 
hơn Đức-Bô-tát Ѕиуаппаѕата. 

Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата là người та tôi 
thương yêu nhất, cũng như núi Gandhamädana 
có toàn những cây có mùi thơm. 

Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc 
trong thân thể của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, 
xin hãy tiêu tan không còn du sói. 

Sau khi vị thiên-nữ BahusundharT phát nguyện 
vừa chấm dứt, thì Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата có 
màu да như vàng ròng, khôi ngô tuấn tú đứng 
dậy ngay tức khắc, mũi tên rơi xuống đất, không 
để lại dấu vết, nỗi đau khó không còn nữa. 

Do oai lực của chư-thiên, mọi sự phi thường 
xảy ra cùng một lúc không trước không sau là: 

- Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата hồi sinh tự nhiên. 

- Đôi mắt của vị đạo-sĩ DukHla và vị nữ đạo- 
si Parika sáng trở lại tự nhiên. 

- Đúng lúc rạng đông bắt đầu một ngày mới. 

- Bốn vị là Đức-vua Pīliyakkha, đạo-sĩ 
Duknla, vị nữ đạo-sĩ Parikãä và Đúc-Bồ-tát 
Suvannasaäma được hiện diện tại cốc lá. 

4 sự kiện này được hiện hữu cùng một lúc, 
không sau không trước do oai lực của chư-thiên. 


Hai vị đạo-sĩ Dukula và vị nữ đạo-sĩ Parika 
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có đôi mắt sáng trở lại, nhìn thấy mọi vật, cho 
nên hai vị đạo-sĩ cảm Шау vô cùng hoan Пу. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, con là Suvannasama, người 
con mà mẹ cha thương yêu nhất đã sông trở lại 
rồi. Con rát vui mừng thay mẹ cha có đôi mat 
sáng trở lại, xin mẹ cha không nên buôn khô nữa, 
con câu mong mẹ cha thân tâm thường an-lạc. 

Kính xin mẹ cha nói chuyện với con bằng 
những lời hay với tâm-từ như trước. 

Nhìn thấy Đức-vua PTliyakkha, Đức-Bồ-tát 
Suvannasama tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương đã ngự đến 
đáy thật là điêu tốt lành đổi với mẹ cha của tôi. 

Kính moi Đại-vương lựa chọn các thứ trái 
cậy ngon mà dùng, kính mời Đại-vương dùng 
nước mát đem từ con sông Migasammata. 

Đức-vua PTliyakkha đã chứng kiến những điều 
xảy ra thật phi thường chưa từng có, nên thưa răng: 

- Thưa bậc đại-thiện-trí Ѕиуаппаѕата, Тейт 
vô cùng ngạc nhiên chứng kiên những điêu хау 
ra, thật phi thường chưa từng có như thể này: 

Bậc đại-thiện-rí Ѕиуаппаѕата đã chết rôi, 
nay hồi sinh sông trở lại tự nhiên, không có gì 
thay đôi. 
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Hai vị đại-thiện-trí đạo-sĩ bị mù đôi mắt, nay 
có đôi mắt sáng trở lại tự nhiên. 

Nghe Đức-vua PTliyakkha truyền thưa như 
vậy, Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата nghĩ răng: 

“Đức-vua Piliyakkha tưởng ta đã chết rôi, ta 
nên giải thích điều này cho Đức-vua biết. ” Nên 
tâu câu kệ rằng: 

Арі jivam maharaja, 

purisam galhavedanam. 

Upanttamanasankappam, 

Jivantam maññate matam. 

Арітуат maharaja, 

purisam galhavedanam. 

Tam nirodhagatam Sanfam, 

Луапіат maññate matam. 

- Таи Đại-vương, nếu người còn sóng phải 
chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, tâm bị chìm 
xuống dòng hộ-kiếp-tâm (bhavangacifa), thì người 
ấy уйп còn sống, mà người đời tưởng đã chết. 

- Tâm Đại-vương, nếu người còn sống phải 
chịu đựng nói thông khổ cùng cực, hơi thở ra 
vào bị ngưng (diệt), thì người ấy vẫn còn sống 
mà người đời tưởng đã chết. 

Đức-Bỏ-tát thuyết pháp tế độ Đức-vua ràng: 

- Tâu Đại-vương, người nào biết chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu 
đáo, thì chư-thiên, nhân loại theo hộ trì người ấy. 
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- Tâu Đại-vương, người nào biết chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu 
đáo, chư bậc thiện-trí tán dương ca tụng người áy 
trong kiép này. Sau khi người ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời dục-giới. 

Lăng nghe lời dạy của Đức-Bô-tát Suvanna- 
sama, Đức-vua PT|iyakkha suy nghĩ răng: 

“Thật phi thường chưa từng thấy! Chư-thiên 
chữa trị vêt thương của Suvannasama, người 
con biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha. 

Bác đại-thiện-trí Suvannasama thật là đảng 
kính!” 

Đức-vua PTliyakkha chắp tay thưa rằng: 

- Thưa bậc đại-thiện-trí $иуаппазйта, Тейт 
là người tôi тё lám lạc. Nay, Trâm kính хіп 
nương nhờ nơi bậc đại-thiện-trí Suvannasama. 

Kính xin bậc đại-thiện-trí Suvannasama là 
nơi nương nhờ của Trâm, tê độ Trám, đê sau khi 
Trâm băng hà, đại-thiện-nghiệp áy có cơ hội 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cối trời dục-giới. 

Nghe Đức-vua PTliyakkha thưa như vậy, Đức- 
Bô-tát Suvannasama tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương muốn kiếp 
sau có cơ hội tái-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam 
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trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc, thì 
ngay kiếp hiện-tại này, Đại-vương nên thực-hành 
đây dú nghiêm chỉnh 10 pháp-vương là pháp- 
hành của Рис-уиа (dasa rãjadhamma) như sau: 

- Таи Đại-vương, 10 pháp-vương đó là: 

1- Xin Đại-vương nên thực-hành thiện-pháp 
phụng dưỡng Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu một 
cách cung kính trong kiếp hiện-tại này. 

2- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp nuôi 
dưỡng Chánh-cung Hoàng-hậu, hoàng-hậu, сас 
hoàng-tứử, các công-chúa một cách chu đáo 
trong kiếp hiện-tại này. 

3- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp tế độ, 
giúp đỡ các quan và bạn hữu một cách chu đảo 
trong kiếp hiện-tại này. 

4- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đổi 
với các bộ bình, các con voi, ngựa một cách chu 
đáo trong kiếp hiện-tại này. 

5- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đổi 
với dán chúng trong kinh-thành, trong các tỉnh 
thành và huyện xã, trong các vùng trong nước. 

6- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp trong 
toàn đất nước trong kiếp hiện-tại này. 

7- Xin Đại-vương thực-hành thiện pháp hộ 
độ, cúng dường đến Sa-môn, Bà-la-môn một 
cách cung kinh trong kiếp hiện-tại này. 

8- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đối 
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với các loài thú rừng, các loài chim, ... không 
làm khó chúng trong kiếp hiện-tại này. 

9- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp, rồi 
thiện-pháp ау sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

10- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp nhu 
Đức-vua trời Sakka, chư-thiên trong сді trời 
dục-giới, chư phạm-thiên ở trong các tầng trời 
sắc-giới đêu là những vị đã từng thực-hành mọi 
thiện-pháp trong tiên-kiếp của họ. 

Kinh xin Đại-vương chớ nên dé đuôi trong 
mọi thiện-pháp. 

Sau khi Đại-vưong băng hà, đại-thiện-nghiệp 
ấy sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cối trời dục-giới. 

Đó là 10 pháp-vương (dasa rajadhamma) та 
Đức-vua cán phải thực-hành nghiêm chỉnh khi 
trị vì đất nước của mình. 

Sau khi thuyết giảng 10 pháp-vương xong, 
Đức-Bồ-tát Suvannasäma hướng dân Đức-vua 
Piliyakkha thọ trì ngũ-giới, rôi khuyên Đức-vua 
giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch 
và đầy đủ trong kiếp hiện-tại. 

Đó là thiện-pháp cơ bản, sau khi Đức-vua 
băng hà, đgi-fhiện-nghiệp ấy sẽ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 
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Khi ấy, Đức-vua Piliyakkha chắp hai tay 
thành kính đảnh lễ Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата, rồi 
kính xin sám hối những tội-lỗi của mình, trước 
sự chứng minh của Đức-Bỏ-tát Suvannasãma. 


Đức-vua Piliyakkha đảnh lễ Ngài đạo-sĩ 
Dukilapandita và nữ đạo-sĩ Parika, rôi xin từ giã 
hôi cung trở vê kinh-thành Вагапаѕт. 


Từ đó về sau, Đức-vua PTliyakkha có găng tinh- 
tấn tạo mọi phước-thiện như phước-thiện bồ-thí, 
phước-thiện giữ ngũ-giới trong sạch và dày đủ, 
thực-hành 10 pháp-vương là pháp-hành của Đức- 
vua trị vì đất nước Kãsi được thanh bình thịnh 
Vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. 


Đức-vua. Piliyakkha thực-hành mọi thiên- 
pháp cho đên suôt đời. 


Sau khi Đức-vua PTlayakkha băng hà, đại- 
thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vi thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời y. 


Đức-Bồ-tát Suvannasama chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha, thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục tứ vô-lượng-tâm, chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc 
ngũ thông (đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiếp-thông). 

Ngài Đạo-sĩ Dukilapandita và nữ đạo-sĩ Рапка 
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thực-hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục tứ 
vô-lượng-tâm, chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới và 
chứng đắc ngũ-thông. 

Sau khi hai vị đạo-sĩ chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện- 
tâm có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Quảng-quả-thiên tột đỉnh, có 
tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Sau khi Đức-Bồ-tát Suvannasama chết, chắc 
chăn sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền 
sắc- giới thiện-tâm có quyên ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên Quảng-quả-thiên 
tôt đỉnh, có tuổi thọ 500 đại- kiếp trái đất. 

Sau khi Đức-Phật thuyết về tích Suvannasãma 
tiền-kiếp của Ngài xong, Đức-Phật thuyết dạy 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Người con chí hiếu chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha. Đó là truyền 
thống của chư bậc thiện-trí tiên bối xưa. 

Đức-Phật thuyết dạy về chân-lý tứ Thánh- 
dé, vi f}-khưu chăm lo sàn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha ấy chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu trong 
giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. 
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Các vị tỳ-khưu khác cũng chứng ngộ chán-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đặc Thánh-đạo, Т hánh-quả 
và Niết-bàn trở thành bậc Thánh nhân thấp hoặc 
cao tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tán- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khưu. 


Tích Suvannasämajãtaka liên quan đến 
kiệp hiện-tại 


Trong tích Suvannasãmajãtaka này, Đức-Bỏ- 
tát Suvanqasama là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama sinh làm con của 2 vị đạo-sĩ: đạo-sĩ 
Dukilapandita và nữ đạo-sĩ РапКа trong kiếp 
quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân 
vật trong tích Suvannasãmajãtaka liên quan đến 
kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Vi đạo-sĩ Dukilapandifa, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa. 

- Vi nữ đạo-sĩ Pãrikã, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức t)È-khưu-ni Bhaddakapilant. 


l Kiép chót của vị đạo-sĩ Duküla và nữ đạo-sĩ Parika trong thòi- 
kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, cũng là hai vợ 
chồng với nhau, cả hai vợ chồng đều xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni cũng đều chứng đắc bậc thánh A-ra-hán. 
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- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Đức-vua Piliyakkha, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Vi thiên-nữ Bahusundarr, nay kiếp hiện-tại 
là Ngài Đại-đức t}-khưu-ni Орраіауаппа. 

- Đức-Bô-tát Suvannasama, nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 

Mười pháp-hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Suvannasama là 
tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama đã tạo phảp-hạnh 
tâm-từ ba-la-mát bậc trung đồng thời các pháp- 
hạnh ba-la-mật khác cũng được thành tựu như sau: 

l- Đức-Bô-tát Suvannasãma săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha, đó là phảp-hạnh bó-thí ba-la-mát. 

2- Đức-Bồ-tát Suvannasãma giữ gìn giới, dó 
là pháp-hạnh giữ giới ba-la-mật. 

3- Đức-Bồ-tát Suvannasãma xuất gia đạo-sĩ, 
đó là pháp-hạnh xuất gia ba-la-mật. 

4- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có trí-tuỆệ sáng 
suôt, đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

5- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có Sự tinh-tán, 
đó là pháp-hanh tinh-tán ba-la-mật. 

6- Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhán-nại ba-la-mật. 
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7- Đức-Bồ-tát Suvannasima nói lời phát- 
nguyện, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

8- Đức-Bồ-tát Suvannasama nói lời chân-thật, 
đó là phảáp-hạnh chân-thát ba-la-mát. 

9- Đức-Bồ-tát Suvannasäma có tâm-xả, đó là 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc 
trung này. 


Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát Suvannasãäma 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bác trung là 1 
trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 
1 trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác cần phải thực-hành cho được 
đầy đủ trọn vẹn, dé trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát đó là уб-ѕӣп 
tâm-sở (adosacetasika) đồng sinh với các thiện- 
tâm có đối tượng chúng-sinh đáng yêu, đáng 
mến, không oan trái và tất cả chúng-sinh, mong 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc đến tất cả 
chúng-sinh vô lượng không phân biệt. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đê-muc niệm rải tâm- 
từ vô lượng đến tất cả mọi chúng-sinh không 
phân biệt, cho nên, các loài thú trong rừng đều 
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thương yêu quý mến Đức-Bỏ-tát, chúng thường 
đi theo quanh quần với Đức-Bồ-tát như bạn. 

Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasãma bị mũi tên độc 
đâm vào thân thể đau đớn vô cùng, nhưng Đức- 
Bồ-tát vẫn nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát 
sinh sân-tâm. Đó là do nhờ năng lực tâm-từ đè 
nén, chế ngự được sân-tâm không thê phát sinh, 
hỗ trợ Đức-Bồ-tát Ѕиуаппаѕата thực-hành pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật được thành tựu. 

Hành-giả thường thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến 
tất cả mọi chúng-sinh không phân biệt, trở thành 
thói quen, thì đại-thiện-tâm có tâm-từ mát mẻ, 
không nóng nảy bực bội, dù gặp những đối- 
tượng xấu, gặp cảnh trái ý nghịch lòng, hành-giả 
vẫn giữ gìn được đại-thiện-tâm trong sáng, nên 
sân-tâm không phát sinh nên không có khó tâm. 
Đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật hó trợ pháp- 
hạnh nhân-nại ba-la-mật được thành-tựu. 

(Xong pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung) 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng 

(Mettaparamatthapäramn) 

Tích Ekarajaj ātaka” này, Đức-vua Bò-tát 
Ekaraja là tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama, thực- 


! Jãtakatthakathä, Catukanipäta, Ekarãjajãtaka. 
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hành pháp-hạnh tâm-tir ba-la-mật bậc thượng 
(Mettäiparamathaparami). Tích này được bắt 
nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị 
quan là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch, 
phục vụ trung thành đắc lực trong triều đình của 
Đức-vua Kosala. Đức-vua Kosala nghĩ rằng: 

“Vi quan này có công lớn trong triểu đình 
của ta, vậy ta nên tán phong у lên địa vị xứng 
đáng và ban thưởng của cải cho у.” 

Khi vị quan ấy được chức lớn và lợi lộc nhiều, 
nên có số vị quan khác phát sinh tâm ganh ty, 
tìm cách làm hại vị quan ấy. Họ vu khống tâu 
lên Đức-vua Kosala rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Chúng thân thấy vị quan ấy 
có chức trọng quyên cao nên có muu dó làm phản 
Bệ-hạ. 

Ban đầu Đức-vua không tin, các vị quan khác 
cứ tàu đi tàu lại nhiều lần như vậy, làm cho Đức- 
vua Kosala phát sinh tâm nghi ngờ vị quan ấy, 
nên Đức-vua Kosala truyền lệnh bắt, xiêng đôi 
chân vị quan ấy, rồi đem giam riêng một mình 
trong nhà tù. Vị quan ấy vốn là cận-sự-nam có 
giới hạnh trong sạch, nên khi ở trong nhà lao 
một mình, người cận-sự-nam ау thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-|ÿ 
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tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Về sau, Đức-vua Kosala biết rõ vị quan ấy là 
người thanh liêm, đáng tin cậy, nên Đức-vua truyền 
lệnh thả vị quan ấy ra và phong lại chức tước cũ. 

Vị quan ấy đến hầu dành lễ, cúng dường Đức- 
Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này cận-sụ-nam! Như-Lai nghe tin vừa qua 
con đã bị ở tù có đúng vậy không? 

Vị quan ấy bạch rằng: 

- Kính bạch Рис-Т hé- Tôn, đúng vậy, con 
vừa mới ra khỏi tù và được phong lại chức nhu 
trước. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đức-Ti hé Tôn, khi con đang ở 
trong tù, trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng con đã 
tạo được sự lợi ích trong hoàn cảnh bát lợi ау. 
Соп đã thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo ràng: 

- Nay cận-sự-nam! Không chỉ có mình con đã 
tạo được sự lợi ích trong hoàn cảnh bất lợi, mà 
пёп-Мёр của Như-Lai cũng đã từng tạo được sự 
lợi ích trong hoàn cảnh khó ngặt nghèo. 
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Tích Ekaräjajãtaka 


Nghe Đức- Thế-Tôn truyền bảo như vậy, vị 
quan ây kính thỉnh Đức- Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết tích Ekarđja- 
jātaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bồ-tát Ekaraja 
ngự tại kinh-thành Baranast, trị vì đất nước rộng 
lớn Kãsirattha. Khi ấy, trong triều đình của Юис- 
vua Bồ-tát Ekaräja có một vị quan đã có những 
hành уі xấu xa, ông đã làm rôi loạn kỷ cương 
trong cung điện của Đức-vua, nên các quan tâu 
trình chuyện vị quan ấy lên Đức-vua. 

Đức-vua Bô-tát Ekaraja truyền gọi vị quan ấy 
đến để tra hỏi, vị quan ау đã nhận tội của mình, 
nhưng cứ vẫn bị tái phạm mãi, không chịu sửa 
chữa lỗi, nên Рис- -vua Bô- tát Ekaraja ban cho 
ông nhiều của cải rồi trục xuất toàn gia đình ra 
khỏi đất nước Kãsirattha. 

Vị quan ấy đến đất nước Kosala, vào chầu Юис- 
vua Dubbhisena tại kinh-thành Sãvatthi tâu rằng: 

- Muôn іди Bệ-hạ, đất nước Каѕіғайћа phôn 
thịnh, kinh-thành Baranasi to lớn, ngai vàng 
điện ngọc của Đức-vua thật nguy nga tráng lệ, 

. Nhưng Рис-уиа ЕКагаја ngự tại kinh-thành 
Вагапазї ấy, là Đức-vua bát tài, các đội quân 
bát lực, không được tập luyện kỹ. Cho nên, Bệ- 
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hạ chỉ cán một đoàn quân nhỏ cũng có thể đánh 
chiếm kinh-thành Вагапаѕї một cách аё dàng. 

Ban đầu, Đức-vua Dubbhisena Kosala không 
tin lời tấu trình của vị quan ác ấy, nhưng do tâu 
đi tâu lại nhiều lần, khiến cho Đức-vua mới thử 
cho một nhóm người sang vùng biên giới của 
đất nước Kãsirattha của Đức-vua ЕКагаја, cướp 
giật của cải dân chúng vùng biên giới giữa ban 
ngày. Họ bị quân đội giữ gìn vùng biên giới bắt 
đem về kinh-thành Bārāņasī, trình lên Đức-vua 
Bồ-tát Ekaräja xét xử. Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Vi sao các ngươi sang vùng 
biên giới cướp giât cua cải của dán chúng trong 
đất nước của Trâm như vậy? 

Nhóm người ấy tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân đổi 
khổ, nên đánh liêu sang vùng biên giới của Đại- 
vương cướp giật cua cải của dân chúng như váy. 

Nghe nhóm người ấy tâu như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Ekaraja có tâm-từ thương yêu mọi người 
không phân biệt mọi chúng-sinh, có tâm-bi 
thương xót hoàn cảnh khổ của nhóm người ấy, 
nên truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy, Trâm ban cho 
các ngươi phân. của cải riêng của Trâm, các 
ngươi hãy đem về làm ăn chân chánh lương thiện, 
chớ nên đi cướp giật cua cải của người khác. 
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Đức-vua Bồ-tát ЕКагаја tha nhóm người ấy trở 
về nước. Sau khi trở về nước, họ đến chầu Đức- 
vua Dubbhisena Kosala, tâu trình lên để Đức-vua 
biết rõ về Đức-vua Ekarãja nước Kãsirattha đã 
đối xử tốt với tội nhân cướp giật của cải của 
người khác như vậy. 

Tuy nghe như vậy, nhưng Đức-vua Dubbhisena 
Kosala chưa dám kéo quân sang đánh chiếm. 
Đức-vua muốn thử một lần nữa, nên truyền lệnh 
cho một nhóm người di sâu vào trong tỉnh thành, 
đón đường cướp giật của cải của dân chúng đi 
lại. Họ đều bị quân đội bảo vệ tỉnh thành ấy bắt 
đem về kinh-thành Вагапазт, trình lên Đức-vua 
Bồ-tát Екагаја xét xử. Đức-vua truyền hỏi, 
nhóm người ấy tâu dồi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dán đổi 
khổ, nên đi cướp giật của cải của người khác. 

Nghe lời tàu của nhóm người ấy, Đức-vua Bò- 
tát ЕКагаја có tâm-từ thương yêu mọi người 
không phân biệt, mọi chúng-sinh vô lượng, có 
tâm-bi thương xót hoàn cảnh khổ của nhóm 
người ây, nên Đức-vua Bồ-tát Ekaraja ban cho 
nhóm người ấy phần của cải riêng của Đức-vua, 
không phải tài sản của nhà nước. Đức-vua Bó-tát 
ЕКагаја truyền bảo họ trở về làm ăn lương thiện, 
chớ nên đi cướp giật của người khác, tạo nên ác- 
nghiệp, rồi tha nhóm người ấy trở về nước. 
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Sau khi trở về nước, nhóm người ấy vào chầu 
Đức-vua Dubbhisena Kosala, tâu trình lên Đức- 
vua biết rõ về Đức-vua ЕКагаја đối xử tốt với tội 
nhân cướp giật của người khác như vậy. 

Nghe nhóm người dân ấy tâu như vậy, Đức- 
vua Dubbhisena Kosala nhận xét biết rõ rằng: 


“Рис-уиа Ekaraja nước Kasiraftha là Đúc- 
vua có tâm-tr thương yêu mọi người, không 
phán biệt dân chúng trong nước và dán chúng 
ngoài nước, có tám-bi thương xót hoàn cảnh khổ 
của mọi người, không giết hại ai cả. ” 

Vì vậy, Đức-vua Dubbhisena Kosala thân 
chinh dẫn đầu một đoản quân tiến sang vùng 
biên giới của đất nước Kãsirattha, với ý định 
đánh chiếm ngai vàng điện ngọc của Đức-vua 
Ekaraja tại kinh-thành Вагапазт. 

Trong thời-kỳ ấy, triều đình của Đức-vua Bò- 
tát ЕКагаја có 1.000 tướng sĩ anh dũng, tài ba lỗi 
lạc, sức mạnh vô địch, có các đoàn binh tính 
nhuệ, thiện chiến. Những tướng sĩ anh dũng ấy 
có khả năng cầm quân đánh chiếm các nước 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, dé dàng 
lên Dúc-vua Bồ-tát Ekarāja. Nhưng Dizc-vua 
Bó-tát Ekaraja vón là Đức Pháp-vương thuc- 
hành pháp-hành niêm rải tâm-từ vô lượng đến 
tất cả mọi chúng-sinh, không oan trải với tất cả 
mọi chúng-sinh, chỉ mong tất cả chúng-sinh 
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được sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài 
mà thôi, thực-hành pháp-hành niêm rải tám-bi 
vô lượng đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài, 
chỉ mong tất cả mọi chúng-sinh thoát khỏi mọi 
cảnh khó mà thôi. 

Khi ấy, nghe tin tâu có Đức-vua Dubbhisena 
Kosala cầm đầu kéo quân sang đến vùng biên 
giới, những chiến sĩ anh dũng vào chầu Đức-vua 
Bồ-tát Екагаја, хіп Đức-vua truyền lệnh cho họ 
đem quân đến vùng biên giới bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm, đem đến trình 
lên Đức-vua ЕКагаја tri tội, nhưng Đức-vua 
truyền bảo rằng: 

- Này các khanh tướng! Trâm không muốn 
các khanh tưởng phải vất vả. Nếu Đức-vua 
Dubbhisena Kosala muốn chiếm đoạt ngai vàng 
điện ngọc của Tì râm thì cứ đến chiếm đoạt. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu đoàn 
quân qua vùng biên giới không gặp sự chống cự 
nào cả, nên dẫn đoàn quân đi sâu vào kinh- 
thành. Các tướng sĩ anh dũng ấy lại vào châu 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, xin Đức-vua truyền 
lệnh cho họ đem quân đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm, nhưng Đức-vua 
Ekaraja không chấp thuận. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu kéo 
quân đến sát cửa thành, cho vị quan đem tối hậu 
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thư đến trình Đức-vua Bồ-tát Ekarãja với nội 
dung rằng: 

“Đức-vua Ekaraja nước Kasirattha có chịu 
trao ngai vàng điện ngọc cho bón vương hoặc 
chấp nhận chiến tranh. ” 

Một lần nữa, các tướng sĩ anh dũng ấy vào 
chàu Đức-vua Bồ-tát ЕКагаја, xin Đức-vua 
truyền lệnh cho họ đem quân ra cửa thành đánh, 
bắt sống Đức-vua Dubbhisena Kosala xâm 
chiếm đem trị tội. Cũng như các lần trước, 
Đức-vua Bồ-tát Ekaraja không cho phép họ 
đem quân ra cửa thành đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala, mà truyền lệnh cho các 
quan mở rộng 4 cửa thành. 

Đức-vua Bồ-tát Ekaraja trả lời tői hậu thư cho 
Đức-vua Dubbhisena Kosala với nội dung rằng: 

“Bồn vương không muốn chiến tranh, nếu 
Đại-vương muốn chiếm đoạt ngai vàng điện 
ngọc của bồn vương, thì hãy vào chiếm đoạt. ” 

Đức-vua Bồ-tát EkaräJa truyền lệnh một vị 
quan đem thư phúc đáp trình lên Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xong, truyền lệnh tất cả các 
quan văn võ hội triều. Khi Đức-vua Bồ-tát 
ЕКагаја đang ngự trên ngai vàng, phía dưới các 
quan, các tướng sĩ đều hội triều tại cung điện. 


Khi ấy, Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu 
đoàn quân kéo qua cửa thành đi thăng дёп cung 
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điện nơi Đức-vua Bồ-tát Ekarãja đang ngự trên 
ngai vàng cùng với các quan, các tướng sĩ trong 
triều. Đức-vua xâm chiếm truyền lệnh rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy bắt Đức-vua 
Ekaräja, trói 2 tay 2 chân bằng xích sắt, rôi đem 
ra cửa thành, treo 2 chân của Đức-vua Ekaraja 
диа lên cao, lộn đâu xuống dưới đất, ling lắng 
trên hư không trước cửa thành. 

Trong tư thế bị treo 2 chân lên cao, lộn đầu 
xuống đất, lủng lắng trên hư không, trước cửa 
thành như thế, Đức-vua Bô-tát Ekaräja thực- 
hành pháp-hành thiên- định với đê-mục niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng-sinh, dán 
đến chứng đắc 4 bậc thiên sắc giới, rồi tiếp tuc 
thực-hành niệm rải tâm-xả vô lượng, dẫn đến 
chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm và 
chứng đắc các phép-thân-thông. 

Do oai lực phép-thằn-thông ấy làm cho các 
xích sắt trói 2 tay, 2 chân bị đứt rời ra từng đoạn. 
Đức-vua Bồ-tát Ekaraja ngồi tư thế kiết già trên 
hư không, hưởng mọi sự an-lạc trong thiền. 

Trong khi ấy, Đức-vua Dubbhisena Kosala 
phát sinh nóng nảy thân tâm, khó đau дийп quại, 
nằm la hét trên long sàng tại cung điện. Đức-vua 
Dubbhisena Kosala la hét rằng: 

- Tại sao ta nóng nảy khó đau như thé này? 

Các quan tâu rằng: 
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- Tâu Bệ-hạ, bởi vì Bệ-hạ bắt Đức-vua 
Екагаја là Đức-vua vô lội, là Đức Pháp-vương 
có giới đức trong sạch, thực-hành thiện-pháp 
cao thượng. Bệ-hạ đã truyền lệnh treo 2 chân 
Đức-vua Ekaraja đưa lên cao, lộn đầu xuống 
dưới đất, treo ling lắng trên hư không trước cửa 
thành. Đó là nguyên nhân làm cho Bệ-hạ nóng 
nảy, khó đau дийп quại như vậy. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua 
Dubbhisena Kosala liền truyền lệnh các quan thả 
Đức-vua Ekaraja ngay lập tức. 

Tuân lệnh Рис-уиа Dubbhisena Kosala, các 
quan đến chỗ cửa thành, nhìn thấy ĐÐức-vua Bô- 
tát Ekarđja ngồi kiết già trên hư không với vẻ 
an-lạc tự tại. 

Họ trở về tàu trình lên Ðức-vua Dubbhisena 
Kosala sự thật như vậy. Đức-vua Dubbhisena 
Kosala vội vàng ngự đến nơi đảnh lễ ĐÐức-vua 
Bồ-tát Ekaräja, cầu xin Đức-vua tha tội chết. 

Nhìn thấy ÐĐức-vua Bồ-tát Ekarđja có màu da 
vàng sáng ngời, có sức khoẻ dồi đào như ngày 
trước, Đức-vua Dubbhisena Kosala tàu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekaraja, ngày trước Đại- 
vương an hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện. 
Nay Đại-vương bị treo 2 chân lên trên cao, lộn 
đâu xuống đất, làng lắng trên hư không trước 
cửa thành. 
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Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương vẫn 
không mát di màu da vàng sáng ngời, không mất 
sức lực, mà уйп có dôi dào sức khoẻ như ngày 
trước? Таи Đại-Vương. 

Nghe Đức-vua Dubbhisena Kosala tâu như 
vậy, Đức-vua Bồ-tát Ekaräja tàu răng: 

- Таи Đại-vương Dubbhisena Kosala, ngày 
trước bồn vương đã thực-hành pháp-hạnh tâm- 
từ ba-la-mật, pháp-hạnh nhấn-nại ba-la-mật 
và có đực-hạnh tri túc đã được tích lũy từ lâu, 
trở thành thói quen nhu у. 

Thông thường, nếu người nào có khổ tâm, thì 
người ấy có nước da bị tái, sức lực bị giảm. Còn 
bồn vương từ lâu đã thực-hành pháp-hạnh tâm- 
từ ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật và 
có đức-hạnh tri túc; cho nên, bón vương không 
có khó tâm, thì không có nguyên nhân nào làm 
cho bồn vương mắt màu da vàng sáng ngời và 
tiêu hao sức lực được. 

Vì vậy, bồn vương vẫn có màu da vàng sáng 
ngời, có sức lực dôi dào như ngày trước. 

- Таи Đại-vương Dubbhisena Kosala, bồn 
vương vốn là người tạo mọi phước-thiện như Ьд- 
thí đến cho những người khác; phước-thiện giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì bát-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hằng tháng; 
thực-hành pháp-hành thiên-định với đề mục 
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niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng- 
sinh, đã tích lũy từ lâu trở thành thói quen như у. 

Nay, dù Đại-vương bắt bồn vương trỏi 2 tay, 
2 chân, rồi treo 2 chân lên trên cao, lộn đâu 
xuống đất, treo lúng lắng trên hư không trước 
cửa thành, thì bổn vương vẫn chế ngự được 
phiên-não trong tâm, đã thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng 
đến tất cả mọi chúng-sinh, dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề-mục niệm rải 
tâm-xả vô lượng đến tất cả mọi chúng-sinh, định- 
tâm trung dung, chế ngự thọ lạc, tâm thanh-tịnh 
văng lặng chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiên- 
tâm và chứng đắc các phép-thân-thông. 


Dù Đại-vương bắt bổn vương cột 2 tay, 2 
chân, treo 2 chân lên trên cao, lộn đẫu xuống 
đất, treo lúng lắng trên ћи không trước cửa 
thành, làm cho bón vương mát sự an-lạc trên 
ngai vàng, nay bón vương hưởng sự an-lạc vi- -té 
và cao thượng trong thiên-định. 

Đó là nguyên nhân làm cho bồn vương vẫn có 
màu da vàng sáng ngời, có sức lực dôi dào như 
trước. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát ЕКагаја thuyết giảng 
giải như vậy, Рис-уиа Dubbhisena Kosala phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ lời dạy của 
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Đức-vua Bồ-tát Ekardja. Đức-vua Dubbhisena 
Kosala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekarāja, bổn vương kính 
dáng ngai vàng điện ngọc lại cho Đại-Vương, 
ngự tại kimh-thành Baranasi, tri vì đất nước 
Kãsirattha rộng lớn này. Còn phán bón vương có 
bồn phán bảo vệ Đại-vương và ngăn chặn mọi 
ké thù đến xâm chiếm lãnh thổ của Đại-vương. 

Sau đó, Đức-vua Dubbhisena Kosala tri tội vi 
quan xúi giục đem quân sang xâm chiếm ngai 
vàng điện ngọc của Đức-vua Bồ-tát Ekaraja. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dành lễ Đức-vua 
Bồ-tát Ekaräja, rồi xin phép cáo biệt, kéo quân 
ngự trở về nước Kosala. Đức-vua Bồ-tát Ekaraja 
lên ngôi vua trở lại. 

Một hôm, Đức-vua Bó-tát Ekaraja truyền 
lệnh các quan văn võ, các tướng sĩ đầy đủ hội 
triều, Đức-vua ЕКагаја truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Bắt йди từ hôm пау, Trẫm 
xin trao ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh 
hãy chọn người lên ngôi làm vua trị vì đất nước 
Kãsirattha này. Trâm sẽ di vào rừng núi Hima- 
vanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-vua Bồ-tát Ekaraja từ bỏ ngôi báu đi vào 
rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
sông trong rừng núi йу, giữ gìn các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và phép-thằn-thông. 
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Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ viên tịch, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ пей thiên sắc-giới thiên- 
tâm bậc cao có quyền ии tiên cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ 
ngũ thiên sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (райѕапаћісійа) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Quảng-qguả-thiên (Vehapphalabhimi) 
ѕас-рібі Phạm-thiên tôt đỉnh. Chư phạm-thiên tại 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên này có tuôi thọ 500 
đại-kiếp trái đất. 


Sau khi thuyết về tích Ekaräjajãtaka xong, 
Đức-Phật thuyết bài kệ rằng: 

“Ма тат Косі ийаѕай, 

парі ham bhayami kassaei. 

Mettabalenupatthaddho, 

ramämi pavane таай.” ” 


Dù Đức-vua Dubbhisena Kosala truyền lệnh 
treo hai chán của пёп-Мёр Nhu-Lai, lộn đấu 
xuống đất, treo ling lăng trên hư không trước 
cửa thành, cũng không làm cho tiên-kiếp Nhu- 
Lai run sợ. Tiên-kiếp Như-Lai không hê biết 
sợ bắt luận là ai. 

Dù trong hoàn cảnh bất lợi, ngặt nghèo ấy, 
tién-kiép Như-Lai vẫn cảm thấy an-lạc do nhờ 


1 Jãtakatthakathä, Nidãnakathã, khu. Cariyapitaka. 
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năng lực tâm-từ hó trợ thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đê-mục niệm rải tâm-từ vô lượng 
дёп tắt cả chúng-sinh. 

Đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng 
cua Như-Lai. 


Tích Ekaräãjajãtaka liên quan đến kiếp 
hiện-tại 


Trong tích Ekaräjajätaka này, Đức-vua Bô- 
tát Ekaräja là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc thượng 
trong kiếp quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama 
đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích ЕКагајајаќака ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức-vua Dubbhisena Kosala, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarđja, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


Mười pháp-hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Екагаја, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh 
tâm-từ ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra, còn có 9 
pháp-hạnh ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời 
thành tựu như sau: 
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- Đức-vua Bồ-tát Ekaräja trao lại ngôi báu 
cho các quan, đó là pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Екағаја giữ gìn giới, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaraja từ bỏ ngai vàng đi 
vào rừng Himavanta xuât gia trở thành đạo-sĩ, 
đó là pháp-hanh xuát-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Ekaräja có trí-tuệ sáng suốt, 
đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaraja CÓ SỰ tinh-tân không 
ngừng, đó là рлар-ћапћ ііпћ-іап ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Ekaraja có đức tính nhẫn- 
nại, đó là pháp-hạnh nhán-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Ekaraja nói lời châần-thật, 
đó là pháp-hanh chân-thát ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaräja nói lời phát-nguyện 
vững chắc, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la- 
mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekaraja có tâm xả trung 
dung không thiên vị, đó là pháp-hạnh ійт-ха 
ра-Іа-таӣі. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc 
thượng của Đức-vua Bô-tát ЕКагаја trong tích 
EkarãJajataka này. 
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Nhận xét về tích Đức-vua Bồ-tát Ekaräja 


Đức-vua Bồ-tát Ekaraja là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, thực-hành pháp-hạụnh tâm-từ ba- 
Іа-тӣї bậc thượng (meftaparamatthaparam]). 


Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng là 1 
trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng 
là 1 trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực-hành cho 
được đầy đủ, để hỗ trợ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha). 

Tâm-từ đó là vô-sân tâm-sở đồng sinh với 
thiện-tâm có đối tượng là chứng-sinh đáng yêu 
đáng kính (piyamanäpasattapañfñarii). Đức-Bồ- 
tát thực-hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát không 
oan trái với tất cả chúng-sinh, mong sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến tát cả chúng- 
sinh muôn loài, mà không phân biệt người thân 
với kẻ thù. 

Đức-vua Bồ-tát Ekaraja thường ngày thuc- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến 
chúng-sinh muôn loài, không oan trái với tất cả 
chúng-sinh, mong sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an- 
lạc lâu dài đến tât cả chúng-sinh muôn loài, mà 
không phân biệt người thân với kẻ thù. 

Đức-vua Bô-tát Екағаја có đức-hạnh tri-túc 
hài lòng hoan hỷ với những gì đang có, nên chế 
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ngự duoc tham-tâm không phát sinh, thường 
ngày thực-hành pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật hó 
trợ pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật nên chế ngự 
được sân-fâm không phát sinh, nên chế ngự 
được mọi phiền-não, có đại-thiện-tâm trong 
sạch, không bị ô nhiễm do phiền-não. 

Khi Đức-vua Dubbhisena Kosala truyền lệnh 
bắt Đức-vua Bồ-tát Ekaraja cột 2 tay, 2 chân, 
treo 2 chân lên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lång 
trên hư không trước cửa thành. Trong tình thế 
ngặt nghèo bát lợi như vậy, do nhờ Đức-vua Bô- 
tát Ekara7a đã thực-hành рлар-һапћ tâm-từ ba- 
la-mật và pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật đã trở 
thành thói quen, nên chế ngự được sán-tám 
không phát sinh, chỉ có dai-thién-tám phát sinh 
mà thôi. Đức-vua Bồ-tát Ekaraja thực-hành đề- 
mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi 
chúng-sinh không phân biệt người thân với kẻ 
thù, xóa bỏ ranh giới tâm-từ, dần đến chứng đắc 
từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ 
thiên săc-giói thiện-tâm, tồi tiếp tục chuyên 
sang fhực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh không phân 
biệt người thân với kẻ thù, xóa bỏ ranh giới tâm- 
xả, dán đến chứng đắc đệ ngũ thiển sắc-giới 
thiện-tâm và chứng đắc các phép-thân-thông. 


(Kong pháp-hạnh tám-từ ba-la-mật bậc thượng) 
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Những bài kinh liên quan đến pháp nhẫn-nại 
Không nhận lời chửi rủa mắng nhiếc 


Trong bài kinh Akkosakasutta ” được tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh thành Rãjagaha. Khi hay tin 
người anh là Bhãradvãja đã xuất gia trở thành 
ty-khưu nơi Đức-Phật, ông bả-la-môn Akkosaka 
nổi giận, khổ tâm đến gặp Đức-Phật chửi гоа, 
mắng nhiếc, һат dọa bằng những lời thô tục, 
không phải lời của bậc thiện-trí. 

Ông bả-la-môn Akkosaka tạo khẩu ác nghiệp 
bằng lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hăm 
dọa Đức-Phật. 

Nghe ông bà-la-môn như vậy, Đức-Phật bèn 
hỏi ông bả-la-môn rằng: 

- Này bà-la-môn Akkosaka, ông nghĩ thé nào 
về điểu này, những bạn bè thân hữu, các quan 
hoặc thân quyến là những người khách quý có 
khi nào họ đến nhà của ông không? 

- Thưa sa-môn Gotama, những bạn bè thân 
hữu, các quan hoặc thân quyến là những người 
khách quý, có khi họ đến nhà của tôi. 


Í Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Akkosakasutta. 
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Đức-Phật hỏi tiếp rằng: 

- Này bà-la-môn! Ông có sửa soạn các món 
ăn, thức uống để tiếp đãi những người khách 
quy là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyền của ông hay không? 

- Thưa Sa môn Œotama, khi ấy tôi sửa soạn 
các món ăn, thức uống để tiếp đãi những khách 
quy là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyền của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Nếu những người 
khách диў ấy là bạn bè thân hữu, các quan lại 
hoặc thân quyến không dùng, thì các món ăn, 
thức uống ấy thuộc về của ai vậy? 

- Thưa Sa môn Gotama, nếu những người 
khách quy là bạn bè thán hữu, các quan lại hoặc 
thân quyền không dùng, thì các món ăn, thức 
uống ấy thuộc về lại của tồi. 

- Này ông bà-la-môn! Cũng tương tự như vậy, 
ông chửi rúa, măng nhiếc, пат dọa Nhưự-Lai, mà 
Như-Lai không chửi гиа, măng nhiếc, hăm dọa 
trả lại ông, ông giận Như-Lai mà Như-Lai 
không giận trả lại ông; ông có tâm chọc tức 
Như-Lai mà Như-Lai không chọc tức trả lại 
ông. Như-Lai hoàn toàn không nhận điều gì (lời 
chửi mắng, v.v...) của ông cả. 


- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những diéu ấy 
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(lời chửi rúa mắng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thôi. 

- Này ông bà-la-môn! Người nào chửi mắng 
trả lại người đã chửi mắng mình; người nào nồi 
giận trả lại người đã nói giận mình; người nào 
có tâm chọc tức trả lại người đã chọc tức mình, 

v... Như-Lai gọi người ấy là người cùng chung 
hưởng với nhau, còn Nhự-Lai không cùng chung 
hưởng với ông, không cùng дп thua với ông. 

- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những điêu ấy 
(lời chửi rúa mắng nhiếc, v.v....) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thói. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông bả-la-môn! 

Người nào đã diệt tận được sán-tám, không 
còn nóng giận nữa, sống an nhiên tự tại, giải 
thoát khỏi khổ tâm, do chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niễt-bàn, diệt tận được mọi phiên-não. 

Tám sân hận từ đâu, mà phát sinh lên được? 

Người nào hay nổi giận, trả thù kẻ giận mình, 
người ấy là người thấp hèn hơn kẻ giận mình 
gấp bội. 

Người nào không giận trả düa lại kẻ đã giận 
mình, người йу gọi là người toàn thắng, mà 
người thường khó thăng. 
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Người nào biết ai gián, có chánh-niệm giữ 
mình, dập tắt mọi phiển-não, người ấy goi là 
người thực-hành pháp nhẫn-Hại, biết giữ gìn 
sự lợi ích cho mình và cho người, cả hai bên đêu 
có lợi. 

Người thực-hành pháp nhẫn-nại biết giữ gìn 
lợi ích cho mình lẫn người, nhưng những người 
không có tri-tuệ, không biết rõ thiện-pháp hiểu 
lâm người ấy rằng: “một hạng người kho dai”. 

Khi Đức-Phật thuyết dạy xong, ông bà-la- 
môn Akkosaka thành kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Phát Gotama, lời dạy cua 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đưức-Phát Gotama, lời dạy của 
Ngài rõ ràng диа! 

Sau khi tán dương, ca tụng Đức-Phật Gotama, 
ông bảà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao, kính хіп quy y nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nơi Рис-Рћар-Бао, nơi Рис- 
Tăng-báo, và kính xin Đức-Phát cho phép ông 
xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

Dúc-Phàt cho phép ông bà-la-môn Akkosaka 
xuất gia trở thành tỳ-khưu theo như ý nguyện. 

Sau khi trở thành ty-khưu không lâu, tỳ-khưu 


Akkosaka hoan hỷ sông một mình nơi thanh 
văng, không dê duôi, thực-hành pháp-hành thiên- 
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tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
Бап, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Có pháp nhẫn-nại là người toàn thắng 


Trong bài kinh Asurindakasuffa (0 được tóm 
lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gân kinh-thành RãJagaha. Khi hay tin 
hai người anh là Вһагайуаја và Akkosaka đã 
xuât gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật, ông bà- 
la-món Asurindaka nôi giận, khô tâm, đên gặp 
Đức-Phật, chửi rúa, măng nhiệc, hàm dọa băng 
những lời thô tục, không phải lời của bậc thiện-trí. 

Mặc dù ông bà-la-môn Asurindaka nói lời thô 
tục, chửi rủa, măng nhiệc, hăm dọa như vậy, 
Đức-Phật vân làm thinh im lặng tự nhiên. 

Khi ấy, ông bả-la-môn Asurindaka tuyên bố 
răng: 

- Tôi đã thắng sa-môn Gotama rồi! 

- Tôi đã thắng sa-môn Gotama rồi! 

Khi ау, Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 


- Này ông Ба-Іа-тӧп Asurindakal 


j Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Asurindakasutta. 
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Người nào nói lời thô tục nhưng người khác 
làm thinh im lặng không đổi đáp trả lại, người 
ấy tự cho mình đã thắng. 

Bác thiện-trí cao thượng có pháp nhẫn-nại là 
người toàn thắng. 

Người nào hay nói giận trả thù lại kẻ giận 
mình, người ấy thật là người thấp hèn hơn kẻ 
giận mình gấp bội. 

Người nào không giận trả đùa lại kẻ đã giận 
mình, người ấy gọi là người toàn thắng, mà 
người thường khó thắng. 


Người nào biết ai gián, có chánh-niệm giữ 
mình, dập tắt mọi phiển-não, người ấy goi là 
người thực-hành pháp nhẫn-nại, biết giữ gìn 
sự lợi ích cho mình và cho người, cả hai bên đêu 
со lợi. 

Người thực-hành pháp nhẫn-nại biết giữ gìn 
lợi ích cho mình lẫn người, nhưng những người 
không có trí-tuệ, không biết rõ thiện-pháp hiểu 
lâm người ấy rằng: “một hạng người kho dai”. 

Lăng nghe lời dạy của Đức-Phật, ông bà-la- 
môn Asurindaka vô cùng hoan Пу tán dương, ca 
tụng Đức-Phật. Ông bà-la-môn phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Тат-Бао, kính xin quy y Hương 
nhờ nơi Рис-Рћӣ1-Бао, nơi Đức-Pháp-bảáo, nơi 
Đức-Tăng-bảdo, và kính xin Đức-Phật cho phép 
ông xuất gia trở thành t)-khưu nơi Đức-Phật. 
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Đức-Phật cho phép ông bà-la-môn Asurindaka 
xuất gia trở thành tỳ-khưu theo như ý nguyện. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu 
Asurindaka hoan hỷ sống một mình nơi thanh 
văng, không để duôi, thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
Бап, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Đức-vua trời Sakka thực-hành pháp nhẫn-nại 


Trong bài kinh Vepacittisutta duoc tóm lược 
như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh thành Sãvatthi. Khi йу, Đức- 
Phật dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Sự việc đã từng xảy ra 
trong cuộc chiến tranh giữa nhóm chư-thiên cối 
trời Tam-tháp-tam-thiên với nhóm thiên asur 10) 
để tranh giành ưu thế ở cõi Tam-thập-tam-thiên. 


- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, thông-tướng 


' Sam. Sagãthavagsa, Sakkasamyutta Vepacittisutta. 
2 Asura có 3 hạng: 
l- Deva asura: Hạng thiên Asura ở phía dưới cõi Tam-thập- 
tam-thiên. 
2- Petti asura: Nhóm ngạ-quỷ asura. 
3- Мгауа asura: Nhóm địa-ngục asura. 
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Vepaciti là chủ soái nhóm thiên asura truyền 
lệnh rằng: 

- Này chư-thiên tướng! Cuộc chiến tranh giữa 
nhóm asura chúng ta với nhóm chư-thiên cối 
Tam-thập-tam-thiên, nếu chúng ta thắng, còn 
nhóm chư-thiên bại, thì các ngươi hãy bắt Đức- 
vua trời Sakka đứng đâu nhóm chư-thiên, trói 
chặt năm chỗ (hai tay, hai chân và cô) rồi giải 
về kinh-thành của ta. 

- Này chư t)-khưu! Cùng khi ấy, Đức-vua trời 
Sakka đứng đầu nhóm chư-thiên cõi Tam-thập- 
tam-thiên cũng truyền lệnh rằng: 

- Này chư-thiên tướng! Cuộc chiến tranh giữa 
chư-thiên chúng ta với nhóm thiên asura, nếu 
chúng ta thắng, còn nhóm thiên asura bại, thì 
các ngươi hãy bắt thống tướng Vepaciti là chủ 
soái nhóm thiên asura, trói chặt năm chỗ rồi 
giải vê hội trường Sudhammasabhä, tại cung 
trời Tam-thập-tam-thiên của Trâm. 

- Này chư tỳ-khưu! Cuộc chiến lần ấy, nhóm 
chư-thiên thắng, còn nhóm thiên asura bị bại, 
chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên bắt thống 
tưởng Vepacitti là chủ soái nhóm thiên asura, 
trói chặt năm chỗ rồi giải về hội trường 
Sudhammasabha, ở cung trời Тат-іһар-іат- 
thiên của Đức-vua trời Sakka. 


- Này chư tỳ-khưu! Khi thống tướng VepaciHi 
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bị trói tại giữa hội trường, у đã chửi гиа, mắng 
nhiếc, пат dọa Đức-vua trời Sakka bằng những 
lời thô tục, không phải lời của bậc thiện-trí. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy vị thiên-nam 
Маай, hầu cận Đức-vua trời Sakka tâu bằng 
bài kệ rằng: 

- Muôn tâu Đức-thiên vương Sakka, Рис- 
Thiên-vương nhân-nại nghe lời thô tục chửi mắng 
và hăm dọa của thống tướng Vepacitti, nhân- -паї 
vì sợ hay nhân-nại vì hèn yếu? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy ràng: 

- Này Май! Trâm có đức-hạnh nhẫn-nại 
chịu đựng nghe lời thô tục của thông tưởng 
VepacitI, không phải vì sợ, cũng không phải vì 
hèn yếu. 

Thật ra, bậc thiện-trí nhw Trâm sao lại đi đối 
đâu với a-su-ra ác như thông tướng VepaciHii! 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-thiên-vương, nếu Đức-Thiên- 
vương không trừng trị a-su-ra ác như thống 
tướng Vepaciti, thì a-su-ra ác như thông tướng 
Vepacitti càng thêm lộng hành gây tai hại. 

Vì vậy, Đức-Thiên-vương cân phải trừng trị 
a-su-ra ác như thống tướng Vepaciti bằng hình 
phạt thật nặng. 


- Này Маай! Bậc thiện-trí nào biết người ác 
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phát sinh sân-tâm giận dữ, bậc thiện-trí ấy có 
chánh-niệm, có tri-tuệ-tỉnh-giác аар tắt mọi 
phiên-não. Тейт cho ràng: Đó là cách hành 
phạt nặng đối với người ác. 

- Muôn іди Đức-thiên-vương, hạ thần xét thấy 
lỗi trong pháp nhân-nại. Khi nào người ác tự 
cho mình là hơn người nhẫn-nại ấy rằng: “Người 
ấy nhân-nại là vì sợ ta”. Ví như con bò thắng 
đuổi theo con bò bị thua bỏ chạy. Cũng như vậy, 
người thiếu-trí đàn áp bậc thiện-trí. 

- Này Маай! Nếu có người tự cao cho rằng: 

“Người ấy пһап-паі là vì sợ ta hoặc không 
phải, thì điều ấy không có gì quan trọng. ” 

Thật ra, trong tất cả mọi sự lợi ích, chỉ có sự 
lợi ích của mình là hơn hết. Không có sự lợi ích 
nào hơn pháp nhẫn-nại. 

Người nào со quyên lực biết пАйп-паї đối với 
hạng người hèn yêu, pháp nhân-nại của người 
ау, chư bậc thiện-trí tản dương ca tụng rằng: 


“Pháp nhân-nại là đức-hạnh cao thượng. ” 

Còn hạng hèn yếu phải chịu nhán-nai đối với 
người có quyên lực, đó là việc bình thường. 

Chư bậc thiện-trí dạy rằng: Sức mạnh của 
người ác thì không phải là sức mạnh thật. 

Bác thiện-trí có pháp nhân-nại mới thật là 
sức mạnh thật sự. 
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Người nào phát sinh sân-tâm chống đổi lại 
người khác có sân-tâm, thì người ấy là người 
thấp hèn gấp bội. 

Người nào không phát sinh sân-tâm đối với 
người khác có sân-tâm, thì người ấy là người 
toàn thắng giữa chiến trường khó thắng. 

Người nào biết người đã nổi sân-tâm, người 
ấy có trí nhớ, có trí-tuệ biết mình chế ngự mọi 
phiên-não không sinh, người ấy gọi là người 
thực-hành pháp nhẫn-nại giữ gìn sự lợi ích hai 
bên đó là sự lợi ích của mình và sự lợi ích của 
người khác. 

Người thiểu-trí không hiểu biết trong chánh- 
pháp, nên tưởng lâm cho rằng: 

Người có pháp nhẫn-nại giữ gìn sự lợi ích 
của mình và sự lợi ích của người khác gọi là 
“Hgười ngu dai”. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tf)-khưu! Đức-vua trời Sakka trị vì 
cối Tam-thập-tam-thiên, hưởng sự an-lạc trên 
ngai vàng nơi cung trời ду, đó là quả-báu của 
mọi phước-thiện mà tiên- kiếp của Đức-vua trời 
Sakka đã tạo trong quá-khứ. Đức-vua-trời sakka 
thường tán dương ca tụng pháp nhẫn-nại và 
hoan hỷ trong mọi phước-thiện. 

- Này chư t)-khưu! Các con đã xuất gia trở 
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thành vị tÈ-khưu trong giáo pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng hay ở phân đâu, phán giữa, phán 
cuối, các con phải là người có giới hạnh trong 
sạch, có hành vi, cứ chỉ trang nghiêm, có pháp 
nhân-nại. Như vậy, các con sẽ tién hóa tốt đẹp 
trong giáo-pháp của Nhu Lai. 


Pháp-hành trở thành Đức-vua trời Sakka 


Ngôi vị Đức-vua-trời Sakka trị vì trên cõi Tam- 
thập-tam-thiên, không phải do một vị nào truyền 
ngôi, hoặc được tấn phong. Sự thật là do quả- 
báu của phước-thiện, pháp-hành mà tiền-kiếp của 
Đức-vua-trời đã tạo trong những kiếp quá-khứ. 

Thực-hành những pháp nào để trở thành 
Đức-vua-trời Sakka? 


Trong kinh Ра/латайеуаѕийа! được tóm 
lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh thành Sãvatthi, Ngài dạy rằng: 

- Này chư tp-khuu! Tiên-kiếp của Đức-vua trời 
Sakka trị vì cối Tam-tháp-tam-thiên, khi sinh làm 
người đã từng thọ trì đây đủ 7 pháp-hành, nên sau 
khi chét, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm tạo 
7 pháp-hành ấy cho quả hóa-sinh lên сӧї Tam- 
tháập-tam-thiên, ở ngôi vị Đức-vua trời Sakka. 


l Samyuttanikaya, Sagathavagga, Pathamadevasutta. 
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Thọ-trì 7 pháp-hành là: 

1- Ta phụng dưỡng cha mẹ suốt đời. 

2- Ta cung kính bậc trưởng-lão trong dòng họ 
và trong đời suốt đời. 

3- Ta nói lời ngon ngọt có ý nghĩa suốt đời. 

4- Ta không nói lời chia rẽ suốt đồi. 

5- Та không có tâm keo kiệt, Бип хіп trong 
của cải, là tâm ô nhiễm của người tại gia; ta có 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ đem của cải 
ra tạo phước-thiện bô-thí đến những người thọ 
thí đúng theo nhu cầu của họ; ta hoan hý tạo 
phước-thiện bồ-thí suốt đời. 

6- Ta nói lời chân thật suốt đời. 

7- Ta thực-hành pháp nhân-nại, không phát 
sinh sân-tâm suốt đời. 

- Này chư tỳ-khưu! Tiên-kiếp của Đức-vua 
trời Sakka, khi sinh làm người đã từng thọ trì 
nghiêm chỉnh và đây đủ 7 pháp-hành này. Cho 
nên, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp trong dai- 
thiện-tâm tạo 7 pháp-hành ấy cho quả hóa-sinh 
làm Đức-vua trời Sakka trị vì cõi Tam-tháp- 
tam-thiên. 


Bắt-thiện-tâm với các hạng người 


- Hạng phàm-nhân có đầy đủ 12 bất-thiện- 
tâm (8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm). 
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- Bậc Thánh Nhập-lưu và bậc Thánh Nhắt-lai 
chỉ còn có 7 bát-thiện-tâm (4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến + 2 sân-tâm + 1 si-tâm hợp với 
phóng-tâm) mà thôi. 

- Bậc Thánh Bát-lai chỉ còn có 5 bát-thién- 
tâm (4 tham-tâm không hợp với tà-kiến + si-tâm 
hợp với phóng-tâm) mà thôi. Bậc Thánh Bắt-lai 
không có 2 sân-tâm, nên không bao giờ phát 
sinh sán-fám nữa. 

- Bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
có bắt-thiện-tâm nào nữa. 


Thật ra, тдї bất-thiện-tâm (ác-tâm) nào phát 
sinh đều cần phải hợp đủ các chi-pháp của bát- 
thiện-tâm (ác-tâm) ấy, néu thiểu 1 chi-pháp nào 
thì bất-thiện-tâm (ác-tâm) ấy không thể phát 
sinh duge.” 

Như vậy, nếu không muốn ác-fâm ấy phát 
sinh, chỉ cân tránh 1 chi-pháp nguyên nhân gân 
phát sinh ác-tâm ấy, thì ác-tâm ấy không thể 
phát sinh được. Hoặc thực-hành thiện-pháp chế 
ngự ác-tâm ấy. 


Ví dụ: Nhân-duyên phát sinh sân-tâm 
Sán-tám phát sinh do 2 nhân-duyên là: 


1 Tìm hiểu quyền Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, 
cùng soạn giả. 
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l- Ayonisomanasikära: Biết sai lầm trong tâm 
do si-mê, biêt không đúng theo thật-tánh của các 
pháp. Ү dụ: người này là kẻ thù hại ta, v.V...nên 
sán-tâm không hài lòng nơi đồi-tượng ау. 

2- Patighanimita: Đồi-tượng thù nghịch làm 
phát sinh sân-tâm. 

Đó là nhân-duyên ейп phát sinh sân-tâm tự 
làm khô mình và làm khô người khác. 

Nhân diệt sân-tâm 

Sán-tám bi diệt do 2 nhân-duyên là: 

l- Yonisomanasikära: Hiểu biết đúng trong 
tâm do tri-tuệ biết đúng theo thát-tảnh của các 
pháp đó là ѕас-рһар, danh-pháp, nên sán-tám 
không phát sinh. 

2- Мейасеіоуітийа: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tắt 
cả mọi chúng-sinh không phân biệt người thân 
với kẻ thù. 

Đó là nhân-duyên diệt sân-tâm không tự làm 
khô mình và không làm khô người khác. 


Trường hợp tiền-kiếp của Đức-vua-trời 
Sakka, khi còn ở cõi người là hạng phàm-nhân 
đã phát nguyện thọ trì 7 pháp-hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ, nên kiếp hiện-tại được làm 
Đức-vua-trời Sakka; vì vậy, dù thống tướng 
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Vepacitti nói lời thô tục, chửi mắng, hăm dọa,... 
Đức-vua-trời Sakka vẫn có đại-thiện-tâm hợp 
với tâm-từ phát sinh, có pháp пһап-паі, nên chế 
ngự sân-tâm không phát sinh, giữ gìn sự lợi ích 
cho mình và cho thống soái Vepacitti. 


Sân-tâm không sinh chưa һап là nhẫn-nại 


Trong kinh Kakacüpamasutta (0 có một đoạn 
nói về nữ gia-chủ tên Vedehikã được tóm lược 
như sau: 

Trong kinh-thành Savathi, có nữ gia-chủ tên 
'Vedehikã nôi tiêng tôt lành, lan truyền răng: 

“Nữ gia-chủ Vedehikä là người hiển thục, nữ 
gia chủ Vedehika là người khiêm tôn, nữ gia chủ 
Vedehika là người trám tĩnh, . 

Nữ gia-chủ có một đứa tớ gái tên Кап, là cô 
gái siêng năng, cần mẫn, đảm đang trong mọi 
công việc gia đình, thường thức khuya dậy sớm, 
sắp đặt nhà cửa thật gọn gàng, sạch sẽ, không 
thê chê trách được. 

Một hôm, đứa tớ gái Kali nghĩ rằng: Tiếng tốt 
lành của bà chủ lan truyền rằng: 


“Nữ gia chủ Vedehika là người hiển thục, nữ 
gia chủ Vedehika là người khiêm tôn, nữ gia chủ 
Vedehika là người trám tĩnh, ...” 


' Majjhimanikäya, Mũlapannäsa, Kakacipamäsutta. 
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Như vậy, bà chủ của ta có sân-tâm mà không 
phát sinh hay không có sán-tám. Sở dĩ bà chủ 
của ta có tâm sân mà không phát sinh, là vì ta 
siêng năng, cân mân, đảm đang, lo mọi công 
việc gia đình đêu chu toàn, không thê chê trách 
được, nên bà chủ không phát sinh sân-tâm. 

Vậy, ta nên thử xem bà chủ của ta là người 
nhu thể nào? 

Sáng hôm sau, cô Kali thức dậy trễ, nữ gia- 
chủ Vedehika gọi đứa tớ gái Kāli lại và nói ràng: 

- Này Kali! Tại sao hôm nay ngươi thức dậy 
trê, ngươi có bị bệnh gì hay không? 

- Thưa bà chủ, con không bị bệnh gì cả. 

Bà chủ Vedehikã nói giận, mặt mày cau có 
măng răng: 

- Này Kali! Nếu ngươi không có bệnh gì, thì 
tại sao ngươi thức dậy trê! Риа tớ gái hw đôn! 

Cô Kali nghĩ rằng: “Bà chủ của ta có sân-tâm 
mà không phát sinh, chứ không phải không có 
sán-tâm. Sở di sán-tâm chưa phát sinh, là vì ta 
siêng năng, сап тап, đảm đang lo mọi công việc 
gia đình đêu chu toàn. Vậy, ta nên thứ thêm một 
lần nữa `. 

Ngày hôm sau nữa, cô Kali thức dậy trễ hơn 
hôm trước, bà chủ Vedehikã gọi tớ gái Каһ với 
giọng bực tức răng: 
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- Này Kali! Tại sao mày lại thức dậy trê nữa. 

- Thưa bà chủ, không có sao. 

Nghe đứa tớ gái trả lời như vậy, bà chủ tức 
giận, chửi гаа, măng nhiệc đứa tớ gái, bà lây cây 
đánh trên đâu đứa tớ gái, làm bê đâu, máu chảy 
xuống mặt. Khi ау người tớ gái chạy sang nhà 
bên cạnh tố cáo rằng: 

- Thưa quy bà соп, xin quỷ bà con hãy хет 
hành động của bà chủ Vedehika của tôi mà quy 
bà con thường tán duong ca tụng răng: 

“Nữ gia chủ Vedehikä là người hiển thục, nữ 
gia chủ Vedehika là người khiêm tôn, nữ gia chủ 
Vedehika là người trám tĩnh, . 

Từ đó về sau, tiếng xấu của nữ gia-chủ 
Vedehikä bị lan truyền khắp mọi nơi rằng: 


“Nữ gia chủ Vedehika là người độc ác, nữ 
gia chủ Vedehika là người không khiêm tốn, nữ 
gia chủ Vedehikä là người không trầm tĩnh... ” 

Qua câu chuyện trên đây, để hiểu rõ sân-tâm 
không phát sinh không hàn là nhẩn-nại, sở дї 
sân-tâm chưa phát sinh là vì chưa gặp người ác 
đến quấy гау, chọc tức; hoặc trong cuộc sống 
luôn gặp những điều thuận lợi, vừa lòng. 

Nhưng khi người nào gặp người ác hoặc 
người không làm theo ý mình thì người đó phát 
sinh sân-tâm làm khó mình và làm khổ người ду. 
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Khỗ tâm phát sinh do đâu? 


Khổ tâm phát sinh do phièn-não mà mọi 
phiên-não chỉ phát sinh trong 72 ас-ійт (8 tham- 
tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm) của mình mà thôi. 


Khổ tâm thật sự chỉ phát sinh do phiên-não 
sân đó là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm 
của mình mà thôi, còn sán-tám của người khác 
chắc chắn không thể làm mình khổ tám được. 

Khó-tám phát sinh trong những trường-hợp: 

* Số người nào không có pháp nhẫn-nại khi 
phát sinh /лат-ійт muốn một đối- -tượng nào 
như thế này, mà không được đối-tượng ấy như 
ý, nên sô người ау phát sinh sân-tâm làm cho 
khổ tâm. Ví dụ: 

- Bà A thương yêu một người nào muốn người 
ấy không chết, nhưng mà người ấy đến thời-kỳ 
hết tuổi thọ hoặc hết đại-thiện-nghiệp hỗ trợ phải 
chét, nên bà A phát sinh sân-tâm không hài lòng, 
sấu não khóc than thương tiếc đến người ấy, làm 
cho khổ tâm, vì vậy sự khổ tâm của bà A là do 
tâm sân của bà, không phải do người ấy chét . 

Hoặc khi gặp đối-tượng xấu không hài lòng, 
nên phát sinh sán-tám làm cho khổ tám. 

Hoặc có báu vật kỷ niệm nào ưa thích nhất, 
khi vật báu kỷ niệm ấy bị hư mất, nên phát sinh 
sân-tâm sầu não làm cho khổ tâm. 
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Hoặc trường hợp có người giận dữ đến mắng 
chửi ta nên ta phát sinh sân-tâm làm cho khô 
tâm, vì vậy, sự khó tâm của ta là do sân-tâm của 
ta không phải do sân-tâm của người khác. 

Tuy nhiên, bậc thiện-trí có pháp nhẫn-nại 
biết tự chú không bị lệ thuộc vào đối-tượng, cho 
nên, dù gặp đối-tượng tốt, tham-tâm không phát 
sinh; dù gặp đối-tượng xấu, sán-tám không phát 
sinh, chỉ có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ tiếp 
xúc với đối-tượng ấy mà thôi. 

Thật ra, đối-fượng dù tốt, dù xấu không quan 
trọng, đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ biết đối- 
tượng mới thật là quan trọng mà thôi. 


Phát nguyện thực-hành pháp nhẫn-nại 


Đúc-Phật dạy rằng: 
“Nhân-nại là đức-hạnh cao thượng ” 


Hơn nữa nhán-nai còn là 1 pháp-hạnh ba-la- 
mật trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật gọi là pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật mà chư Đức-Bồ-tát 
cần phải thực-hành để bó sung cho đầy đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật hỗ trợ cho pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bón loài. 
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Để thực-hành pháp-hạnh nhấn-ngại ba-la- 
mật, Đức-Bồ-tát không thể chú động muốn thực- 
hành theo ý của mình, mà chỉ có thé thực-hành 
trong tình thế b; động khi bất ngờ có người ác 
đến vu không, chửi mắng, đánh đập hành hạ, 

у... Khi ấy, Đức-Bê-tát có cơ hội tốt hy hữu 
thực-hành pháp nhẫn-nại, có đại-thiện-tâm vô- 
sân hợp với tâm-từ, không có sân-tâm oan trái 
với người ác ấy, có pháp nhẩn-nại chịu đựng 
một cách tự nhiên, không hè có sân-tâm, đem lại 
sự lợi ích cao cả cho mình và người ác ấy, để 
thành tựu pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật cao 
thượng của Đức-Bồ-tát. 


Cho nên, chư Đức-Bồ-tát muốn thực-hành pháp 
nhân-nại, muôn được thành tựu pháp-hạnh nhân- 
nại ba-la-mật, thì Đức-Bồ-tát chân thành phát 
nguyện thọ-trì thực-hành pháp nhân-nại rằng: 


“Tôi thành tâm phát nguyện thực-hành pháp 
nhân-nại. ” 


Sau khi Đức- Bồ-tát phát nguyện xong rồi, 
chờ đợi cơ hội tốt hiếm có xảy đến bất ngờ, giúp 
cho Đức-Bồ-tát thực-hành pháp nhân-nại, thực- 
hành pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

Thật ra, Đức-Bô-tát khó có cơ hội thực-hành 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, khi có cơ hội 
thực-hành рлар-һапћ nhân-nại ba-la-mật, nếu 
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nói dễ thì dễ, nếu nói khó thì khó, dễ hay khó 
hoàn toàn tu) thuộc vào Đức-Bô-tát. 

Ví dụ: Khi người ác bịa đặt chuyện đến vu 
khống Đức-Bồ-tát, nếu Đức-Bồ-tát có tâm-từ 
đối với người ác ấy, làm thinh để thực-hành 
pháp nhẫn-nại, thì đó là việc dë; néu Đức-Bồ-tát 
phát sinh sân-tâm nói giận dữ cãi lộn với nhau 
thì đó là điều khó. 

- Khi người ác đến chửi mắng Đức-Bồ- tát, 
nếu Đức-Bồ-tát có tâm-từ đối với người ác ấy, 
làm thinh để thực hành pháp nhán-nai, thì đó là 
việc dễ, néu Đức-Bồ-tát phát sinh sân-tâm nỗi 
giận đữ chửi măng lại thì đó là điều khó. 

- Khi người ác đến đánh đập hành hạ Đức-Bồ- 
tát, nêu Đức-Bô-tát có tâm-từ đối với người ác 
ấy, mà chịu đựng dé thực-hành pháp nhân-nại, 
dé thực-hành pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mát, thì 
đó là việc dễ; nếu Đức-Bồ-tát phát sinh sân-tâm 
nói giận dữ đánh đập lại, gây thuong tích cả 
Đức-Bỏ-tát lẫn người ác ấy thì đó là điều khó 
V.V... 

* Nếu Dúc-Bó-tát có tâm-từ đối với người ác 
йу, để thực-hành pháp nhân-nại thì giữ gìn sự 
lợi ích cao cả của Đức-Bồ-tát, đó là thành tựu 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật cao thượng, và 
sự lợi ích của người ác, đó là không gây sự thiệt 
hại nào cả. 
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* Nếu Đức-Bồ-tát phát sinh sân-tâm nói giận 
dữ, thì chính sán-tám làm cho Đúức-Bồ-tát khổ 
tâm trước, chắc chắn không phải ác-tâm của 
người ác ấy làm cho Đức-Bồ-tát khổ tám được, 
sau đó Đức-Bồ-tát chống đối lại người ác ấy thì 
sự oan trái lẫn nhau không thể đập tắt được. 


Cho nên, bậc thiện-trí đã phát nguyện thực- 
hành pháp nhẫn-nại xong rồi, chờ đợi cơ hội tốt 
hiếm có. Khi người ác đến gây tai hại bát lợi, khi 
йу, bậc thiện-trí có cơ hội tốt hy hữu thực-hành 
pháp nhân-nại, thực-hành pháp-hạnh nhân-nại 
ba-la-mật cao thượng của mình. 


Nhân-duyên có sắc đẹp 


Phàm là người nữ, ai ai cũng muốn có sắc 
đẹp, duyên dáng, dễ thương, song không phải 
người nữ nào cũng có sắc đẹp, duyên dáng như 
mình muốn. 


Trong đời này, có số người nữ xinh đẹp, có só 
người nữ xấu xí. Do nguyên nhân nào lại có só 
người nữ xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương và do 
nguyên nhân nào lại có số người nữ xấu хі, уб 
duyên như vậy? 

Kiếp sau của người nữ muốn là người rất 
xinh đẹp duyên dáng dễ thương thì làm thể nào? 
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Dë hiểu biết rõ nguyên nhân, nên tìm hiểu bài 
kinh Mallikãsutta” được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Chánh cung 
Hoàng hậu МаШКа của Đức vua Pasenadi- 
kosala đến hầu dành lễ Đức-Phật, rồi bạch răng: 


1- Kính bạch Рис-Т hé- Tôn, trong đời này, do 
nhân nào, duyên nào cho quả số người nữ có da 
dẻ sân sùi, thân hình xấu xí, nhìn đáng ghê tởm, 
còn là người nghèo khó, thiếu thôn của cải và có 
địa vị thấp kém? 

2- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong đời này, do 
nhân nào, duyên nào cho quả số người nữ có da 
dẻ sân sùi, thân hình xấu хі, nhìn dáng ghê tom; 
nhưng là người giàu sang phú quỷ, có nhiễu của 
cải, sự nghiệp lớn lao và có địa vị cao quỷ? 

3- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong đời này, do 
nhân nào, duyên nào cho quả số người nữ có da 
dẻ mịn màng, thân hình xinh đẹp, duyên dáng, 
đáng chiêm ngưỡng; nhưng là người nghèo khó, 
thiếu thốn của cải và có địa vị thấp kém? 

4- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong đời này, do 
nhân nào, duyên nào cho quả số người nữ có da 
dé mịn màng, thân hình xinh đẹp, duyên dáng, 
đáng chiêm ngưỡng; con là người giàu sang phú 


; Anguttaranikaäya, Catukanipata, Mallikasutta. 
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quỷ, có nhiễu của cải, sự nghiệp lớn lao và có 
địa vị cao quy? 


Đức-Thế-Tôn thuyết dạy rằng: 


1- Này Мака! Trong đời này, người nữ nào 
có tính sân hận, thường hay khổ tâm, bực tức khi 
bị xúc phạm chút đỉnh, tâm sán hận liên phát 
sinh, nói cơn giận dữ, biểu hiện rõ nổi bực tức 
trong lòng; lại là người không hoan hỷ tạo 
phước-thiện bó-thí như: thức ăn, thức uống, vải, 
у phục, xe có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn,... đến sa-môn, bà-la-môn và 
còn là người со ЛАА ganh її lợi lộc, địa vị, lê vật, 
sự cung kinh, lễ bái cúng dường của người khác, 
hay ngăn cản, căt đứt lợi lộc của người khác, 
do có tính ganh ti. 

Sau khi số người nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả, nếu tái-sinh trở lại 
làm người nữ, thì người nữ ấy có da dẻ sẵn 

ùi, thân hình xấu xí nhìn đáng ghê іот; con 
là người nghèo khó, thiếu thốn của cải và có 
địa vị thấp kém trong đời này. 

- Này Mallikal Đó là nhân, là duyên cho quả 
số người nữ ấy có da dẻ sẵn sùi, thân hình xấu 
xí, nhìn đảng ghê tom; còn là người nghèo khó, 
thiếu thôn của cải và có địa vị thấp kém trong 
đời này. 
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2- Này Мака! Trong đời này, số người nữ 
nào có tính sân hận, thường hay khổ tâm, Ьис 
tức khi bị xúc phạm chút đỉnh, tâm sân hận liên 
phát sinh, nổi cơn giận ай, biểu hiện rõ nỗi bực 
tức trong lòng; nhưng là người hoan hy tạo mọi 
phước-thiện bô-thí như: thức ăn, thức uống, vải, 

у phục, хе có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn,...đến sa-môn bà-Ìa-môn và còn 
là người không có tính ganh tị lợi lộc, địa vị, lễ 
vật, sự cung kính, lễ bái cúng dường của người 
khác; không ngăn cản, không cắt đứt lợi lộc của 
người khác,... do không có tính ganh ti. 

Sau khi số người nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả, nếu được tái-sinh trở lại 
làm người, thì người nữ ау có da dẻ sẵn sùi, thân 
hình xấu xi, nhìn đáng ghê tóm; nhưng là người 
giàu sang phú quỷ, có nhiễu của cải, sự nghiệp 
lớn lao và có địa vị cao quý trong đời này. 

- Này Mallikal Đó là nhân, là duyên cho quả 
số người nữ ấy có da dẻ sân sùi, thân hình xấu 
xí, nhìn đáng ghê tom; nhưng là người giàu 
sang phú quý, có nhiều của cải, sự nghiệp lớn 
lao và có địa vị cao quy trong đời này. 


3- Này Mallika! Trong đời này, số người nữ 
nào không có tính sân hận, thường không khổ 
tâm, không bực tức, dù bị xúc phạm nhiễu, tâm 
sân hận vẫn không phát sinh, không nổi cơn 
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giận dữ, không có biểu hiện rõ nỗi bực tức trong 
lòng; nhưng là người không hoan hỷ tạo mọi 
phước-thiện bó-thí như: thức ăn, thức uống, vải, 
у phục, хе có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn,... đến sa-môn bà-la-môn và còn 
là người có tính ganh ti lợi lộc, địa vị, lê vật, sự 
cung kinh, lê bái cúng dường của người khác, 
hay ngăn cản, cắt đứt lợi lộc của người khác, ... 
do có tính ganh ti. 

Sau khi số người nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả, nếu được tái-sinh trở lại làm 
người, thì người nữ ấy có da dé mịn màng, thân 
hình xinh đẹp duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng; 
nhưng là người nghèo khó, thiểu thốn của cải và 
có địa vị thấp kém trong đời này. 


- Này Mallikal Đó là nhân, là duyên cho quả 
số người nữ có da dé mịn màng, thân hình xinh 
đẹp, duyên dáng, dáng chiêm ngưỡng; nhưng là 
người nghèo khó, thiếu thốn của cải và có địa vị 
thấp kém trong đời này. 


4- Này Мака! Trong đời này có số người 
nữ nào không có tính sân hận, thường không có 
khổ tâm, bực tức, dù bị xúc phạm nhiêu, tâm sân 
hận vån không phát sinh, không női cơn giận ай, 
không biểu hiện rõ nói bực tức trong lòng; lại là 
người hoan hý tạo mọi phước-thiện bó-thí như: 
thức ăn, thức идпе, vải, у phục, xe сб, hoa quả, 
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vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn,... đến 
sa-môn Ба-Іа-тӧп và con là người không có tính 
ganh ti lợi lộc, địa vị, lê vật, sự cung kính, lễ bái 
cúng đường của người khác, không ngăn сап, 
không cắt đứt lợi lộc của người khác, ... do 
không có tính ganh ti. 

Sau khi số người nữ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
có cơ hội cho quả, nếu được tái-sinh trở lại làm 
người, thì người nữ ấy có da аё mịn màng, thân 
hình xinh đẹp duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng; 
lại là người giàu sang phú quỷ, có nhiều của 
cải, sự nghiệp lớn lao và có địa Vị cao quy trong 
đời này. 

- Này Мака! Đó là nhân, là duyên cho quả 
số người nữ ấy có da dẻ mịn màng, thân hình 
xinh đẹp, duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng; lại là 
người giàu sang phú quý, có nhiễu của cải, sự 
nghiệp lớn lao và có địa vị cao quỷ trong đời này. 


Nghe Đức-Thế-Tôn thuyết dạy giải đáp xong 
4 câu hỏi, bà Chánh-cung hoàng-hậu Mallikã 
bèn bạch răng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ііёп-Кіёр của con 
là người có tỉnh sân hận, thường hay có khổ 
tâm, bực tức khi bị xúc phạm chút đính, tâm sân 
hận liên phát sinh, nổi cơn giận đữ, biểu hiện rõ 
nổi bực tức trong lòng. Cho nên, kiếp hiện-tại 
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này con có da đẻ không mịn màng, thân hình 
không xinh đẹp, không đáng chiêm ngưỡng. 


* Tiên-kiếp của con là người hoan hỷ tạo mọi 
phước-thiện bó-thí như: thức ăn, thức uống, vải, 
у phục, xe có, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ 
năm, chỗ ở, đèn,... đến sa-môn bà-la-môn. Cho 
nên, kiếp hiện-tại này con là người giàu sang 
phú quý, có nhiễu của cải. 

* Tiên-kiếp của con là người không có tính 
ganh ti lợi lộc, địa vị, lê vật, sự cung kính, lễ bái 
cúng dường của người khác. Cho nên, kiếp hiện- 
tại này con có địa vị cao quý nhất. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những người nữ 
trong nước, trong dòng đối Ба-Іа-тӧп, trong 
hoàng lộc, trong cung điện này, con là người nữ 
có địa vị cao quý hơn tất cả các người nữ ấy. 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, kể từ пау VỀ sau, 
con không dám có tính sản hận, thường không 
có khó tâm, bực tức; dù bị xúc phạm nhiễu, tâm 
sân hận vẫn không phát sinh, không nói cơn 
giận dữ, không biểu hiện rõ nói bực tức trong 
lòng; con sẽ hoan hy tao mọi phước-thiện bồ-thí 
nhu: thức ăn, thức uống, vải, y phục, xe cộ, hoa 
quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn,.. 
đến sa-môn, bà-la-môn; соп không có tính sanh 
tị lợi lộc, địa vị, lê vật, sự cung kính, lễ bái cung 
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dường của người khác; không ngăn cản, không 
cất đứt lợi lộc của người khác,... do không có 
tính ganh tỊ. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời dạy của Ngài 
rõ ràng quả! Kính bạch Đức Thé Tôn, lời dạy 
của Ngài rõ ràng диа! 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y nương 
nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy у nương nhờ nơi 
Рис-Рһар-Бао, xin quy у nương nhờ nơi chư ty- 
khưu Tăng-bảo. Kính xin Ngài nhận biết con là 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo ké từ nay cho đến 
trọn đời. 


(Xong bài kinh МаШкаѕийа) 


Đoạn Kết 


Pháp nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ, người có 
pháp nhân-nại là bậc thiện-trí hiển lành nhân từ. 

Pháp nhẫn-nại là 1 trong 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật mà 
khi Đức-Bô-tát thực-hành hoàn toàn bị động bất 
ngờ, bởi vì có người ác nào bỗng nhiên đến bịa 
chuyện уи khống, hoặc gây gó, đánh đập hành 
hạ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 


“Рау là cơ hội tốt hiểm có cho ta thực-hành 
pháp nhẫn-nại với đại-thiện-tâm có vó-sán hợp 
với tâm-từ, nên vẫn làm thỉnh chịu đựng một 
cách tự nhiên, không Аё phát sinh sân-tâm thù 
ghét người ác ấy, để thực-hành pháp nhẫn-nại 
là đức-hạnh cao thượng mà Đưức-Phát đã dạy, 
để thực-hành pháp-hạnh nhấẫn-nại ba-la-mật 
cho được thành-tựu, để bó sung vào 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật hỗ trợ cho pháp-hành thiên-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. ” 


Đức-Bồ-tát có tri-tuệ sáng suốt suy xét về Sự 
lợi ích, trong các sự lợi ích thì chỉ có sự lợi ích 
của pháp nhẫn-nại là cao thượng, bởi vì đem 
lại sự lợi ích cao cả cho mình và sự lợi ích cho 
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người ác ấy nữa. Thật ra, rất khó có cơ hội hy 
hữu để thực-hành pháp nhẫn-nại. 

Cũng như vậy, trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, 
chỉ có pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật là khó có 
cơ hội hy hữu để thực-hành. 

Đức-Bồ-tát có y nguyện tha thiết muốn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn 
loài, thì Đức-Bồ-tát hành-giả chỉ có thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ là con đường, là pháp-hành duy 
nhất dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
Бап mà thôi. 

Khi Dúc-Bó- tát hành-giá thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, nếu hành-giả chưa có dây đủ 
trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật thì không du 
năng lực hô trợ cho pháp-hành thiên-tuệ, không 
thể dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, 
không thể chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, không thể giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài được. 


Cho nên, Đức-Bồ-tát cán phải thực-hành đây 
du trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật, đó là điễu 
thiết yếu để hỗ trợ hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dán đến chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh- đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 T. hánh-quả 
và Niễt-bàn. 


ĐOẠN KÉT 3 


Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật này, có 9 
pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật, pháp-hạnh gifữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
xuất-gia ba-la-mật, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, 
pháp-hạnh їїпһ-їйп ba-la-mật, pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la- 
mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát, pháp-hạnh 
ійт-хӣ ba-la-mật, Đức-Bồ-tát hoàn toàn chủ 
động muốn thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật nào 
tuỳ theo khả năng của Đức-Bô-tát, nhưng mà 
riêng pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, Đức-Bỏ- 
tát hoàn toàn bị động bất ngò, có người ác nào 
bỗng nhiên đến bịa chuyện vu khống, hoặc gây 
gó, đánh đập hành hạ. Khi ду, Đức-Bô-tát có cơ 
hội 101 hy hữu thực-hành pháp nhẫn-ngi với 
đại-thiện-tâm có vô-sân hợp với tâm-từ, không 
hê phát sinh sân-tâm thù ghét người ас йу, và 
thực-hành pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật được 
thành tựu, để cho được đây đủ trọn vẹn 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật, để hỗ trợ Đức-Bô-tát thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Vì уду, chư Đức-Bồ-tát luôn luôn chờ đợi cơ 
hội hiếm có khi người ác nào đến bia chuyện vu 
khống, chửi mang, đánh đập hành hạ, v.v... Thật 
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ra, đó là quả của ác-nghiệp của tiên-kiếp Dic- 
Bồ-tát đến thời-kỳ có cơ hội cho quả xấu, nên 
khiến người ác ấy liều mạng đến đối xử tàn nhẫn 
với Đức-Bồ-tát như vậy. 

Nếu suy xét về nghiệp và quả của nghiệp của 
Đức-Bồ-tát thì người ác ấy thật là đáng thương 
biết dường nào! 


Nhân dịp rằm tháng giêng PL. 2562 /2019 
Chùa T: ó Buu-Long 
Q.9, TP. Hô-Chi-Minh 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanä 


Imina puññakammena, 
sukhī Рлауата sabbadä. 
Ciram tifthatu saddhammo, 
loke saftä sumangala. 


Wietnamralthika hi sabbe, 
Jana pappontu ѕаѕапе. 
Vuddhim virulhivepullam, 
patthayami nirantaram. 


Lời nguyện сап 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cáu mong chánh-pháp được trường tón, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Вап sư câu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Сіғат titthatu saddhammo Vietnamrafthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
thể gian. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tổ-quốc Việt Nam thân yêu. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(Aggamahäpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xêp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nën 
tảng cho quyên П: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nên 
tång cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền- -Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bó sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳy-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thê tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mèm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn néu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyến sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ сап đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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= “КЛапїї рағатат tapo tiikkha ” - ¿ 74 


(Nhân-nại là đức-hạnh сао thuong) 
Người có pháp nhán-nai là người cao thượng. 


Pháp nhân-nại (khantidhamma) đó là vô-sân 
có tâm-từ. Trong đời này, hai bậc Thánh-nhân 
là bậc Thánh Bát-lai và bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có sân-tâm, bởi vì đã diệt tận 
được 2 sân-tâm không còn dư sói. 

Ngoài 2 bậc Thánh-nhân йу ra, tất cả mọi 
chúng-sinh còn lại ёи có 2 sán-tâm, nên mỗi 
khi tiếp xúc với đối-tượng xu nào không hài 
lòng, dễ dàng phát sinh sân-tâm làm cho khổ 
tâm, gây tai hại đến đói-tượng ду. 

Đối với bậc thiện-trí thực-hành pháp nhân- 
nại, dù cho tiếp xúc với đồi-tượng xấu thé nào, 
bậc thiện-trí vân phát sinh đại-thiện-tâm vô-sân 
có tâm-từ tự nhiên, bởi vì có pháp nhẫn-nại. 


Pháp nhân-nạt là thiện-pháp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa cho mình và tát cả moi người. 
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